
Bài gi ng t  t ng H  Chí Minhả ư ưở ồ
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Ch ng 1ươ

 Đ nh nghĩa, đ i t ng, ph ng pháp nghiên c u tị ố ượ ươ ứ ư 

t ng H  Chí Minh; ngu n g c, quá trình hình thành vàưở ồ ồ ố  

phát tri n t  t ng H  Chí Minhể ư ưở ồ
I. Đ nh nghĩa, đ i t ng, ph ng pháp nghiên c u t  t ng H  Chíị ố ượ ươ ứ ư ưở ồ  

Minh và ý nghĩa c a vi c h c t p, nghiên c u t  t ng H  Chí Minh.ủ ệ ọ ậ ứ ư ưở ồ

1. Đ nh nghĩa và h  th ng t  t ng H  Chí Minhị ệ ố ư ưở ồ

a. Đ nh nghĩaị

Giáo trình chu n qu c gia môn T  t ng H  Chí Minh đã nêu rõ: ẩ ố ư ưở ồ Tư  

t ng H  Chí Minh là m t h  th ng quan đi m toàn di n và sâu s c vưở ồ ộ ệ ố ể ệ ắ ề  

nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam t  cách m ng dân t c dânữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ ừ ạ ộ  

ch  nhân dân đ n cách m ng xã h i ch  nghĩa, là k t qu  c a s  v n d ngủ ế ạ ộ ủ ế ả ủ ự ậ ụ  

sáng t o và phát tri n ch  nghĩa Mác - Lênin vào đi u ki n c  th  c a Vi tạ ể ủ ề ệ ụ ể ủ ệ  

Nam, đ ng th i là s  k t tinh tinh hoa văn hoá dân t c và trí tu  th i đ iồ ờ ự ế ộ ệ ờ ạ  

nh m gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c p và gi i phóng con ng i.ằ ả ộ ả ấ ả ườ

Cho đ n nay, đây là khái ni m đ y đ , đúng đ n nh t v  t  t ng Hế ệ ầ ủ ắ ấ ề ư ưở ồ 

Chí Minh vì: 

- Khái ni m đã ph n ánh đ c n i dung c  b n c a t  t ng H  Chí Minh.ệ ả ượ ộ ơ ả ủ ư ưở ồ  

Đó là m t h  th ng quan đi m toàn di n và sâu s c c a Ng i v  nh ngộ ệ ố ể ệ ắ ủ ườ ề ữ  

v n đ  c  b n c a cách m ng n c ta t  cách m ng dân t c dân ch  nhânấ ề ơ ả ủ ạ ướ ừ ạ ộ ủ  

dân đ n cách m ng xã h i ch  nghĩa.ế ạ ộ ủ

- Khái ni m đã nêu lên đ c nh ng ngu n g c c  b n hình thành nên tệ ượ ữ ồ ố ơ ả ư 

t ng H  Chí Minh. Đó là vi c H  Chí Minh đã ti p thu, v n d ng và phátưở ồ ệ ồ ế ậ ụ  

tri n sáng t o tinh hoa văn hóa dân t c, kho tàng tri th c c a nhân lo i, đ cể ạ ộ ứ ủ ạ ặ  

bi t là ch  nghĩa Mác - lênin vào đi u ki n c  th  c a Vi t Nam. Trên c  sệ ủ ề ệ ụ ể ủ ệ ơ ở 

đó Ng i đã xây d ng nên h  th ng quan đi m có vai trò ch  đ o đ i v iườ ự ệ ố ể ỉ ạ ố ớ  

cách m ng Vi t Nam.ạ ệ

- Khái ni m đã ph n ánh đ c m c đích c a t  t ng H  Chí Minh. M cệ ả ượ ụ ủ ư ưở ồ ụ  

đích mà c  cu c đ i Ng i theo đu i, t  t ng c a Ng i h ng t i là gi iả ộ ờ ườ ổ ư ưở ủ ườ ướ ớ ả  

phóng dân t c, gi i phóng giai c p và gi i phóng con ng i.ộ ả ấ ả ườ

b. H  th ng t  t ng H  Chí Minhệ ố ư ưở ồ
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T  t ng H  Chí Minh là m t h  th ng đ  s , bao quát trên nhi u lĩnhư ưở ồ ộ ệ ố ồ ộ ề  

c a đ i s ng xã h i. D i đây là nh ng n i dung liên quan đ n nh ng v nủ ờ ố ộ ướ ữ ộ ế ữ ấ  

đ  c  b n nh t c a cách m ng Vi t nam:ề ơ ả ấ ủ ạ ệ

- T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c và cách m ng gi i phóng dânư ưở ồ ề ấ ề ộ ạ ả  

t c.ộ

- T  t ng H  Chí Minh v  CNXH và con đ ng quá đ  lên CNXH  VN.ư ưở ồ ề ườ ộ ở

- T  t ng H  Chí Minh v  Đ ng C ng s n, v  xây d ng Nhà n c c aư ưở ồ ề ả ộ ả ề ự ướ ủ  

dân, do dân, vì dân.

- T  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c, k t h p s c m nh dân t cư ưở ồ ề ạ ế ộ ế ợ ứ ạ ộ  

v i s c m nh th i đ i.ớ ứ ạ ờ ạ

- T  t ng h  Chí Minh v  đ o đ c, nhân văn, văn hoá.ư ưở ồ ề ạ ứ

Trong h  th ng t  t ng H  Chí Minh, các n i dung trên có quan hệ ố ư ưở ồ ộ ệ 

ch t ch  v i nhau.ặ ẽ ớ

 2. Đ i t ng, ph ng pháp nghiên c u t  t ng H  Chí Minhố ượ ươ ứ ư ưở ồ

a. Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ

Đ i t ng nghiên c u môn t  t ng H  Chí Minh là toàn b  t  t ngố ượ ứ ư ưở ồ ộ ư ưở  

H  Chí Minh. Đ  hi u đ y đ  t  t ng c a Ng i c n nghiên c u:ồ ể ể ầ ủ ư ưở ủ ườ ầ ứ

- Đi u ki n l ch s  - xã h i, ngu n g c, quá trình hình thành và phát tri n tề ệ ị ử ộ ồ ố ể ư 

t ng c a Ng i.ưở ủ ườ

- Nh ng n i dung t  t ng c u thành h  th ng quan đi m toàn di n và sâuữ ộ ư ưở ấ ệ ố ể ệ  

s c c a Ng i v  nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam.ắ ủ ườ ề ữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ

- Đ o đ c, ph ng pháp và phong cách H  Chí Minh.ạ ứ ươ ồ

- V  trí t  t ng H  Chí Minh và s  v n d ng t  t ng H  Chí Minh trongị ư ưở ồ ự ậ ụ ư ưở ồ  

th c ti n cách m ng Vi t Nam.ự ễ ạ ệ

2. Ph ng pháp nghiên c u t  t ng H  Chí Minhươ ứ ư ưở ồ

Nghiên c u t  t ng H  Chí Minh c n quán tri t ph ng pháp lu nứ ư ưở ồ ầ ệ ươ ậ  

nghiên c u vĩ nhân, nhà t  t ng:ứ ư ưở

+ Ph i có quan đi m khách quan, t c là ph i xu t phát t  văn ki n, tác ph mả ể ứ ả ấ ừ ệ ẩ  

c a H  Chí Minh, t  nh ng t  li u, s  ki n l ch s  chính xác liên quan đ nủ ồ ừ ữ ư ệ ự ệ ị ử ế  

cu c đ i và s  nghi p c a Ng i; ph i có quan đi m toàn di n, quan đi mộ ờ ự ệ ủ ườ ả ể ệ ể  

h  th ng, t c là ph i nghiên c u đ y đ  các n i dung c a t  t ng H  Chíệ ố ứ ả ứ ầ ủ ộ ủ ư ưở ồ  

Minh, tìm hi u m i liên h , s  th ng nh t gi a các n i dung t  t ng y;ể ố ệ ự ố ấ ữ ộ ư ưở ấ  
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ph i nghiên c u s  tác đ ng qua l i gi a t  t ng H  Chí Minh v i s  v nả ứ ự ộ ạ ữ ư ưở ồ ớ ự ậ  

đ ng và phát tri n c a cách m ng Vi t Nam.ộ ể ủ ạ ệ

+ Ph i s  d ng ph ng pháp H  Chí Minh. T c là ph i nghiên c u t  t ngả ử ụ ươ ồ ứ ả ứ ư ưở  

c a Ng i trong tính th ng nh t gi a nói và vi t, ngôn ng  và hành đ ng,ủ ườ ố ấ ữ ế ữ ộ  

gi a t  t ng v i đ o đ c, ph ng pháp và phong cách.ữ ư ưở ớ ạ ứ ươ

+ Ph i s  d ng các thao tác phân tích và t ng h p, tr u t ng hoá, khái quátả ử ụ ổ ợ ừ ượ  

hoá, so sánh, đ i chi u,v.v..ố ế  

3. Ý nghĩa c a vi c h c t p, nghiên c u t  t ng H  Chí Minh ủ ệ ọ ậ ứ ư ưở ồ

- T i sao ta c n ph i h c t p, nghiên c u t  t ng H  Chí Minh?ạ ầ ả ọ ậ ứ ư ưở ồ

- Đ i v i m i ng i, vi c h c t p, nghiên c u t  t ng có ý nghĩa nh  thỗ ớ ỗ ườ ệ ọ ậ ứ ư ưở ư ế  

nào?

II. Đi u ki n l ch s  - xã h i, ngu n g c, quá trình hình thành và phátề ệ ị ử ộ ồ ố  

tri n t  t ng H  Chí Minh.ể ư ưở ồ

1. Đi u ki n l ch s  - xã h iề ệ ị ử ộ

a. Xã h i Vi t Nam cu i th  k  XIX đ u th  k  XXộ ệ ố ế ỷ ầ ế ỷ

- Tr c khi th c dân Pháp xâm l c Vi t Nam là m t qu c gia nh  th  nào?ướ ự ượ ệ ộ ố ư ế  

- Th c dân Pháp xâm l c n c ta t  khi nào? Đ n khi nào thì chúng áp đ tự ượ ướ ừ ế ặ  

đ c ách th ng tr  trên đ t n c ta?D i ách th ng tr  c a th c dân Phápượ ố ị ấ ướ ướ ố ị ủ ự  

n n kinh t  - xã h i Vi t Nam đã có nh ng chuy n bi n nh  th  nào?ề ế ộ ệ ữ ể ế ư ế

- Nhân dân Vi t Nam đã ch ng l i ách th ng tr  c a th c dân Pháp nh  thệ ố ạ ố ị ủ ự ư ế  

nào? Các phong trào yêu n c ch  y u di n ra theo các h  t  t ng nào?ướ ủ ế ễ ệ ư ưở  

Đi m chung c a các phong trào yêu n c này là gì? T i sao các phong tràoể ủ ướ ạ  

yêu n c này đ u th t b i? Yêu c u b c xúc mà l ch s  dân t c cu i th  kướ ề ấ ạ ầ ứ ị ử ộ ố ế ỷ  

XIX đ u th  k  XX đ t ra là gì?ầ ế ỷ ặ

b. Gia đình và quê h ng H  Chí Minhươ ồ

- H  Chí Minh sinh ra trong m t gia đình nh  th  nào? Ng i đã đ c kồ ộ ư ế ườ ượ ế  

th a nh ng ph m ch t gì t  ng i cha và ng i m  c a mình?ừ ữ ẩ ấ ừ ườ ườ ẹ ủ

- Gi i thi u khái quát v  quê h ng H  Chí Minh? Quê h ng đã góp ph nớ ệ ề ươ ồ ươ ầ  

hun đúc nên  H  Chí Minh nhũng ph m ch t gì?ở ồ ẩ ấ

 c. Th i đ iờ ạ
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Nêu nh ng đ c đi m l n c a th i đ i tác đ ng đ n vi c tìm và l a ch n conữ ặ ể ớ ủ ờ ạ ộ ế ệ ự ọ  

đ ng c u n c c a lãnh t  H  Chí Minh trong nh ng năm cu i th  k  XIXườ ứ ướ ủ ụ ồ ữ ố ế ỷ  

đ u th  k  XX?ầ ế ỷ

2. Ngu n g c hình thành t  t ng H  Chí Minhồ ố ư ưở ồ

a. T  t ng và văn hóa truy n th ng Vi t Namư ưở ề ố ệ

- Trong hàng ngàn năm l ch s  d ng n c và d  n c, dân t c Vi t Nam đãị ử ự ướ ữ ướ ộ ệ  

t o d ng đ c m t n n văn hóa nh  th  nào? Nêu nh ng truy n th ng vănạ ự ượ ộ ề ư ế ữ ề ố  

hóa tiêu bi u nh t tác đ ng đ n H  Chí Minh?ể ấ ộ ế ồ

- T  t ng và văn hóa truy n th ng Vi t Nam đã tác đ ng đ n H  Chí Minhư ưở ề ố ệ ộ ế ồ  

nh  th  nào? Có v  trí th  nào trong s  hình thành t  t ng H  Chí Minh?ư ế ị ế ự ư ưở ồ

b. Tinh hoa văn hóa nhân lo iạ

- Nh ng b  ph n t  t ng và văn hóa nhân lo i nào tác đ ng m nh đ n sữ ộ ậ ư ưở ạ ộ ạ ế ự  

hình thành t  t ng H  Chí Minh? H  Chí Minh đã k  th a nh ng ngu n tư ưở ồ ồ ế ừ ữ ồ ư  

t ng và văn hóa đó theo tinh th n nào?ưở ầ

- Nêu các ngu n t  t ng và văn hóa ph ng Đông c  b n tác đ ng đ  sồ ư ưở ươ ơ ả ộ ế ự  

hình thành t  t ng H  Chí Minh?ư ưở ồ

- Nêu các ngu n t  t ng và văn hóa ph ng Tây c  b n nh h ng t i Hồ ư ưở ươ ơ ả ả ưở ớ ồ  

Chí Minh? 

c. Ch  nghĩa Mác – Lênin: C  s  th  gi i quan và ph ng pháp lu nủ ơ ở ế ớ ươ ậ  

c a t  t ng H  Chí Minhủ ư ưở ồ

- Ch  nghĩa Mác – Lênin là m t b  ph n c a văn hóa nhân lo i, nh ng là bủ ộ ộ ậ ủ ạ ư ộ 

ph n tinh túy nh t, mang tính cách m ng tri t đ , tính khoa h c sâu s c. Đâyậ ấ ạ ệ ể ọ ắ  

cũng là ngu n t  t ng, lý lu n quy t đ nh b c phát tri n v  ch t c a tồ ư ưở ậ ế ị ướ ể ề ấ ủ ư 

t ng H  Chí Minh.ưở ồ  

- Ch  nghĩa Mác – Lênin là ngu n t  t ng lý lu n quy t đ nh b c phátủ ồ ư ưở ậ ế ị ướ  

tri n v  ch t c a t  t ng H  Chí Minh vì:ể ề ấ ủ ư ưở ồ

+ Ch  khi đ n v i ch  nghĩa Mác – Lênin, H  Chí Minh m i tìm th y conỉ ế ớ ủ ồ ớ ấ  

đ ng c u n c đúng đ n cho dân t c – con đ ng gi i phóng dân t c theoườ ứ ướ ắ ộ ườ ả ộ  

cách m ng vô s n. ạ ả

+ Trên c  s  lý lu n và ph ng pháp lu n Mác – Lênin, H  Chí Minh đã t ngơ ở ậ ươ ậ ồ ừ  

b c xây d ng nên h  th ng quan đi m toàn di n và sâu s c c a mình vướ ự ệ ố ể ệ ắ ủ ề 

nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam.ữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ
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+ Th  gi i quan và ph ng pháp lu n Mác – Lênin đã giúp H  Chí Minh h pế ớ ươ ậ ồ ấ  

th  và chuy n hóa đ c nh ng nhân t  ti n b  và tích c c c a truy n th ngụ ể ượ ữ ố ế ộ ự ủ ề ố  

văn hóa dân t c, tinh hoa văn hóa c a nhân lo i thành trí tu  c a b n thân;ộ ủ ạ ệ ủ ả  

giúp Ng i phân tích và t ng k t đúng đ n th c ti n trong n c và th  gi i.ườ ổ ế ắ ự ễ ướ ế ớ  

Đây là nh ng c  s  quan tr ng giúp Ng i đ  ra nh ng chi n l c và sáchữ ơ ở ọ ườ ề ữ ế ượ  

l c đúng đ n cho cách m ng Vi t Nam.ượ ắ ạ ệ

→ T  t ng H  Chí Minh n m trong h  t  t ng Mác – Lênin và ch  nghĩaư ưở ồ ằ ệ ư ưở ủ  

Mác – Lênin là ngu n g c ch  y u nh t c a t  t ng H  Chí Minh.ồ ố ủ ế ấ ủ ư ưở ồ

d. Nhân t  ch  quan thu c v  ph m ch t và năng l c H  Chí Minhố ủ ộ ề ẩ ấ ự ồ

- Nhân t  ch  quan H  Chí Minh có vai trò nh  th  nào trong s  hình thànhố ủ ồ ư ế ự  

t  t ng H  Chí Minh? Nói đ n nhân t  ch  quan H  Chí Minh là nói đ nư ưở ồ ế ố ủ ồ ế  

nh ng y u t  nào? ữ ế ố

- Nêu nh ng năng l c và ph m ch t tiêu bi u c a H  Chí Minh? Nh ng năngữ ự ẩ ấ ể ủ ồ ữ  

l c và ph m ch t này đã đ c rèn luy n và phát huy nh  th  nào? Chúng đãự ẩ ấ ượ ệ ư ế  

giúp ích gì cho Ng i trong vi c xây d ng t  t ng c a mình?ườ ệ ự ư ưở ủ

 T  t ng H  Chí Minh đ c hình thành trên c  s  th c ti n cáchư ưở ồ ượ ơ ở ự ễ  

m ng Vi t Nam và th  gi i cuôí th  k  XIX đ u th  k  XX, truy n th ngạ ệ ế ớ ế ỷ ầ ế ỷ ề ố  

văn hóa dân t c, tinh hoa văn hóa nhân lo i, ch  nghĩa Mác - Lênin và thôngộ ạ ủ  

qua lăng kính ch  quan c a H  Chí Minh. M t cách bi n ch ng, sau khi raủ ủ ồ ộ ệ ứ  

đ i t  t ng c a Ng i đã đáp ng đ c đòi h i b c xúc c a th c ti n cáchờ ư ưở ủ ườ ứ ượ ỏ ứ ủ ự ễ  

m ng Vi t Nam, góp ph n đ a truy n th ng văn hóa dân t c, tinh hoa vănạ ệ ầ ư ề ố ộ  

hóa nhân lo i, ch  nghĩa Mác - Lênin phát tri n lên m t t m cao m i.ạ ủ ể ộ ầ ớ

3. Quá trình hình thành và phát tri n c a t  t ng H  Chí Minhể ủ ư ưở ồ

T  t ng H  Chí Minh là m t h  th ng quan đi m c a Ng i vư ưở ồ ộ ệ ố ể ủ ườ ề 

nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam. T  t ng đó không ph iữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ ư ưở ả  

hình thành ngay m t lúc mà đã tr i qua m t quá trình tìm tòi, xác l p, phátộ ả ộ ậ  

tri n và hoàn thi n, g n li n v i quá trình phát tri n, l n m nh c a Đ ng taể ệ ắ ề ớ ể ớ ạ ủ ả  

và cách m ng Vi t Nam. Quá trình hình thành và phát tri n c a t  t ng Hạ ệ ể ủ ư ưở ồ 

Chí Minh có th  chia làm năm giai đo n, g m:ể ạ ồ

a. T  1890 – 1911:ừ  Giai đo n hình thành t  t ng yêu n c và chíạ ư ưở ướ  

h ng cách m ng c a H  Chí Minh.ướ ạ ủ ồ  
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 giai đo n này, H  Chí Minh đã k  th a nh ng truy n th ng văn hoáỞ ạ ồ ế ừ ữ ề ố  

t t đ p c a gia đình, quê h ng, đ t n c, ti p thu qu c ng , Hán văn vàố ẹ ủ ươ ấ ướ ế ố ữ  

Pháp văn. Ng i đã l n lên và s ng trong n i đau c a ng i dân m t n c,ườ ớ ố ỗ ủ ườ ấ ướ  

ch ng ki n n i th ng kh  mà nhân dân ta ph i ch u đ ng, nh ng t i ác ghêứ ế ỗ ố ổ ả ị ự ữ ộ  

t m mà th c dân Pháp đã gây ra đ i v i đ ng bào ta. T  đó hình thành nên ở ự ố ớ ồ ừ ở 

Ng i t  t ng yêu n c, th ng dân sâu s c, v n văn hoá phong phú và chíườ ư ưở ướ ươ ắ ố  

h ng ra đi tìm con đ ng c u n c, c u dân. ướ ườ ứ ướ ứ

b. T  1911 – 1920:ừ  Giai đo n tìm tòi, kh o nghi m đ ng l i c uạ ả ệ ườ ố ứ  

n c m i.ướ ớ

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, H  Chí Minh ra đi tìm đ ng c u n c. Đ uồ ườ ứ ướ ầ  

tiên Ng i đ n Pháp, ti p đó, Ng i đ n nhi u n c  châu Phi, châu M  vàườ ế ế ườ ế ề ướ ở ỹ  

châu Âu, s ng và ho t đ ng v i nh ng ng i b  áp b c  các thu c đ a,ố ạ ộ ớ ữ ườ ị ứ ở ộ ị  

nh ng ng i làm thuê  các n c ph ng Tây, kh o sát cách m ng Pháp,ữ ườ ở ướ ươ ả ạ  

cách m ng M , tham gia Đ ng Xã h i Pháp, tìm hi u v  Cách m ng Thángạ ỹ ả ộ ể ề ạ  

M i Nga. Tháng 7 năm 1920, Ng i đ c đ c ườ ườ ượ ọ S  th o l n th  nh t nh ngơ ả ầ ứ ấ ữ  

lu n c ng v  v n đ  dân t c và thu c đ aậ ươ ề ấ ề ộ ộ ị  c a Lênin. Tác ph m này đã giúpủ ẩ  

Ng i tìm th y con đ ng c u n c đúng đ n cho dân t c - Con đ ng gi iườ ấ ườ ứ ướ ắ ộ ườ ả  

phóng dân t c theo cách m ng vô s n. Tháng 12 năm 1920, t i Đ i h i Tua,ộ ạ ả ạ ạ ộ  

Ng i đã b  phi u tán thành vi c thành l p Đ ng C ng s n Pháp, tán thànhườ ỏ ế ệ ậ ả ộ ả  

vi c Đ ng C ng s n Pháp gia nh p Qu c t  C ng s n. S  ki n này kh ngệ ả ộ ả ậ ố ế ộ ả ự ệ ẳ  

đ nh: Ng i đã l a ch n d t khoát con đ ng gi i phóng dân t c theo cáchị ườ ự ọ ứ ườ ả ộ  

m ng vô s n, Ng i đã t  th m nhu n ch  nghĩa dân t c ti n lên giác ngạ ả ườ ừ ấ ầ ủ ộ ế ộ 

ch  nghĩa Mác - Lênin, t  m t chi n sĩ ch ng ch  nghĩa th c dân tr  thànhủ ừ ộ ế ố ủ ự ở  

m t chi n sĩ c ng s n.ộ ế ộ ả

c. T  1920 – 1930:ừ  Giai đo n hình thành c  b n t  t ng H  Chíạ ơ ả ư ưở ồ  

Minh v  con đ ng cách m ng Vi t Nam.ề ườ ạ ệ

Đây là giai đo n H  Chí Minh ho t đ ng lý lu n và th c ti n trên đ aạ ồ ạ ộ ậ ự ễ ị  

bàn Pháp (1921 – 1923), Liên Xô (1923 – 1924), Trung Qu c (1924 – 1927),ố  

Thái Lan (1928 – 1929)…Trong giai đo n này, t  t ng H  Chí Minh v  cáchạ ư ưở ồ ề  

m ng Vi t Nam đã đ c hình thành v  c  b n. Nh ng công trình nh  B nạ ệ ượ ề ơ ả ữ ư ả  

án ch  đ  th c dân Pháp (1925), Đ ng Kách m nh (1927) và nh ng bài vi tế ộ ự ườ ệ ữ ế  

c a Ng i trong th i kì này đã th  hi n nh ng quan đi m l n, sáng t o vủ ườ ờ ể ệ ữ ể ớ ạ ề 
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con đ ng cách m ng Vi t Nam. Có th  tóm t t n i dung chính c a nh ngườ ạ ệ ể ắ ộ ủ ữ  

quan đi m đó nh  sau:ể ư

- Cách m ng gi i phóng dân t c trong th i đ i m i ph i đi theo conạ ả ộ ờ ạ ớ ả  

đ ng cách m ng vô s n.ườ ạ ả

- Cách m ng gi i phóng dân t c  thu c đ a và cách m ng vô s n ạ ả ộ ở ộ ị ạ ả ở 

chính qu c có m i quan h  m t thi t v i nhau. Cách m ng thu c đ a khôngố ố ệ ậ ế ớ ạ ộ ị  

l  thu c vào cách m ng  chính qu c mà có tính ch  đ ng và có kh  năngệ ộ ạ ở ố ủ ộ ả  

giành th ng l i tr c cách m ng  chính qu c.ắ ợ ướ ạ ở ố

- Cách m ng thu c đ a tr c h t là m t cu c “dân t c cách m nh”,ạ ộ ị ướ ế ộ ộ ộ ệ  

đánh đu i th c dân, giành l i đ c l p, t  do cho các dân t c thu c đ a.ổ ự ạ ộ ậ ự ộ ộ ị

 - Cách m ng gi i phóng dân t c là vi c chung c a c  dân chúng, ph iạ ả ộ ệ ủ ả ả  

xây d ng kh i đ i đoàn k t toàn dân trên n n t ng liên minh công nông.ự ố ạ ế ề ả

- Cách m ng mu n thành công tr c h t ph i có đ ng cách m ng lãnhạ ố ướ ế ả ả ạ  

đ o. Đ ng có v ng cách m ng m i thành công, cũng nh  ng i c m lái cóạ ả ữ ạ ớ ư ườ ầ  

v ng thuy n m i ch y. Đ ng mu n v ng ph i l y ch  nghĩa Mác – Lêninữ ề ớ ạ ả ố ữ ả ấ ủ  

làm c t.ố

- Ph ng pháp đ u tranh cách m ng là b ng b o l c c a qu n chúngươ ấ ạ ằ ạ ự ủ ầ  

và có th  b ng ph ng th c kh i nghĩa dân t c.ể ằ ươ ứ ở ộ

d. T  1930 – 1945:ừ  Giai đo n v t qua th  thách, kiên trì con đ ngạ ượ ử ườ  

đã xác đ nh cho cách m ng Vi t Nam, nêu cao t  t ng đ c l p, t  do vàị ạ ệ ư ưở ộ ậ ự  

quy n dân t c c  b n.ề ộ ơ ả

Trên c  s  t  t ng v  con đ ng cách m ng Vi t Nam đã đ c hìnhơ ở ư ưở ề ườ ạ ệ ượ  

thành v  c  b n, H  Chí Minh đã thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam, xâyề ơ ả ồ ậ ả ộ ả ệ  

d ng C ng lĩnh chính tr , đ  ra đ ng l i đúng đ n và t  ch c qu n chúngự ươ ị ề ườ ố ắ ổ ứ ầ  

đ u tranh. Đáng ti c là trong nh ng năm đ u sau khi Đ ng ta ra đ i, nhi uấ ế ữ ầ ả ờ ề  

quan đi m đúng đ n c a Ng i đã không đ c th c hi n, b n thân Ng iể ắ ủ ườ ượ ự ệ ả ườ  

đã  ph i tr i qua nh ng th  thách ngi t ngã. Dù v y, Ng i v n kiên trì giả ả ữ ử ệ ậ ườ ẫ ữ 

v ng quan đi m cách m ng c a mình, v t qua khó khăn, th  thách, phátữ ể ạ ủ ượ ử  

tri n chi n l c cách m ng gi i phóng dân t c, nêu cao t  t ng đ c l p, tể ế ượ ạ ả ộ ư ưở ộ ậ ự 

do, d n đ n th ng l i c a cu c Cách m ng Tháng Tám năm 1945, n c Vi tẫ ế ắ ợ ủ ộ ạ ướ ệ  

Nam Dân ch  C ng hoà ra đ i. B n ủ ộ ờ ả Tuyên ngôn đ c l pộ ậ  mà Ng i đã đ cườ ọ  
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vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 kh ng đ nh t t c  các dân t c trên th  gi i đ uẳ ị ấ ả ộ ế ớ ề  

sinh ra có quy n đ c l p, t  do, bình đ ng.ề ộ ậ ự ẳ

đ. T  1945 – 1969:ừ  Giai đo n phát tri n và th ng l i c a t  t ng Hạ ể ắ ợ ủ ư ưở ồ  

Chí Minh.

Đây là giai đo n H  Chí Minh cùng Đ ng ta lãnh đ o nhân dân v aạ ồ ả ạ ừ  

ti n hành cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp, v a xây d ng ch  đ  dânế ộ ế ố ự ừ ự ế ộ  

ch  nhân dân (1945 – 1954); ti n hành cu c kháng chi n ch ng đ  qu c M ,ủ ế ộ ế ố ế ố ỹ  

c u n c và xây d ng CNXH  mi n B c. Giai đo n này t  t ng H  Chíứ ướ ự ở ề ắ ạ ư ưở ồ  

Minh có b c phát tri n m i, trong đó n i b t là các n i dung l n sau:ướ ể ớ ổ ậ ộ ớ

- T  t ng k t h p kháng chi n v i ki n qu c, ti n hành kháng chi nư ưở ế ợ ế ớ ế ố ế ế  

k t h p v i xây d ng ch  đ  dân ch  nhân dân.ế ợ ớ ự ế ộ ủ

- T  t ng ti n hành đ ng th i hai chi n l c cách m ng, đó là cáchư ưở ế ồ ờ ế ượ ạ  

m ng XHCN  mi n B c và cách m ng gi i phóng dân t c  mi n Namạ ở ề ắ ạ ả ộ ở ề  

nh m m c tiêu chung tr c m t là gi i phóng mi n Nam, th ng nh t Tằ ụ ướ ắ ả ề ố ấ ổ 

qu c, sau đó s  đ a c  n c quá đ  lên CNXH.ố ẽ ư ả ướ ộ

- T  t ng chi n tranh nhân dân toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vàoư ưở ế ệ ự  

s c mình là chính.ứ

- T  t ng dân ch , xây d ng Nhà n c c a dân, do dân, vì dân.ư ưở ủ ự ướ ủ

- T  t ng v  xây d ng Đ ng c m quy n v.v…ư ưở ề ự ả ầ ề

Đây còn là giai đo n m  ra nh ng th ng l i  c a t  t ng H  Chíạ ở ữ ắ ợ ủ ư ưở ồ  

Minh. N i b t là th ng l i c a Cách m ng Tháng Tám năm 1945; ti p đ n làổ ậ ắ ợ ủ ạ ế ế  

th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp, đ  qu c M ; ngày nayắ ợ ủ ộ ế ố ự ế ố ỹ  

t  t ng c a Ng i ti p t c d n d t nhân dân ta thành công trong s  nghi pư ưở ủ ườ ế ụ ẫ ắ ự ệ  

đ i m i. ổ ớ

Câu h i ôn t p, th o lu n:ỏ ậ ả ậ

1. Trình bày đi u ki n l ch s  xã h i, ngu n g c hình thành t  t ng Hề ệ ị ử ộ ồ ố ư ưở ồ  

Chí Minh. Trong các ngu n g c đó, ngu n g c nào quy t đ nh b c phátồ ố ồ ố ế ị ướ  

tri n v  ch t c a t  t ng H  Chí Minh? T i sao?ể ề ấ ủ ư ưở ồ ạ

2. Trình bày các giai đo n hình thành và phát tri n c a t  t ng H  Chíạ ể ủ ư ưở ồ  

Minh. Trong nh ng giai đo n đó, giai đo n nào t  t ng H  Chí Minh cóữ ạ ạ ư ưở ồ  

ý nghĩa v ch đ ng đi cho cách m ng Vi t Nam? Hãy ch ng minh.ạ ườ ạ ệ ứ
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Ch ng 2ươ

 T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c và cáchư ưở ồ ề ấ ề ộ  

m ng gi i phóng dân t cạ ả ộ
I. T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t cư ưở ồ ề ấ ề ộ

Theo các nhà kinh đi n Mác – Lênin, dân t c là s n ph m c a quá trìnhể ộ ả ẩ ủ  

phát tri n lâu dài c a l ch s . Tr c dân t c là nh ng hình th c c ng đ ngể ủ ị ử ướ ộ ữ ứ ộ ồ  

ng i nh  th  t c, b  t c, b  l c,v.v..Ch  khi ch  nghĩa t  b n ra đ i thì dânườ ư ị ộ ộ ộ ộ ạ ỉ ủ ư ả ờ  

t c m i xu t hi n theo đúng nghĩa c a nó.ộ ớ ấ ệ ủ

Khi ch  nghĩa t  b n phát tri n t  giai đo n t  do c nh tranh sang giaiủ ư ả ể ừ ạ ự ạ  

đo n đ  qu c ch  nghĩa thì v n đ  dân t c thu c đ a xu t hi n và phát tri nạ ế ố ủ ấ ề ộ ộ ị ấ ệ ể  

gay g t đòi h i ph i đ c gi i quy t. Lênin cho r ng ch  có cách m ng vôắ ỏ ả ượ ả ế ằ ỉ ạ  

s n và ch  nghĩa xã h i trên c  s  th  tiêu ách áp b c giai c p và áp b c dânả ủ ộ ơ ở ủ ứ ấ ứ  

t c m i t o đi u ki n đ  gi i phóng cho các dân t c thu c đ a, giúp cho cácộ ớ ạ ề ệ ể ả ộ ộ ị  

dân t c thu c đ a th c hi n quy n dân t c t  quy t và các quy n thiêng liêngộ ộ ị ự ệ ề ộ ự ế ề  

khác.

Trên c  s  quan đi m c a các nhà kinh đi n Mác - Lênin v  v n đơ ở ể ủ ể ề ấ ề 

dân t c, căn c  vào tình hình th c ti n Vi t Nam và các thu c đ a khác, Hộ ứ ự ễ ệ ộ ị ồ 

Chí Minh đã xây d ng nên m t h  th ng lu n đi m đ c đáo, sáng t o v  v nự ộ ệ ố ậ ể ộ ạ ề ấ  

đ  dân t c thu c đ a. Các lu n đi m đó nh  sau:ề ộ ộ ị ậ ể ư

1. Đ c l p, t  do là quy n thiêng liêng, b t kh  xâm ph m c a t t cộ ậ ự ề ấ ả ạ ủ ấ ả 

các dân t c.ộ

- Đ c l p cho dân t c, t  do cho đ ng bào là m t t  t ng l n, chiộ ậ ộ ự ồ ộ ư ưở ớ  

ph i cu c đ i và s  nghi p H  Chí Minh.ố ộ ờ ự ệ ồ
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- N n đ c l p t  do mà H  Chí Minh h ng đ n ph i là m t n n đ cề ộ ậ ự ồ ướ ế ả ộ ề ộ  

l p, t  do hoàn toàn và th t s , th  hi n :ậ ự ậ ự ể ệ ở

+ Ch  quy n qu c gia, toàn v n lãnh th .ủ ề ố ẹ ổ

+  Trên  t t  c  các  m t  kinh  t ,  chính  tr ,  văn  hoá,  quân  s ,  ngo iấ ả ặ ế ị ự ạ  

giao,v.v..

+ Ph i g n li n v i vi c đem l i cu c s ng m no, t  do, h nh phúcả ắ ề ớ ệ ạ ộ ố ấ ự ạ  

cho nhân dân.

- Khi đã xác đ nh đ c l p, t  do là quy n thiêng liêng vô giá thì theo Hị ộ ậ ự ề ồ 

Chí Minh các dân t c ph i b ng m i giá đ  giành l i và b o v  các quy nộ ả ằ ọ ể ạ ả ệ ề  

y. ấ

→ Tóm l i, không có gì quý h n đ c l p t  do không ch  là t  t ngạ ơ ộ ậ ự ỉ ư ưở  

cách m ng mà còn là l  s ng c a H  Chí Minh. Đó là lý do chi n đ u, làạ ẽ ố ủ ồ ế ấ  

ngu n s c m nh làm nên chi n th ng c a s  nghi p đ u tranh vì đ c l p tồ ứ ạ ế ắ ủ ự ệ ấ ộ ậ ự 

do c a Vi t Nam, đ ng th i cũng là ngu n đ ng viên đ i v i các dân t c bủ ệ ồ ờ ồ ộ ố ớ ộ ị 

áp b c trên toàn th  gi i.ứ ế ớ

2.  Ở các n c đang đ u tranh giành đ c l p ch  nghĩa dân t c chânướ ấ ộ ậ ủ ộ  

chính là m t đ ng l c l n.ộ ộ ự ớ

- Ch  nghĩa dân t c trong t  t ng H  Chí Minh th c ch t là chủ ộ ư ưở ồ ự ấ ủ 

nghĩa yêu n c và tinh th n dân t c chân chính. Nó khác h n v  ch t so v iướ ầ ộ ẳ ề ấ ớ  

ch  nghĩa dân t c sô vanh, v  k  c a giai c p t  s n đã b  l ch s  lên án.ủ ộ ị ỷ ủ ấ ư ả ị ị ử

- Xu t phátấ  t  s  phân tích quan h  giai c p trong xã h i thu c đ a,ừ ự ệ ấ ộ ộ ị  

ch ng ki n tinh th n đ u tranh quy t li t c a nhân dân các thu c đ a ch ngứ ế ầ ấ ế ệ ủ ộ ị ố  

l i ách th ng tr  c a ch  nghĩa t  b n th c dân ph ng Tây, nh n th c sâuạ ố ị ủ ủ ư ả ự ươ ậ ứ  

s c s c m nh c a ch  nghĩa dân t c chân chính trong l ch s  đ u tranh d ngắ ứ ạ ủ ủ ộ ị ử ấ ự  

n c và d  n c c a dân t c ta, H  Chí Minh đi đ n kh ng đ nh  các n cướ ữ ướ ủ ộ ồ ế ẳ ị ở ướ  

đang đ u tranh giành đ c l p ch  nghĩa dân t c chân chính là m t đ ng l cấ ộ ậ ủ ộ ộ ộ ự  

l n.ớ

- Khi đã xác đ nh ch  nghĩa dân t c chân chính là m t đ ng l c l n, Hị ủ ộ ộ ộ ự ớ ồ 

Chí Minh yêu c u Qu c t  C ng s n và các đ ng c ng s n ph i n m l y vàầ ố ế ộ ả ả ộ ả ả ắ ấ  

phát huy ng n c  dân t c, không đ  ng n c  dân t c r i vào tay giai c p nàoọ ờ ộ ể ọ ờ ộ ơ ấ  

khác. 
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3. K t h p nhu n nhuy n dân t c v i giai c p, đ c l p dân t c v i chế ợ ầ ễ ộ ớ ấ ộ ậ ộ ớ ủ 

nghĩa xã h i, ch  nghĩa yêu n c v i ch  nghĩa qu c t .ộ ủ ướ ớ ủ ố ế

- K t h p nhu n nhuy n dân t c v i giai c p. Đ  phát huy s c m nhế ợ ầ ễ ộ ớ ấ ể ứ ạ  

c a ch  nghĩa dân t c, gi i quy t v n đ  dân t c m t cách tri t đ , vi c k tủ ủ ộ ả ế ấ ề ộ ộ ệ ể ệ ế  

h p nhu n nhuy n dân t c v i giai c p có m t ý nghĩa h t s c quan tr ng.ợ ầ ễ ộ ớ ấ ộ ế ứ ọ

Tr c H  Chí Minh, các nhà kinh đi n Mác – Lênin đã đ a ra quanướ ồ ể ư  

đi m v  s  c n thi t ph i k t h p dân t c v i giai c p. Tuy nhiên, xu t phátể ề ự ầ ế ả ế ợ ộ ớ ấ ấ  

t  đi u ki n l ch s  c  th  c a các n c châu Âu, t  yêu c u và m c tiêuừ ề ệ ị ử ụ ể ủ ướ ừ ầ ụ  

c a cách m ng vô s n châu Âu, các ông đã nh n m nh h n đ n v n đ  giaiủ ạ ả ấ ạ ơ ế ấ ề  

c p và đ u tranh giai c p, xem vi c gi i quy t v n đ  dân t c  thu c đ aấ ấ ấ ệ ả ế ấ ề ộ ở ộ ị  

ph  thu c vào vi c gi i quy t v n đ  giai c p  chính qu c.ụ ộ ệ ả ế ấ ề ấ ở ố

H  Chí Minh đã v n d ng và phát tri n sáng t o quan đi m c a cácồ ậ ụ ể ạ ể ủ  

nhà kinh đi n Mác – Lênin v  m i quan h  gi a v n đ  dân t c và v n để ề ố ệ ữ ấ ề ộ ấ ề 

giai c p. Ng i cũng cho r ng gi a các v n đ  này có m i quan h  ch t chấ ườ ằ ữ ấ ề ố ệ ặ ẽ 

v i nhau. Tuy nhiên, xu t phát t  đi u ki n l ch s  c  th  c a các thu c đ a,ớ ấ ừ ề ệ ị ử ụ ể ủ ộ ị  

n i mà mâu thu n dân t c đang là mâu thu n n i lên hàng đ u, H  Chí Minhơ ẫ ộ ẫ ổ ầ ồ  

cho r ng v n đ  dân t c ph i đ c u tiên gi i quy t tr c v n đ  giai c p,ằ ấ ề ộ ả ượ ư ả ế ướ ấ ề ấ  

có gi i phóng đ c dân t c thì m i gi i phóng đ c giai c p công nhân vàả ượ ộ ớ ả ượ ấ  

nhân dân lao đ ng, có đ c l p dân t c m i có đ a bàn đ  ti n lên làm cáchộ ộ ậ ộ ớ ị ể ế  

m ng xã h i ch  nghĩa.ạ ộ ủ

- K t h p đ c l p dân t c v i ch  nghĩa xã h i. T  t ng k t h p đ cế ợ ộ ậ ộ ớ ủ ộ ư ưở ế ợ ộ  

l p dân t c v i ch  nghĩa xã h i có ý nghĩa to l n.  Nó chính là ph ngậ ộ ớ ủ ộ ớ ươ  

h ng đ  gi i quy t v n đ  dân t c thu c đ a m t cách tri t đ , g n gi iướ ể ả ế ấ ề ộ ộ ị ộ ệ ể ắ ả  

phóng dân t c v i gi i phóng giai c p và gi i phóng con ng i. ộ ớ ả ấ ả ườ

T  t ng H  Chí Minh v  k t h p đ c l p dân t c v i ch  nghĩa xãư ưở ồ ề ế ợ ộ ậ ộ ớ ủ  

h iộ  đ c hình thành b t đ u t  khi Ng i đ c b n  ượ ắ ầ ừ ườ ọ ả S  th o l n th  nh tơ ả ầ ứ ấ  

nh ng lu n c ng v  v n đ  dân t c và thu c đ aữ ậ ươ ề ấ ề ộ ộ ị  c a Lênin đăng trên tủ ờ 

Humanité (Nhân đ o) vào tháng 7 năm 1920. T  t ng đó đ c Ng i thạ ư ưở ượ ườ ể 

hi n t p trung trong các tác ph m  ệ ậ ẩ B n án ch  đ  th c dân Phápả ế ộ ự ,  Đ ngườ  

Kách m nhệ , Chính c ng v n t tươ ắ ắ  c a Đ ngủ ả … T  khi Đ ng C ng s n Vi từ ả ộ ả ệ  
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Nam ra đ i, đ c l p dân t c g n li n v i CNXH đã tr  thành đ ng l iờ ộ ậ ộ ắ ề ớ ở ườ ố  

chi n l c xuyên su t, ch  đ o cách m ng Vi t Nam.ế ượ ố ỉ ạ ạ ệ

T  t ng k t h p đ c l p dân t c v i ch  nghĩa xã h i đã đáp ngư ưở ế ợ ộ ậ ộ ớ ủ ộ ứ  

đ c đòi h i khách quan c a l ch s  dân t c Vi t Nam, tho  lòng mong m iượ ỏ ủ ị ử ộ ệ ả ỏ  

c a nhân dân Vi t Nam, đ c nhân dân ng h  và bi n thành hành đ ng củ ệ ượ ủ ộ ế ộ ụ 

th , đ a s  nghi p cách m ng n c ta đi t  th ng l i này đ n th ng l iể ư ự ệ ạ ướ ừ ắ ợ ế ắ ợ  

khác.

- K t h p ch  nghĩa yêu n c v i ch  nghĩa qu c t . Đ  chi n th ngế ợ ủ ướ ớ ủ ố ế ể ế ắ  

ch  nghĩa đ  qu c khi chúng đã câu k t v i nhau thành l c l ng ph n đ ngủ ế ố ế ớ ự ượ ả ộ  

qu c t , các dân t c thu c đ a ph i đoàn k t v i nhau và đoàn k t v i giaiố ế ộ ộ ị ả ế ớ ế ớ  

c p vô s n  các n c chính qu c. K t h p ch  nghĩa yêu n c v i chấ ả ở ướ ố ế ợ ủ ướ ớ ủ 

nghĩa qu c t  vô s n chính là c  s  đ  xây d ng kh i đoàn k t này.ố ế ả ơ ở ể ự ố ế

K  th a ch  nghĩa yêu n c c a dân t c và quan đi m nêu cao tinhế ừ ủ ướ ủ ộ ể  

th n qu c t  vô s n c a ch  nghĩa Mác – Lênin, đ ng th i nh n th c rõ s cầ ố ế ả ủ ủ ồ ờ ậ ứ ứ  

m nh c a ch  nghĩa đ  qu c và s  câu k t l n nhau gi a các đ  qu c trongạ ủ ủ ế ố ự ế ẫ ữ ế ố  

vi c xâm chi m, th ng tr  thu c đ a, H  Chí Minh cho r ng mu n gi i quy tệ ế ố ị ộ ị ồ ằ ố ả ế  

thành công v n đ  dân t c thu c đ a, các dân t c thu c đ a và giai c p vô s nấ ề ộ ộ ị ộ ộ ị ấ ả  

 các chính qu c ph i đoàn k t ch t ch  v i nhau, th c hành k t h p chở ố ả ế ặ ẽ ớ ự ế ợ ủ 

nghĩa yêu n c v i ch  nghĩa qu c t  vô s n. B n thân Ng i là m t t mướ ớ ủ ố ế ả ả ườ ộ ấ  

g ng m u m c v  s  k t h p này.ươ ẫ ự ề ự ế ợ

→ T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c v a có tính cách m ngư ưở ồ ề ấ ề ộ ừ ạ  

tri t đ  v a có tính khoa h c sâu s c. Trên c  s  đó, H  Chí Minh đã xâyệ ể ừ ọ ắ ơ ở ồ  

d ng nên nh ng lu n đi m c  th  v  cách m ng gi i phóng dân t c Vi tự ữ ậ ể ụ ể ề ạ ả ộ ệ  

Nam.

II. T  t ng H  Chí Minh v  cách m ng gi i phóng dân t cư ưở ồ ề ạ ả ộ

1. Cách m ng gi i phóng dân t c mu n giành đ c th ng l i ph i điạ ả ộ ố ượ ắ ợ ả  

theo con đ ng cách m ng vô s n.ườ ạ ả

- Khi còn  trong n c, Ng i đã tìm hi u các con đ ng c u n cở ướ ườ ể ườ ứ ướ  

theo h  t  t ng phong ki n và h  t  t ng t  s n. Ng i khâm ph c tinhệ ư ưở ế ệ ư ưở ư ả ườ ụ  

th n yêu n c c a các b c ti n b i nh ng không tán thành các con đ ngầ ướ ủ ậ ề ố ư ườ  

c a h .  Khi ra n c ngoài tìm đ ng c u n c, Ng i đã đ  tâm nghiênủ ọ ướ ườ ứ ướ ườ ể  
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c u nhi u cu c cách m ng l n nh  cách m ng Pháp, cách m ng M . Ng iứ ề ộ ạ ớ ư ạ ạ ỹ ườ  

đánh giá cao tinh th n cách m ng c a nhân dân Pháp, nhân dân M  nh ngầ ạ ủ ỹ ư  

cũng s m th y rõ các cu c cách m ng này là nh ng cu c cách m ng khôngớ ấ ộ ạ ữ ộ ạ  

đ n n i. ế ơ

- Năm 1917, Cách m ng Tháng M i Nga n  ra và th ng l i. H  Chíạ ườ ổ ắ ợ ồ  

Minh đã giành tình c m đ c bi t cho cu c cách m ng này. Ti p đó, tháng 7ả ặ ệ ộ ạ ế  

năm 1920, Ng i đ c đ c b n ườ ượ ọ ả S  th o l n th  nh t nh ng lu n c ng vơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ ề  

v n đ  dân t c và thu c đ aấ ề ộ ộ ị  c a Lênin. T  nh ng s  ki n th c ti n và lýủ ừ ữ ự ệ ự ễ  

lu n quan tr ng này, H  Chí Minh đã tìm th y con đ ng c u n c đúngậ ọ ồ ấ ườ ứ ướ  

đ n cho dân t c, con đ ng gi i phóng dân t c theo cách m ng vô s n. Th cắ ộ ườ ả ộ ạ ả ự  

ch t đây là con đ ng đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i, gi iấ ườ ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ ả  

phóng dân t c g n li n v i gi i phóng giai c p và gi i phóng con ng i. ộ ắ ề ớ ả ấ ả ườ

- Lu n đi m v  gi i phóng dân t c theo cách m ng vô s n c a H  Chíậ ể ề ả ộ ạ ả ủ ồ  

Minh đã đáp ng đ c đòi h i b c xúc c a l ch s  dân t c là ph i gi i quy tứ ượ ỏ ứ ủ ị ử ộ ả ả ế  

tri t đ  mâu thu n dân t c và mâu thu n giai c p đ  đ a dân t c thoát raệ ể ẫ ộ ẫ ấ ể ư ộ  

kh i xi ng xích nô l  và đ a ng i lao đ ng thoát ra kh i m i ách áp b c.ỏ ề ệ ư ườ ộ ỏ ọ ứ

2. Cách m ng gi i phóng dân t c mu n th ng l i ph i do Đ ng c a giaiạ ả ộ ố ắ ợ ả ả ủ  

c p công nhân lãnh đ oấ ạ . 

- Tr c H  Chí Minh các b c ti n b i  trong n c đã nh n ra s  c n thi tướ ồ ậ ề ố ở ướ ậ ự ầ ế  

ph i l p ra chính chính đ ng ch a? N u có t i sao đ ng do các ông thànhả ậ ả ư ế ạ ả  

l p l i không th  lãnh đ o cách m ng Vi t Nam đi đ n th ng l i? ậ ạ ể ạ ạ ệ ế ắ ợ

- H  Chí Minh đã xác đ nh đ ng cách m ng có vai trò, v  trí nh  th  nàoồ ị ả ạ ị ư ế  

trong s  nghi p cách m ng?ự ệ ạ

- Theo Ng i đ  đ a cách m ng Vi t Nam đi đ n thành công thì đ ng lãnhườ ể ư ạ ệ ế ả  

đ o ph i là đ ng gì? Ng i yêu c u đ ng đó ph i nh  th  nào?ạ ả ả ườ ầ ả ả ư ế

3. Cách m ng gi i phóng dân t c là s  nghi p đoàn k t c a toàn dânạ ả ộ ự ệ ế ủ  

trên c  s  liên minh công - nông và lao đ ng trí óc.ơ ở ộ

- Theo H  Chí Minh l c l ng tham gia vào s  nghi p gi i phóng dân t cồ ự ượ ự ệ ả ộ  

g m nh ng ai?ồ ữ

- Trong kh i đ i đoàn k t toàn dân H  Chí Minh xác đ nh đâu là b  ph nố ạ ế ồ ị ộ ậ  

nòng c t, b  ph n n n t ng?ố ộ ậ ề ả
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4. Cách m ng gi i phóng dân t c c n đ c ti n hành ch  đ ng, sángạ ả ộ ầ ượ ế ủ ộ  

t o và có kh  năng giành th ng l i tr c cách m ng vô s n  chínhạ ả ắ ợ ướ ạ ả ở  

qu c.ố

Th c ch t đây là lu n đi m nói lên s  c n thi t ph i liên minh, liênự ấ ậ ể ự ầ ế ả  

k t gi a cách m ng gi i phóng dân t c  các thu c đ a v i cách m ng vô s nế ữ ạ ả ộ ở ộ ị ớ ạ ả  

 chính qu c.ở ố

- Khi gi i quy t m i quan h  gi a cách m ng gi i phóng dân t c  cácả ế ố ệ ữ ạ ả ộ ở  

thu c đ a v i cách m ng vô s n  chính qu c, Qu c t  C ng s n và nhi uộ ị ớ ạ ả ở ố ố ế ộ ả ề  

đ ng c ng s n  châu Âu đã có quan đi m xem th ng l i c a cách m ng ả ộ ả ở ể ắ ợ ủ ạ ở 

thu c đ a ph  thu c hoàn toàn vào th ng l i c a cách m ng vô s n  chínhộ ị ụ ộ ắ ợ ủ ạ ả ở  

qu c. Quan đi m đó đã làm gi m đi tính ch  đ ng, sáng t o c a cách m ngố ể ả ủ ộ ạ ủ ạ  

thu c đ a.ộ ị

- H  Chí Minh phê phán m nh m  quan đi m này. Theo Ng i, gi aồ ạ ẽ ể ườ ữ  

cách m ng gi i phóng dân t c  thu c đ a và cách m ng vô s n  chính qu cạ ả ộ ở ộ ị ạ ả ở ố  

có m i quan h  ch t ch  v i nhau, tác đ ng qua l i l n nhau, nh ng quan hố ệ ặ ẽ ớ ộ ạ ẫ ư ệ 

đó là bình đ ng, ch  không ph i quan h  l  thu c hay chính ph . Nh n th cẳ ứ ả ệ ệ ộ ụ ậ ứ  

đ c vai trò, v  trí chi n l c c a cách m ng thu c đ a và đánh giá đúng s cượ ị ế ượ ủ ạ ộ ị ứ  

m nh c a ch  nghĩa dân t c  các thu c đ a, Ng i còn đ a ra d  báo vạ ủ ủ ộ ở ộ ị ườ ư ự ề 

kh  năng cách m ng gi i phóng dân t c  thu c đ a có th  giành th ng l iả ạ ả ộ ở ộ ị ể ắ ợ  

tr c cách m ng vô s n  chính qu c.ướ ạ ả ở ố

- Khi đã ch  ra tính ch  đ ng, sáng t o và kh  năng giành th ng l iỉ ủ ộ ạ ả ắ ợ  

tr c c a cách m ng thu c đ a, H  Chí Minh đã yêu c u Qu c t  C ng s nướ ủ ạ ộ ị ồ ầ ố ế ộ ả  

và các đ ng c ng s n châu Âu ph i quan tâm nhi u h n đ n cách m ngả ộ ả ả ề ơ ế ạ  

thu c đ a. Đ ng th i yêu c u các dân t c thu c đ a ph i ch  đ ng, sáng t oộ ị ồ ờ ầ ộ ộ ị ả ủ ộ ạ  

trong cu c đ u tranh t  gi i phóng mình, không  l i, trông ch  cách m ngộ ấ ự ả ỷ ạ ờ ạ  

vô s n  châu Âu.ả ở

5. Cách m ng gi i phóng dân t c ph i đ c th c hi n b ng con đ ngạ ả ộ ả ượ ự ệ ằ ườ  

cách m ng b o l c.ạ ạ ự

- Xu t phát t  c  s  nào mà H  Chí Minh đi đ n l a ch n ph ng pháp b oấ ừ ơ ở ồ ế ự ọ ươ ạ  

l c cách m ng cho s  nghi p gi i phóng dân t c Vi t Nam?ự ạ ự ệ ả ộ ệ

15



- Ph ng pháp b o l c cách m ng c a H  Chí Minh có nh ng đ c đi m cươ ạ ự ạ ủ ồ ữ ặ ể ơ  

b n gì?ả

→ H  Chí Minh đã v n d ng sáng t o và phát tri n h c thuy t c aồ ậ ụ ạ ể ọ ế ủ  

Lênin v  cách m ng thu c đ a đ  xây d ng nên m t h  th ng lu n đi m m iề ạ ộ ị ể ự ộ ệ ố ậ ể ớ  

m  v  cách m ng gi i phóng dân t c, bao g m c  đ ng l i cách m ng,ẻ ề ạ ả ộ ồ ả ườ ố ạ  

chính đ ng lãnh đ o, l c l ng cách m ng, s  liên minh, liên k t v i l cả ạ ự ượ ạ ự ế ớ ự  

l ng bên ngoài và ph ng pháp cách m ng. Th ng l i c a Cách m ng thángượ ươ ạ ắ ợ ủ ạ  

Tám và hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp, đ  qu c M  đã ch ngộ ế ố ự ế ố ỹ ứ  

minh hùng h n tính cách m ng và khoa h c c a t  t ng H  Chí Minh vồ ạ ọ ủ ư ưở ồ ề 

cách m ng gi i phóng dân t c.ạ ả ộ

III. V n d ng t  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c và cách m ngậ ụ ư ưở ồ ề ấ ề ộ ạ  

gi i phóng dân t c trong công cu c đ i m i hi n nay.ả ộ ộ ổ ớ ệ

1. Kh i d y s c m nh c a ch  nghĩa yêu n c và tinh th n dân t c,ơ ậ ứ ạ ủ ủ ướ ầ ộ  

ngu n đ ng l c m nh m  đ  xây d ng và b o v  đ t n c.ồ ộ ự ạ ẽ ể ự ả ệ ấ ướ

- Ch  nghĩa dân t c có vai trò nh  th  nào trong l ch s  d ng n c và giủ ộ ư ế ị ử ự ướ ữ  

n c c a dân t c ta và đã đ c Bác H  phát huy nh  th  nào trong sướ ủ ộ ượ ồ ư ế ự  

nghi p gi i phóng dân t c Vi t Nam?ệ ả ộ ệ

- Ngày nay ch  nghĩa dân t c y có còn t n t i không? N u còn thì t n t i ủ ộ ấ ồ ạ ế ồ ạ ở  

đâu? Chúng ta c n phát huy ch  nghĩa dân t c y vào vi c gì?ầ ủ ộ ấ ệ

2. Nh n th c và gi i quy t v n đ  dân t c trên quan đi m giai c p.ậ ứ ả ế ấ ề ộ ể ấ

- V n đ  dân t c và v n đ  giai c p đ t ra trong th i kỳ H  Chí Minh s ngấ ề ộ ấ ề ấ ặ ờ ồ ố  

là gì? Ng i đã gi i quy t m i quan h  dân t c và giai c p trong cách m ngườ ả ế ố ệ ộ ấ ạ  

Vi t Nam nh  th  nào?ệ ư ế

- L i ích dân t c, l i ích giai c p hi n nay là gì? Đi theo con đ ng màợ ộ ợ ấ ệ ườ  

Đ ng, Bác H  và nhân dân đã l a ch n, hi n nay đòi h i chúng ta ph i k tả ồ ự ọ ệ ỏ ả ế  

h p dân t c và giai c p nh  th  nào?ợ ộ ấ ư ế

Câu h i ôn t p, th o lu n:ỏ ậ ả ậ
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1. Trình bày nh ng lu n đi m c  b n c a H  Chí Minh v  v n đ  dânữ ậ ể ơ ả ủ ồ ề ấ ề  

t c? Theo anh (ch ) v n đ  dân t c đ t ra hi n nay là gì? Có đi m gìộ ị ấ ề ộ ặ ệ ể  

gi ng và khác so v i v n đ  dân t c đ t ra trong th i kỳ H  Chí Minhố ớ ấ ề ộ ặ ờ ồ  

s ng và ho t đ ng? Gi i quy t v n đ  dân t c trong tình hình hi n nayố ạ ộ ả ế ấ ề ộ ệ  

theo anh (ch ) chúng ta ph i làm gì? ị ả

2. Trình bày nh ng lu n đi m c  b n c a H  Chí Minh v  cách m ngữ ậ ể ơ ả ủ ồ ề ạ  

gi i  phóng dân t c? B ng lý lu n và th c ti n hãy ch ng minh r ng,ả ộ ằ ậ ự ễ ứ ằ  

lu n đi m:  ậ ể CMGPDT c n đ c ti n hành ch  đ ng, sáng t o và có khầ ượ ế ủ ộ ạ ả  

năng giành th ng l i tr c CMVS  “chính qu c” ắ ợ ướ ở ố là m t sáng t o l n c aộ ạ ớ ủ  

H  Chí Minh?ồ

Chư  ng 3ơ  

T  t ng H   Chí Minh v  ch  nghĩa xã h i ư ưở ồ ề ủ ộ

và con đ ng quá đ  lên ch  nghĩa xã h i ườ ộ ủ ộ

 Vi t Namở ệ
- Vi t Nam hi n nay đã ph i là n c xã h i ch  nghĩa v i tính cách là m tệ ệ ả ướ ộ ủ ớ ộ  

hình thái kinh t  - xã h i phát tri n đ y đ  ch a? N u ch a thì đang  trongế ộ ể ầ ủ ư ế ư ở  

giai đo n nào c a ti n trình đi lên ch  nghĩa xã h i?ạ ủ ế ủ ộ

- Sinh th i cái chi ph i tâm trí, s c l c c a H  Chí Minh nhi u nh t đã ph iờ ố ứ ự ủ ồ ề ấ ả  

là vi c xây d ng ch  nghĩa xã h i ch a?ệ ự ủ ộ ư

I. T  t ng H  Chí Minh v  b n ch t và m c tiêu c a CNXH.ư ưở ồ ề ả ấ ụ ủ
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1. Con đ ng hình thành t  duy H  Chí Minh v  CNXH  Vi t Nam. ườ ư ồ ề ở ệ

- Các nhà kinh đi n Mác – Lênin đã ti p c n CNXH b ng cách nào?ể ế ậ ằ

- H  Chí Minh đã ti p c n ch  nghĩa xã h i nh  th  nào?ồ ế ậ ủ ộ ư ế

→ T  các cách ti p c n khác nhau, H  Chí Minh đã đi đ n kh ng đ nh tínhừ ế ậ ồ ế ẳ ị  

t t y u c a s  l a ch n ch  nghĩa xã h i và con đ ng quá đ  lên ch  nghĩaấ ế ủ ự ự ọ ủ ộ ườ ộ ủ  

xã h i  n c ta.ộ ở ướ

2. Quan ni m c a H  Chí Minh v  đ c tr ng b n ch t c a CNXH.ệ ủ ồ ề ặ ư ả ấ ủ  

Theo các nhà kinh đi n Mác – Lênin, ch  nghĩa xã h i là m t xã h i cóể ủ ộ ộ ộ  

nh ng đ c tr ng c  b n sau:ữ ặ ư ơ ả

+ Xoá b  t ng b c ch  đ  t  h u t  b n ch  nghĩa, thi t l p ch  đ  sỏ ừ ướ ế ộ ư ữ ư ả ủ ế ậ ế ộ ở 

h u công c ng, đ  gi i phóng cho s c s n xu t phát tri n.ữ ộ ể ả ứ ả ấ ể

+ Có m t n n đ i công nghi p c  khí v i trình đ  khoa h c công ngh  hi nộ ề ạ ệ ơ ớ ộ ọ ệ ệ  

đ i, có kh  năng c i t o nông nghi p, t o ra năng su t lao đ ng cao h n chạ ả ả ạ ệ ạ ấ ộ ơ ủ 

nghĩa t  b n.ư ả

+ Th c hi n s n xu t có k  ho ch, ti n t i xoá b  hàng hoá, trao đ i ti n tự ệ ả ấ ế ạ ế ớ ỏ ổ ề ệ 

(Quan đi m này v  sau đã đ c đi u ch nh trong chính sách kinh t  m i c aể ề ượ ề ỉ ế ớ ủ  

Lênin).

+ Th c hi n nguyên t c phân ph i theo lao đ ng, th  hi n s  công b ng bìnhự ệ ắ ố ộ ể ệ ự ằ  

đ ng v  lao d ng và h ng th .ẳ ề ộ ưở ụ

+ Kh c ph c d n s  khác bi t v  giai c p, gi a nông thôn và thành th , gi aắ ụ ầ ự ệ ề ấ ữ ị ữ  

lao đ ng trí óc và lao đ ng chân tay, ti n t i m t xã h i t ng đ i thu n nh tộ ộ ế ớ ộ ộ ươ ố ầ ấ  

v  giai c p.ề ấ

+ Gi i phóng con ng i kh i m i áp b c, bóc l t, nâng cao trình đ  t  t ngả ườ ỏ ọ ứ ộ ộ ư ưở  

và văn hoá cho nhân dân, t o đi u ki n cho con ng i t n l c phát tri n m iạ ề ệ ườ ậ ự ể ọ  

kh  năng s n có c a mình.ả ẵ ủ

+ Sau khi đã đ t đ c nh ng đi u nói trên, khi giai c p không còn n a thìạ ượ ữ ề ấ ữ  

ch c năng chính tr  c a nhà n c s  tiêu vong,v.v..ứ ị ủ ướ ẽ

Nh ng đ c tr ng mà các nhà kinh đi n Mác – Lênin đ a ra nh  trênữ ặ ư ể ư ư  

đ n nay có m t s  đi m không còn phù h p n a. B n thân các ông cũng choế ộ ố ể ợ ữ ả  

r ng nh ng đ c tr ng b n ch t c a ch  nghĩa xã h i mà các ông đ a ra làằ ữ ặ ư ả ấ ủ ủ ộ ư  

d a trên c  s  phân tích nh ng đi u ki n kinh t  - xã h i  các n c t  b nự ơ ở ữ ề ệ ế ộ ở ướ ư ả  

Tây Âu phát tri n nh t vào cu i th  k  XIX. Đ  tránh cho nh ng ng i điể ấ ố ế ỷ ể ữ ườ  
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sau không r i vào d p khuôn, giáo đi u, trong ơ ậ ề Tuyên ngôn c a Đ ng C ngủ ả ộ  

s nả , khi nêu lên 10 bi n pháp xây d ng và c i t o xã h i ch  nghĩa, các ôngệ ự ả ạ ộ ủ  

đã căn d n: “Trong nh ng n c khác nhau, nh ng bi n pháp y dĩ nhiên sặ ữ ướ ữ ệ ấ ẽ 

khác nhau r t nhi u”. Nhi m v  c a nh ng ng i Mácxít là ph i v n d ngấ ề ệ ụ ủ ữ ườ ả ậ ụ  

sáng t o và phát tri n t  t ng c a các ông cho phù h p v i đi u ki n n cạ ể ư ưở ủ ợ ớ ề ệ ướ  

mình, th i đ i mình.ờ ạ

Trên c  s  k  th a quan ni m c a các nhà kinh đi n Mác – Lênin vơ ở ế ừ ệ ủ ể ề 

đ c tr ng b n ch t c a ch  nghĩa xã h i và phù h p v i đi u ki n th c tặ ư ả ấ ủ ủ ộ ợ ớ ề ệ ự ế 

c a Vi t Nam, tâm lý, t p quán, truy n th ng văn hoá c a ng i Vi t Nam,ủ ệ ậ ề ố ủ ườ ệ  

H  Chí Minh đã đ a ra quan ni m c a mình v  đ c tr ng b n ch t c aồ ư ệ ủ ề ặ ư ả ấ ủ  

CNXH nh  sau:ư

+ Ch  nghĩa xã h i là m t ch  đ  xã h i do nhân dân làm ch . Nó khác v iủ ộ ộ ế ộ ộ ủ ớ  

các ch  đ  xã h i tr c  ch  quy n làm ch  trong xã h i xã h i ch  nghĩaế ộ ộ ướ ở ỗ ề ủ ộ ộ ủ  

thu c v  đa s  nhân dân, còn quy n làm ch  trong các xã h i tr c thu c vộ ề ố ề ủ ộ ướ ộ ề 

thi u s  giai c p th ng tr . ể ố ấ ố ị

+ Ch  nghĩa xã h i là m t xã h i có n n kinh t  phát tri n cao d a trên l củ ộ ộ ộ ề ế ể ự ự  

l ng s n xu t hi n đ i và ch  đ  công h u v  các t  li u s n xu t chượ ả ấ ệ ạ ế ộ ữ ề ư ệ ả ấ ủ 

y u, nh m không ng ng nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n cho nhânế ằ ừ ờ ố ậ ấ ầ  

dân, tr c h t là nhân dân lao đ ng.ướ ế ộ

+ Ch  nghĩa xã h i là m t xã h i phát tri n cao v  văn hoá, đ o đ c, trongủ ộ ộ ộ ể ề ạ ứ  

đó ng i v i ng i là b n bè, đ ng chí, anh em, con ng i đ c gi i phóngườ ớ ườ ạ ồ ườ ượ ả  

kh i áp b c, bóc l t, có cu c s ng v t ch t và tinh th n phong phú, đ c t oỏ ứ ộ ộ ố ậ ấ ầ ượ ạ  

đi u ki n đ  phát tri n h t kh  năng s n có c a mình.ề ệ ể ể ế ả ẵ ủ

+  Ch  nghĩa xã h i là m t xã h i công b ng và h p lý, làm nhi u h ngủ ộ ộ ộ ằ ợ ề ưở  

nhi u, làm ít h ng ít, không làm thì không đ c h ng; các dân t c đ uề ưở ượ ưở ộ ề  

bình đ ng, mi n núi đ c giúp đ  đ  ti n k p mi n xuôi, ng i già, tr  em,ẳ ề ượ ỡ ể ế ị ề ườ ẻ  

ng i tàn t t đ c quan tâm, chăm sóc.ườ ậ ượ

+ Ch  nghĩa xã h i là công trình t p th  c a qu n chúng nhân dân, do nhânủ ộ ậ ể ủ ầ  

dân t  xây d ng l y, d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n.ự ự ấ ướ ự ạ ủ ả ộ ả

Tóm l i, trong t  duy H  Chí Minh, ch  nghĩa xã h i là m t xã h i dânạ ư ồ ủ ộ ộ ộ  

giàu, n c m nh, công b ng, dân ch , đ o đ c và văn minh, m t ch  đ  xãướ ạ ằ ủ ạ ứ ộ ế ộ  
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h i u vi t nh t trong l ch s , m t xã h i t  do và nhân đ o ph n ánh đ cộ ư ệ ấ ị ử ộ ộ ự ạ ả ượ  

khát v ng thi t tha c a loài ng i.ọ ế ủ ườ

3. Quan ni m c a H  Chí Minh v  m c tiêu và đ ng l c c a ch  nghĩaệ ủ ồ ề ụ ộ ự ủ ủ  

xã h i.ộ

a. Quan ni m c a H  Chí Minh v  m c tiêu c a ch  nghĩa xã h i. ệ ủ ồ ề ụ ủ ủ ộ  Gi aữ  

đ c tr ng b n ch t và m c tiêu c a ch  nghĩa xã h i có quan h  v i nhauặ ư ả ấ ụ ủ ủ ộ ệ ớ  

nh  th  nào? ư ế (Yêu c u sinh viên t  tìm hi u quan ni m c a H  Chí Minh vầ ự ể ệ ủ ồ ề  

m c tiêu c a ch  nghĩa xã h i. Đi sâu nghiên c u m c tiêu trên các lĩnh v cụ ủ ủ ộ ứ ụ ự  

chính tr , kinh t , văn hoá - xã h i, xây d ng con ng iị ế ộ ự ườ ).

b. Quan ni m c a H  Chí Minh v  đ ng l c c a ch  nghĩa xã h iệ ủ ồ ề ộ ự ủ ủ ộ

Đ ng l c là t t c  nh ng nhân t , y u t  thúc đ y cho s  v t, hi nộ ự ấ ả ữ ố ế ố ẩ ự ậ ệ  

t ng v n đ ng và phát tri n. Đ ng l c c a ch  nghĩa xã h i là t t c  nh ngượ ậ ộ ể ộ ự ủ ủ ộ ấ ả ữ  

nhân t , y u t  thúc đ y s  vân đ ng và phát tri n c a công cu c xây d ngố ế ố ẩ ự ộ ể ủ ộ ự  

ch  nghĩa xã h i.ủ ộ

H  th ng đ ng l c thúc đ y công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i ệ ố ộ ự ẩ ộ ự ủ ộ ở 

Vi t Nam trong t  t ng H  Chí Minh r t phong phú và đa d ng, g m nhi uệ ư ưở ồ ấ ạ ồ ề  

y u t , nhân t  nh : đi u ki n t  nhiên, v  trí đ a lý thu n l i; ngu n tàiế ố ố ư ề ệ ự ị ị ậ ợ ồ  

nguyên phong phú, d i dào; con ng i Vi t Nam c n cù, dũng c m, thôngồ ườ ệ ầ ả  

minh sáng t o, có truy n th ng yêu n c, đoàn k t, nhân ái, có ý th c t  l c,ạ ề ố ướ ế ứ ự ự  

t  c ng,v.v…Trong đó, quan tr ng nh t, bao trùm lên t t c  là ngu n l cự ườ ọ ấ ấ ả ồ ự  

con ng i. Các đ ng l c khác mu n phát huy tác d ng đ u ph i thông quaườ ộ ự ố ụ ề ả  

con ng i.ườ

Ngu n l c con ng i đã đ c H  Chí Minh xem xét trên c  hai bìnhồ ự ườ ượ ồ ả  

di n c ng đ ng và cá nhân:ệ ộ ồ

- Đ  phát huy ngu n l c con bình di n c ng đ ng, H  Chí Minh yêu c uể ồ ự ệ ộ ồ ồ ầ  

chúng ta ph i ra s c xây d ng và phát huy s c m nh c a kh i đ i đoàn k tả ứ ự ứ ạ ủ ố ạ ế  

dân t c, t o s  th ng nh t trong nh n th c và hành đ ng xây d ng ch  nghĩaộ ạ ự ố ấ ậ ứ ộ ự ủ  

xã h i c a toàn Đ ng, toàn dân.ộ ủ ả

-  S c m nh c a c ng đ ng đ c hình thành t  s c  m nh c a t ng conứ ạ ủ ộ ồ ượ ừ ứ ạ ủ ừ  

ng i, thông qua s c m nh c a t ng con ng i. Do đó, mu n phát huy s cườ ứ ạ ủ ừ ườ ố ứ  

m nh c a c ng đ ng, ph i tìm ra các bi n pháp kh i d y, phát huy s c m nhạ ủ ộ ồ ả ệ ơ ậ ứ ạ  
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c a t ng con ng i.  Đ  phát huy ngu n l c con ng i trên bình di n cáủ ừ ườ ể ồ ự ườ ệ  

nhân, H  Chí Minh đã đ  ra nhi u bi n pháp:ồ ề ề ệ

+ Tác đ ng vào nhu c u và l i ích chính đáng c a t ng con ng i. H  Chíộ ầ ợ ủ ừ ườ ồ  

Minh phê phán m nh m  ch  nghĩa cá nhân, nh ng h n ai h t, Ng i r tạ ẽ ủ ư ơ ế ườ ấ  

quan tâm đ n con ng i, khuy n khích l i ích cá nhân chính đáng, tìm tòi cế ườ ế ợ ơ 

ch , chính sách đ  k t h p hài hoà l i ích cá nhân v i l i ích xã h i nhế ể ế ợ ợ ớ ợ ộ ư 

khoán, th ng, ph t trong kinh t .ưở ạ ế

+ Tác đ ng vào các đ ng l c chính tr  - tinh th n. Trong công cu c xây d ngộ ộ ự ị ầ ộ ự  

ch  nghĩa xã h i, H  Chí Minh yêu c u ph i:ủ ộ ồ ầ ả

* Phát huy quy n làm ch  và ý th c làm ch  c a ng i lao đ ng, bao g mề ủ ứ ủ ủ ườ ộ ồ  

quy n làm ch  s  h u, làm ch  quá trình s n xu t và phân ph i, làm chề ủ ở ữ ủ ả ấ ố ủ 

trong các ho t đ ng chính tr  - xã h i.ạ ộ ị ộ

* Th c hi n công b ng xã h i.ự ệ ằ ộ

* S  d ng vai trò đi u ch nh c a các nhân t  tinh th n khác nh  chính tr , vănử ụ ề ỉ ủ ố ầ ư ị  

hoá, giáo d c, đ o đ c, pháp lu t,v.v..ụ ạ ứ ậ

- Đ  thúc đ y công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i đi đ n thành công, bênể ẩ ộ ự ủ ộ ế  

c nh vi c tìm ra và tác đ ng vào các đ ng l c, H  Chí Minh còn yêu c uạ ệ ộ ộ ự ồ ầ  

chúng ta ph i nh n di n và kh c ph c các tr  l c kìm hãm s  phát tri n c aả ậ ệ ắ ụ ở ự ự ể ủ  

ch  nghĩa xã h iủ ộ .  Trong quá trình đi lên ch  nghĩa xã h i, Ng i yêu c uủ ộ ườ ầ  

chúng ta ph i kiên qu t đ u tranh ch ng l i các tr  l c sau:ả ế ấ ố ạ ở ự

+ Ph i đ u tranh ch ng l i ch  nghĩa cá nhân, căn b nh m  đ  ra trăm thả ấ ố ạ ủ ệ ẹ ẻ ứ 

b nh nguy hi m.ệ ể

+ Ph i đ u tranh ch ng tham ô, lãng phí, quan liêu.ả ấ ố

+ Ph i ch ng chia r , bè phái, m t đoàn k t, vô k  lu t.ả ố ẽ ấ ế ỷ ậ

+ Ph i ch ng ch  quan, b o th , giáo đi u, l i bi ng, không ch u h c t pả ố ủ ả ủ ề ườ ế ị ọ ậ  

cái m i,v.v..ớ

Trong h  th ng đ ng l c c a ch  nghĩa xã h i, H  Chí Minh còn nh nệ ố ộ ự ủ ủ ộ ồ ấ  

m nh đ n vai trò lãnh đ o c a Đ ng, vai trò qu n lý c a Nhà n c, cũngạ ế ạ ủ ả ả ủ ướ  

nh  vai trò c a các t  ch c thành viên trong h  th ng chính tr . ư ủ ổ ứ ệ ố ị

II. T  t ng H  Chí Minh v  con đ ng quá đ  lên ch  nghĩa xã h i ư ưở ồ ề ườ ộ ủ ộ ở 

Vi t Nam. ệ
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1. Quan ni m c a H  Chí Minh v  th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iệ ủ ồ ề ờ ộ ủ ộ  

 Vi t Nam.ở ệ

Các nhà kinh đi n Mác – Lênin đã kh ng đ nh tính t t y u khách quanể ẳ ị ấ ế  

c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. Theo các ông có hai con đ ng quáủ ờ ộ ủ ộ ườ  

đ  lên ch  nghĩa xã h i: con đ ng quá đ  tr c ti p lên ch  nghĩa xã h i tộ ủ ộ ườ ộ ự ế ủ ộ ừ 

nh ng n c t  b n ch  nghĩa phát tri n cao; con đ ng quá đ  gián ti p lênữ ướ ư ả ủ ể ườ ộ ế  

ch  nghĩa xã h i b  qua giai đo n phát tri n t  b n ch  nghĩa  nh ng n củ ộ ỏ ạ ể ư ả ủ ở ữ ướ  

ti n t  b n.ề ư ả

Quan n m c a H  Chí Minh v  th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i ệ ủ ồ ề ờ ộ ủ ộ ở 

Vi t Namệ  đ c xây d ng trên c  s  k  th a quan ni m c a các nhà kinhượ ự ơ ở ế ừ ệ ủ  

đi n Mác – Lênin v  th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i, đ ng th i có s  bể ề ờ ộ ủ ộ ồ ờ ự ổ 

sung, phát tri n phù h p v i đi u ki n Vi t Nam.ể ợ ớ ề ệ ệ

- Ng i đã l u ý chúng ta c n nh n th c rõ quy lu t chung và đ c đi m l chườ ư ầ ậ ứ ậ ặ ể ị  

s  c  th  c a m i n c khi b c vào xây d ng ch  nghĩa xã h i.ử ụ ể ủ ỗ ướ ướ ự ủ ộ

- Ng i đã ch  ra đ c đi m và mâu thu n c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xãườ ỉ ặ ể ẫ ủ ờ ộ ủ  

h i  n c ta.ộ ở ướ

+ Theo Ng i, đ c đi m l n nh t c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i ườ ặ ể ớ ấ ủ ờ ộ ủ ộ ở  

n c ta là gì?ướ

+ Theo Ng i, mâu thu n c  b n nh t c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xãườ ẫ ơ ả ấ ủ ờ ộ ủ  

h i  n c ta là gì?ộ ở ướ

- T  vi c nh n th c sâu s c đ c đi m và mâu thu n nêu trên, H  Chí Minhừ ệ ậ ứ ắ ặ ể ẫ ồ  

cho r ng th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  n c ta là m t th i kỳ nhằ ờ ộ ủ ộ ở ướ ộ ờ ư  

th  nào?ế

- Nhi m v  l ch s  c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  n c ta theoệ ụ ị ử ủ ờ ộ ủ ộ ở ướ  

H  Chí Minh là gì?ồ

- Theo H  Chí Minh nh ng nhân t  đ m b o th c hi n th ng l i ch  nghĩaồ ữ ố ả ả ự ệ ắ ợ ủ  

xã h i  Vi t Nam là gì?ộ ở ệ

2. Quan ni m c a H  Chí Minh v  b c đi và bi n pháp xây d ng chệ ủ ồ ề ướ ệ ự ủ 

nghĩa xã h i  Vi t Nam.ộ ở ệ

- Trong vi c xác đ nh b c đi, bi n pháp xây d ng ch  nghĩa xã h i  Vi tệ ị ướ ệ ự ủ ộ ở ệ  

Nam, H  Chí Minhồ  yêu c u ph i quán tri t nh ng nguyên lý c  b n c a chầ ả ệ ữ ơ ả ủ ủ 

nghĩa Mác – Lênin v  xây d ng ch  đ  m i, h c t p kinh ngi m d i dào c aề ự ế ộ ớ ọ ậ ệ ồ ủ  
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các n c anh em, nh ng vi c áp d ng nh ng lý lu n và kinh nghi m y ph iướ ư ệ ụ ữ ậ ệ ấ ả  

xu t phát t  đi u ki n l ch s  c  th  c a n c ta. Ng i nói: “Ta không thấ ừ ề ệ ị ử ụ ể ủ ướ ườ ể 

d ng Liên Xô,… ta có th  đi con đ ng khác đ  ti n lên ch  nghĩa xã h i”;ố ể ườ ể ế ủ ộ  

“làm trái v i Liên Xô cũng là Mácxít”.ớ

- Theo H  Chí Minh, th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  n c ta ph i tr iồ ờ ộ ủ ộ ở ướ ả ả  

qua nhi u b c, “b c ng n, b c dài tuỳ theo hoàn c nh”, nh ng “ch  hamề ướ ướ ắ ướ ả ư ớ  

làm mau, ham r m r , đi b c nào v ng ch c b c y, c  ti n d n d n”.ầ ộ ướ ữ ắ ướ ấ ứ ế ầ ầ

- Ng i đã đ a ra nh ng bi n pháp, cách th c ti n hành xây d ng ch  nghĩaườ ư ữ ệ ứ ế ự ủ  

xã h i trong th i kỳ quá đ   n c ta g m:ộ ờ ộ ở ướ ồ

+ K t h p c i t o v i xây d ng trên t t c  các lĩnh v c, l y xây d ng làmế ợ ả ạ ớ ự ấ ả ự ấ ự  

ch  ch t.ủ ố

+ Ph i đem tài dân, s c dân, c a dân đ  làm l i cho dân, xây d ng ch  nghĩaả ứ ủ ể ợ ự ủ  

xã h i nhân dân.ộ

+ Ph i có k  ho ch, ch  tiêu, bi n pháp rõ ràng và quy t tâm hành đ ng.ả ế ạ ỉ ệ ế ộ  

Trong đó, c n quán tri t ph ng châm: “Ch  tiêu m t, bi n pháp m i, quy tầ ệ ươ ỉ ộ ệ ườ ế  

tâm hai m i”.ươ

III. V n d ng t  t ng H  Chí Minh v  ch  nghĩa xã h i và con đ ngậ ụ ư ưở ồ ề ủ ộ ườ  

quá đ  lên ch  nghĩa xã h i vào công cu c đ i m i hi n nay.ộ ủ ộ ộ ổ ớ ệ

1. Trong quá trình đ i m i ph i kiên trì m c tiêu đ c l p dân t c và chổ ớ ả ụ ộ ậ ộ ủ 

nghĩa xã h i.ộ

- Đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i có v  trí nh  th  nào trong t  t ngộ ậ ộ ủ ộ ị ư ế ư ưở  

H  Chí Minh và trong cách m ng Vi t Nam?ồ ạ ệ

- Đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i có m i quan h  v i nhau nh  th  nào?ộ ậ ộ ủ ộ ố ệ ớ ư ế

- S  nghi p đ i m i, v i vi c phát tri n n n kinh t  th  tr ng, m  c a quanự ệ ổ ớ ớ ệ ể ề ế ị ườ ở ử  

h  v i t t c  các n c, k  c  các n c t  b n ch  nghĩa, ph i chăng chúngệ ớ ấ ả ướ ể ả ướ ư ả ủ ả  

ta đang thay đ i m c tiêu đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i?ổ ụ ộ ậ ộ ủ ộ

2. Đ i m i là s  nghi p c a toàn dân d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ngổ ớ ự ệ ủ ướ ự ạ ủ ả ộ  

s n.ả

- Khi đã xác đ nh đ i m i là s  nghi p c a toàn dân đòi h i chúng ta ph iị ổ ớ ự ệ ủ ỏ ả  

đ c bi t quán tri t bi n pháp nào c a Bác H ?ặ ệ ệ ệ ủ ồ

- Đ  phát huy s c m nh c a toàn dân trong s  nghi p đ i m i đòi h i chúngể ứ ạ ủ ự ệ ổ ớ ỏ  

ta ph i làm gì?ả

23



+ Ph i tin dân, d a vào dân, phát huy quy n làm ch  c a nhân dân.ả ự ề ủ ủ

+ Chăm lo m i m t đ i s ng c a nhân dân, chú tr ng phát tri n ngu n nhânọ ặ ờ ố ủ ọ ể ồ  

l c.ự

+ Th c hi n nh t quán chi n l c đ i đoàn k t dân t c c a H  Chí Minh,ự ệ ấ ế ượ ạ ế ộ ủ ồ  

t o s  đ ng thu n xã h i th c hi n m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h iạ ự ồ ậ ộ ự ệ ụ ướ ạ ộ  

công b ng, dân ch , văn minh.ằ ủ

3. Đ i m i ph i k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i.ổ ớ ả ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ

4. Xây d ng Đ ng v ng m nh, làm trong s ch b  máy Nhà n c, đ yự ả ữ ạ ạ ộ ướ ẩ  

m nh đ u tranh ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hi n c n ki m xâyạ ấ ố ự ệ ầ ệ  

d ng ch  nghĩa xã h i. ự ủ ộ

                  

Câu h i ôn t p, th o lu n:ỏ ậ ả ậ

1. Trình bày quan ni m c a H  Chí Minh v  đ c tr ng b n ch t và đ ngệ ủ ồ ề ặ ư ả ấ ộ  

l c c a ch  nghĩa xã h i? Công cu c đ i m i đ t n c ta hi n nay cóự ủ ủ ộ ộ ổ ớ ấ ướ ệ  

quan h  v i công cu c xây d ng CNXH nh  th  nào? Theo anh (ch )ệ ớ ộ ự ư ế ị  

trong công cu c đ i m i đ t n c ta hi n nay,  đ ng l c nào là quanộ ổ ớ ấ ướ ệ ộ ự  

tr ng nh t? Đ  phát huy đ ng l c đó chúng ta ph i làm gì?ọ ấ ể ộ ự ả

2. Theo quan ni m c a H  Chí Minh, con đ ng quá đ  lên ch  nghĩa xãệ ủ ồ ườ ộ ủ  

h i   Vi t  Nam thu c lo i  hình quá đ  tr c ti p hay gián ti p? Conộ ở ệ ộ ạ ộ ự ế ế  

đ ng đó di n ra nh  th  nào? Mâu thu n c  b n nh t mà chúng taườ ễ ư ế ẫ ơ ả ấ  

ph i gi i quy t, nhi m v  l ch s  mà chúng ta ph i hoàn thành trong su tả ả ế ệ ụ ị ử ả ố  

th i kỳ quá đ  lên CNXH  n c ta là gì? Nh ng bi n pháp c  b n c nờ ộ ở ướ ữ ệ ơ ả ầ  

quán tri t trong th i kỳ quá đ  lên CNXH  n c ta theo H  Chí Minh làệ ờ ộ ở ướ ồ  

gì? Theo anh (ch ), trong tình hình hi n nay, các bi n pháp đó c n đ cị ệ ệ ầ ượ  

th c hi n nh  th  nào?  ự ệ ư ế

Ch ng 4ươ

T  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c, k tư ưở ồ ề ạ ế ộ ế  

h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ iợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ
I. T  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c.ư ưở ồ ề ạ ế ộ

1. C  s  hình thành t  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c.ơ ở ư ưở ồ ề ạ ế ộ
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T  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c đ c hình thành t  nh ngư ưở ồ ề ạ ế ộ ượ ừ ữ  

c  s  nào?ơ ở

2. Nh ng lu n đi m c  b n c a H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c.ữ ậ ể ơ ả ủ ồ ề ạ ế ộ

a. Đ i đoàn k t dân t c là v n đ  chi n l c, b o đ m thành công c aạ ế ộ ấ ề ế ượ ả ả ủ  

cách m ng.ạ

- Trong t  t ng H  Chí Minh, đ i đoàn k t dân t c đ c xem là v n đư ưở ồ ạ ế ộ ượ ấ ề 

s ng còn c a cách m ng Vi t Nam, là t  t ng chi n l c xuyên su t ti nố ủ ạ ệ ư ưở ế ượ ố ế  

trình cách m ng Vi t Nam. Đó là chi n l c t p h p m i l c l ng có thạ ệ ế ượ ậ ợ ọ ự ượ ể 

t p h p đ c, tranh th  m i l c l ng có th  tranh th  đ c, nh m hìnhậ ợ ượ ủ ọ ự ượ ể ủ ượ ằ  

thành s c m nh to l n c a toàn dân t c trong cu c đ u tranh vì đ c l p dânứ ạ ớ ủ ộ ộ ấ ộ ậ  

t c và ch  nghĩa xã h i.ộ ủ ộ

- Nh n m nh t m quan tr ng c a vi c xây d ng kh i đ i đoàn k t dân t c,ấ ạ ầ ọ ủ ệ ự ố ạ ế ộ  

H  Chí Minh đã nêu lên m t s  lu n đi m có tính chân lý nh :ồ ộ ố ậ ể ư

+ Đoàn k t làm ra s c m nh; “Đoàn k t là s c m nh, là then ch t c a thànhế ứ ạ ế ứ ạ ố ủ  

công”.

+ Đoàn k t là đi m m . “Đi m này mà th c hi n t t thì đ  ra con cháu đ uế ể ẹ ể ự ệ ố ẻ ề  

t t…”.ố

+ “Đoàn k t, đoàn k t, đ i đoàn k tế ế ạ ế

Thành công, thành công, đ i thành công”.ạ

b. Đ i đoàn k t dân t c là m c tiêu, nhi m v  hàng đ u cách m ng.ạ ế ộ ụ ệ ụ ầ ạ

- H  Chí Minh nhi u l n nh n m nh m c tiêu,  nhi m v  hàng đ u c aồ ề ầ ấ ạ ụ ệ ụ ầ ủ  

Đ ng, c a cách m ng là đ i đoàn k t dân t c. Trong bu i ra m t Đ ng Laoả ủ ạ ạ ế ộ ổ ắ ả  

đ ng Vi t Nam vào tháng 3 năm 1951, Ng i đã thay m t Đ ng tuyên bộ ệ ườ ặ ả ố 

tr c đ ng bào r ng: “M c đích c a Đ ng Lao đ ng Vi t Nam có th  g mướ ồ ằ ụ ủ ả ộ ệ ể ồ  

trong tám ch  là: Đoàn k t toàn dân, ph ng s  T  Qu c”.ữ ế ụ ự ổ ố

M c tiêu t ng quát  c a toàn b  cách m ng Vi t  Nam theo H  Chíụ ổ ủ ộ ạ ệ ồ  

Minh là gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c p và gi i phóng con ng i. Đả ộ ả ấ ả ườ ể 

th c hi n m c tiêu đó, Ng i đã đ  ra nhi u m c tiêu, nhi m v  c  th  ph iự ệ ụ ườ ề ề ụ ệ ụ ụ ể ả  

gi i quy t trong t ng th i kỳ, giai đo n. Nh ng mu n th c hi n t t c  cácả ế ừ ờ ạ ư ố ự ệ ấ ả  

m c tiêu đó thì ph i phát huy đ c l c l ng c a toàn dân, nghĩa là ph i xâyụ ả ượ ự ượ ủ ả  
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d ng đ c kh i đ i đoàn k t dân t c. Vì v y, m c tiêu, nhi m v  hàng đ uự ượ ố ạ ế ộ ậ ụ ệ ụ ầ  

c a Đ ng, c a cách m ng ph i là xây d ng kh i đ i đoàn k t dân t c. ủ ả ủ ạ ả ự ố ạ ế ộ

- Theo H  Chí Minh, đ i đoàn k t dân t c không ch  là m c tiêu, nhi m vồ ạ ế ộ ỉ ụ ệ ụ 

hàng đ u c a Đ ng, mà còn là m c tiêu, nhi m v  hàng đ u c a c  dân t c.ầ ủ ả ụ ệ ụ ầ ủ ả ộ  

B i đ i đoàn k t dân t c ch  có đ c khi nó là đòi h i khách quan c a b nở ạ ế ộ ỉ ượ ỏ ủ ả  

thân qu n chúng. Ch  khi qu n chúng nhân dân nh n th c đ c, mu n hoànầ ỉ ầ ậ ứ ượ ố  

thành s  nghi p cách m ng c a mình, do mình và vì mình, tr c h t mìnhự ệ ạ ủ ướ ế  

ph i đoàn k t l i, ph i đ ng tâm nh t trí thì kh i đ i đoàn k t dân t c m iả ế ạ ả ồ ấ ố ạ ế ộ ớ  

tr  thành hi n th c.ở ệ ự

c. Đ i đoàn k t dân t c là đ i đoàn k t toàn dân.ạ ế ộ ạ ế

- Trong t  t ng H  Chí Minh, khái ni m dân dùng đ  ch  “m i con dânư ưở ồ ệ ể ỉ ọ  

n c Vi t”, m i m t ng i “con r ng cháu tiên”, không phân bi t “già, tr ,ướ ệ ỗ ộ ườ ồ ệ ẻ  

gái, trai, giàu, nghèo, quý, ti n”. Đ i đoàn k t dân t c có nghĩa là ph i t pệ ạ ế ộ ả ậ  

h p đ c m i ng i dân vào m t kh i trong cu c đ u tranh chung.ợ ượ ọ ườ ộ ố ộ ấ

- Đ  xây d ng kh i đ i đoàn k t toàn dân, Ng i đã đ a ra nh ng yêu c uể ự ố ạ ế ườ ư ữ ầ  

mang tính nguyên t c sau:ắ

+ Ph i k  th a truy n th ng yêu n c, đoàn k t, nhân nghĩa c a dân t c,ả ế ừ ề ố ướ ế ủ ộ  

ph i có t m lòng khoan dung, đ  l ng v i con ng i. H  Chí Minh choả ầ ộ ượ ớ ườ ồ  

r ng ngay c  đ i v i nh ng ng i l m đ ng, l c l i nh ng đã bi t h i c i,ằ ả ố ớ ữ ườ ầ ườ ạ ố ư ế ố ả  

chúng ta v n kéo h  v  phía dân t c, v n đoàn k t v i h .ẫ ọ ề ộ ẫ ế ớ ọ

+ Ph i xác đ nh m u s  chung đ  quy t  m i ng i vào kh i đ i đoàn k tả ị ẫ ố ể ụ ọ ườ ố ạ ế  

toàn dân. Đó là n n đ c l p, th ng nh t c a T  qu c, là cu c s ng m no, tề ộ ậ ố ấ ủ ổ ố ộ ố ấ ự 

do và h nh phúc c a nhân dân.ạ ủ

+ Ph i xác đ nh n n t ng c a kh i đ i đoàn k t toàn dân là liên minh côngả ị ề ả ủ ố ạ ế  

nông và lao đ ng trí óc. N n t ng càng đ c c ng c  v ng ch c thì kh i đ iộ ề ả ượ ủ ố ữ ắ ố ạ  

đoàn k t dân t c càng đ c m  r ng.ế ộ ượ ở ộ

d. Đ i đoàn k t dân t c ph i bi n thành s c m nh v t ch t, có t  ch cạ ế ộ ả ế ứ ạ ậ ấ ổ ứ  

là m t tr n dân t c th ng nh t d i s  lãnh đ o c a Đ ng.ặ ậ ộ ố ấ ướ ự ạ ủ ả

- C  dân t c hay toàn dân ch  tr  thành l c l ng to l n, tr  thành s c m nhả ộ ỉ ở ự ượ ớ ở ứ ạ  

vô đ ch khi đ c giác ng  v  m c tiêu chi n đ u chung, đ c t  ch c l iị ượ ộ ề ụ ế ấ ượ ổ ứ ạ  
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thành m t kh i v ng ch c và ho t đ ng theo m t đ ng l i chính tr  đúngộ ố ữ ắ ạ ộ ộ ườ ố ị  

đ n. N u không có t  ch c, qu n chúng nhân dân dù có hàng tri u, hàng tri uắ ế ổ ứ ầ ệ ệ  

ng i cũng ch  là m t s  đông không có s c m nh.ườ ỉ ộ ố ứ ạ

- Đ  xây d ng trên th c t  t  ch c c a kh i đ i đoàn k t dân t c, H  Chíể ự ự ế ổ ứ ủ ố ạ ế ộ ồ  

Minh ch  tr ng đ a qu n chúng nhân dân vào các t  ch c yêu n c phùủ ươ ư ầ ổ ứ ướ  

h p v i t ng đ i t ng qu n chúng và t ng b c phát tri n c a cách m ng,ợ ớ ừ ố ượ ầ ừ ướ ể ủ ạ  

đ ng th i Ng i ch  tr ng thành l p M t tr n dân t c th ng nh t đ  t pồ ờ ườ ủ ươ ậ ặ ậ ộ ố ấ ể ậ  

h p t t c  các t  ch c và cá nhân yêu n c ph n đ u cho s  nghi p cáchợ ấ ả ổ ứ ướ ấ ấ ự ệ  

m ng chung.ạ

- Đ  M t tr n ho t đ ng m t cách hi u qu , Ng i đã đ a ra nh ng nguyênể ặ ậ ạ ộ ộ ệ ả ườ ư ữ  

t c ho t đ ng sau:ắ ạ ộ

+ Ho t đ ng c a M t tr n ph i đ c đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ngạ ộ ủ ặ ậ ả ượ ặ ướ ự ạ ủ ả ộ  

s n. Đ ng C ng s n Vi t Nam là m t thành viên trong M t tr n dân t cả ả ộ ả ệ ộ ặ ậ ộ  

th ng nh t, nh ng là thành viên có vai trò lãnh đ o M t tr n. ố ấ ư ạ ặ ậ

Đ ng  lãnh  đ o  M t  tr n  b ng  ch  tr ng,  đ ng  l i,  b ng  đ nhả ạ ặ ậ ằ ủ ươ ườ ố ằ ị  

h ng chính sách. Lãnh đ o b ng ph ng pháp giáo d c, thuy t ph c, nêuướ ạ ằ ươ ụ ế ụ  

g ng,  l y  lòng  chân  thành  đ  c m hoá,  kh i  g i  tinh  th n  t  giác,  tươ ấ ể ả ơ ợ ầ ự ự 

nguy n, h t s c tránh gò ép, quan liêu, m nh l nh. S  đoàn k t trong Đ ngệ ế ứ ệ ệ ự ế ả  

là c  s  v ng ch c đ  xây d ng s  đoàn k t trong M t tr n.ơ ở ữ ắ ể ự ự ế ặ ậ

+ M t tr n ho t đ ng theo nguyên t c hi p th ng dân ch , l y vi c th ngặ ậ ạ ộ ắ ệ ươ ủ ấ ệ ố  

nh t l i ích t i cao c a dân t c v i l i ích c a các t ng l p nhân dân làm cấ ợ ố ủ ộ ớ ợ ủ ầ ớ ơ 

s .ở

Nguyên t c hi p th ng dân ch  là t t c  các v n đ  ph i đ c bànắ ệ ươ ủ ấ ả ấ ề ả ượ  

b c m t cách dân ch  trong t  ch c, sau đó các thành viên trong t  ch cạ ộ ủ ổ ứ ổ ứ  

th ng l ng, tho  thu n v i nhau đ  đi đ n th ng nh t ý ki n và hànhươ ượ ả ậ ớ ể ế ố ấ ế  

đ ng. M t tr n ph i ho t đ ng theo nguyên t c hi p th ng dân ch  vì M tộ ặ ậ ả ạ ộ ắ ệ ươ ủ ặ  

tr n là m t t  ch c chính tr  - xã h i bao g m trong đó nhi u t  ch c chínhậ ộ ổ ứ ị ộ ồ ề ổ ứ  

tr  - xã h i khác nhau, đ c l p và bình đ ng v i nhau. Đ  đi đ n nh t trí trongị ộ ộ ậ ẳ ớ ể ế ấ  

các công vi c c a M t tr n thì các t  ch c này ph i cùng nhau bàn b c m tệ ủ ặ ậ ổ ứ ả ạ ộ  

cách dân ch , r i th ng l ng, tho  thu n v i nhau. C  s  đ  đi đ n nh tủ ồ ươ ượ ả ậ ớ ơ ở ể ế ấ  
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trí là s  th ng nh t gi a l i ích t i cao c a dân t c v i l i ích c a các t ngự ố ấ ữ ợ ố ủ ộ ớ ợ ủ ầ  

l p nhân dân.ớ

+ M t tr n ph i đ c xây d ng trên n n t ng liên minh công nông và laoặ ậ ả ượ ự ề ả  

đ ng trí óc.ộ

+ Ho t đ ng đoàn k t trong M t tr n ph i là lâu dài, ch t ch , đoàn k t th tạ ộ ế ặ ậ ả ặ ẽ ế ậ  

s ,  chân thành, thân ái, giúp đ  nhau cùng ti n b .ự ỡ ế ộ

M t tr n ph i xây d ng s  đoàn k t lâu dài và ch t ch  vì s  nghi pặ ậ ả ự ự ế ặ ẽ ự ệ  

cách m ng là m t quá trình lâu dài, tr i qua nhi u giai đo n, m i giai đo nạ ộ ả ề ạ ỗ ạ  

đ u có nh ng khó khăn, th  thách to l n. Đ  hoàn thành đ c s  nghi p cáchề ữ ử ớ ể ượ ự ệ  

m ng thì ph i huy đ ng l c l ng, phát huy s c m nh c a toàn dân trongạ ả ộ ự ượ ứ ạ ủ  

m i th i kỳ, giai đo n. Do v y, M t tr nọ ờ ạ ậ ặ ậ  ph i xây d ng kh i đ i đoàn k tả ự ố ạ ế  

lâu dài và ch t ch . Đoàn kêt lâu dài  đây là ph i xuyên su t quá trình cáchặ ẽ ở ả ố  

m ng. Đoàn k t ch t ch   đây là ph i đoàn k t t  các gia đình, dòng h ,ạ ế ặ ẽ ở ả ế ừ ọ  

đ n v  s n xu t, c  quan, t  ch c, đ a ph ng,v.v.. cho đ n c  n c; ph iơ ị ả ấ ơ ổ ứ ị ươ ế ả ướ ả  

đoàn k t trên t t c  các m t ho t đ ng: kinh t , chính tr , văn hoá, quân s ,ế ấ ả ặ ạ ộ ế ị ự  

ngo i giao,v.v.. Đoàn k t th t s  là đoàn k t t  nguy n đ c xây d ng trênạ ế ậ ự ế ự ệ ượ ự  

c  s  th ng nh t v  l i ích c a các cá nhân và t  ch c. Đoàn k t chân thànhơ ở ố ấ ề ợ ủ ổ ứ ế  

là đoàn k t bao hàm trong đó c  s  đ u tranh, phê bình, góp ý giúp nhau cùngế ả ự ấ  

ti n b . Đoàn k t thân ái là đoàn k t đ c xây d ng trên c  s  tình th ngế ộ ế ế ượ ự ơ ở ươ  

và lòng nhân ái c a m i ng i.ủ ỗ ườ

II. T  t ng H  Chí Minh v  k t h p s c m nh dân t c v i s c m như ưở ồ ề ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ  

th i đ i.ờ ạ

1. Quá trình nh n th c c a H  Chí Minh v  m i quan h  gi a s cậ ứ ủ ồ ề ố ệ ữ ứ  

m nh dân t c v i s c m nh th i đ i.ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ

- Liên quan đ n s c m nh c a dân t c, H  Chí Minh th ng nói đ n nh ng,ế ứ ạ ủ ộ ồ ườ ế ữ  

nhân t , y u t  nào?ố ế ố

- S c m nh th i đ i, theo t  t ng H  Chí Minh, g m nh ng nhân t , y u tứ ạ ờ ạ ư ưở ồ ồ ữ ố ế ố  

nào?

- Quá trình nh n th c c a H  Chí Minh v  m i quan h  gi a s c m nh dânậ ứ ủ ồ ề ố ệ ữ ứ ạ  

t c v i s c m nh th i đ i di n ra nh  th  nào?ộ ớ ứ ạ ờ ạ ễ ư ế
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2. N i dung t  t ng H  Chí Minh v  k t h p s c m nh dân t c v iộ ư ưở ồ ề ế ợ ứ ạ ộ ớ  

s c m nh th i đ i.ứ ạ ờ ạ

a. Đ t cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam trong s  g n bó v i cáchặ ạ ả ộ ệ ự ắ ớ  

m ng th  gi i.ạ ế ớ

- Th i đ i mà H  Chí Minh s ng và ho t đ ng là th i đ i có nh ng bi n đ iờ ạ ồ ố ạ ộ ờ ạ ữ ế ổ  

c c kỳ to l n trên t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, trong đó n i b tự ớ ấ ả ự ủ ờ ố ộ ổ ậ  

lên hai s  ki n quan tr ng nh t làm thay đ  n i dung c a th i đ i: m t là,ự ệ ọ ấ ổ ộ ủ ờ ạ ộ  

ch  nghĩa t  b n đã t  giai đo n t  do c nh tranh chuy n sang giai đo n đủ ư ả ừ ạ ự ạ ể ạ ế 

qu c ch  nghĩa, đã hình thành h  th ng thu c đ a c a chúng; hai là th ng l iố ủ ệ ố ộ ị ủ ắ ợ  

c a cu c Cách m ng Tháng M i Nga đã m  ra m t th i đ i m i - th i đ iủ ộ ạ ườ ở ộ ờ ạ ớ ờ ạ  

quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i. Trong th i đ i đó các dânộ ừ ủ ư ả ủ ộ ờ ạ  

t c không th  t n t i bi t l p, v n m nh c a m i dân t c không th  tách r iộ ể ồ ạ ệ ậ ậ ệ ủ ỗ ộ ể ờ  

v n m nh chung c a loài ng i.ậ ệ ủ ườ

- Trong th i đ i m i, H  Chí Minh đã nh n th c sâu s c r ng “công cu cờ ạ ớ ồ ậ ứ ắ ằ ộ  

gi i phóng các n c và các dân t c b  áp b c là m t b  ph n khăng khít c aả ướ ộ ị ứ ộ ộ ậ ủ  

cách m ng vô s n”, r ng “c n thi t ph i có liên minh chi n đ u ch t chạ ả ằ ầ ế ả ế ấ ặ ẽ 

gi a các dân t c thu c đ a v i giai c p vô s n c a các n c đ  qu c đữ ộ ộ ị ớ ấ ả ủ ướ ế ố ể 

ch ng k  thù chung”.ố ẻ

- Sau khi n m đ c đ c đi m và nh ng yêu c u đ t ra trong th i đ i m i,ắ ượ ặ ể ữ ầ ặ ờ ạ ớ  

H  Chí Minh đã xác đ nh cách m ng Vi t Nam là m t b  ph n c a cáchồ ị ạ ệ ộ ộ ậ ủ  

m ng th  gi i. Ng i vi t: “Cách m nh An Nam cũng là m t b  ph n trongạ ế ớ ườ ế ệ ộ ộ ậ  

cách m nh th  gi i. Ai làm cách m nh trong th  gi i đ u là đ ng chí c a dânệ ế ớ ệ ế ớ ề ồ ủ  

An Nam”; “Cách m nh tr c h t ph i có Đ ng đ  trong thì v n đ ng và tệ ướ ế ả ả ể ậ ộ ổ 

ch c dân chúng, ngoài thì liên l c v i dân t c t c b  áp b c và vô s n giai c pứ ạ ớ ộ ộ ị ứ ả ấ  

 kh p m i n i”. Và Ng i đã làm t t c  đ  g n cách m ng Vi t Nam v iở ắ ọ ơ ườ ấ ả ể ắ ạ ệ ớ  

cách m ng th  gi i.ạ ế ớ

b. K t h p ch t ch  ch  nghĩa yêu n c chân chính v i ch  nghĩa qu cế ợ ặ ẽ ủ ướ ớ ủ ố  

t  trong sáng.ế

- Đ  có th  k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i, H  Chí Minhể ể ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ồ  

yêu c u các Đ ng C ng s n ph i giáo d c ch  nghĩa yêu n c chân chínhầ ả ộ ả ả ụ ủ ướ  
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k t h p v i ch  nghĩa qu c t  trong sáng choế ợ ớ ủ ố ế  giai c p công nhân và nhân dânấ  

lao đ ng n c mình. Và Ng i luôn nh c nh  nhân dân ta r ng: “Tinh th nộ ướ ườ ắ ở ằ ầ  

yêu n c chân chính khác h n v i tinh th n “v  qu c” c a b n đ  qu c ph nướ ẳ ớ ầ ị ố ủ ọ ế ố ả  

đ ng. Nó là m t b  ph n c a tinh th n qu c t ”.ộ ộ ộ ậ ủ ầ ố ế

- Đ  k t h p ch  nghĩa yêu n c chân chính v i ch  nghĩa qu c t  trongể ế ợ ủ ướ ớ ủ ố ế  

sáng trong cách m ng Vi t Nam, H  Chí Minh đã tri t đ  phát huy s c m nhạ ệ ồ ệ ể ứ ạ  

c a ch  nghĩa yêu n c và tinh th n dân t c chân chính, đ ng th i Ng i đãủ ủ ướ ầ ộ ồ ờ ườ  

n  l c không m t m i đ  c ng c  và tăng c ng tình đoàn k t, h u nghỗ ự ệ ỏ ể ủ ố ườ ế ữ ị 

gi a Vi t Nam v i các dân t c khác đang đ u tranh cho m c tiêu chung là hoàữ ệ ớ ộ ấ ụ  

bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.  ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

c. D a vào s c mình là chính, tranh th  s  ng h , giúp đ  c a cácự ứ ủ ự ủ ộ ỡ ủ  

n c xã h i ch  nghĩa, s  ng h  c a nhân lo i, đ ng th i không quênướ ộ ủ ự ủ ộ ủ ạ ồ ờ  

nghĩa v  qu c t  c a mình.ụ ố ế ủ

- Trong m i quan h  gi a s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i, H  Chíố ệ ữ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ồ  

Minh xác đ nh s c m nh dân t c gi  vai trò quy t đ nh, còn s c m nh th iị ứ ạ ộ ữ ế ị ứ ạ ờ  

đ i có vai trò quan tr ng, s c m nh th i đ i ch  phát huy tác d ng thông quaạ ọ ứ ạ ờ ạ ỉ ụ  

s c m nh dân t c. ứ ạ ộ

Ng i kh ng đ nh: Trong đ u tranh cách m ng ta ph i “t  l c cánhườ ẳ ị ấ ạ ả ự ự  

sinh, d a vào s c mình là chính”. Ng i còn vi t: “Mu n ng i ta giúp cho,ự ứ ườ ế ố ườ  

thì tr c mình ph i t  giúp l y mình đã”; “M t dân t c không t  l c cánhướ ả ự ấ ộ ộ ự ự  

sinh mà c  ng i ch  dân t c khác giúp đ  thì không x ng đáng đ c đ cứ ồ ờ ộ ỡ ứ ượ ộ  

l p”. Trong L i kêu g i g i t i nh ng ng i anh em  thu c đ a, Ng i vi t:ậ ờ ọ ử ớ ữ ườ ở ộ ị ườ ế  

Anh em ph i làm th  nào đ  đ c gi i phóng? V n d ng công th c c a Cácả ế ể ượ ả ậ ụ ứ ủ  

Mác, chúng tôi xin nói v i anh em r ng, công cu c gi i phóng anh em ch  cóớ ằ ộ ả ỉ  

th  th c hi n đ c b ng s  n  l c c a b n thân anh em. ể ự ệ ượ ằ ự ỗ ự ủ ả

- Kh ng đ nh s c m nh dân t c gi  vai trò quy t đ nh nh ng H  Chí Minhẳ ị ứ ạ ộ ữ ế ị ư ồ  

không h  xem nh  vi c tranh th  s c m nh th i đ i, đ c bi t là tranh th  sề ẹ ệ ủ ứ ạ ờ ạ ặ ệ ủ ự 

ng h , giúp đ  c a các n c xã h i ch  nghĩa anh em, s  đ ng tình, ng hủ ộ ỡ ủ ướ ộ ủ ự ồ ủ ộ 

c a nhân dân yêu chu ng hoà bình trên th  gi i.ủ ộ ế ớ
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Đ  tranh th  s  ng h , giúp đ  c a các n c xã h i ch  nghĩa anhể ủ ự ủ ộ ỡ ủ ướ ộ ủ  

em, s  đ ng tình, ng h  c a nhân dân yêu chu ng hoà bình trên th  gi i,ự ồ ủ ộ ủ ộ ế ớ  

Ng i yêu c u Đ ng ta ph i có đ ng l i đ c l p, t  ch  đúng đ n. Trongườ ầ ả ả ườ ố ộ ậ ự ủ ắ  

đ ng l i đó, ph i k t h p ch t ch  m c tiêu đ u tranh cho đ c l p, t  doườ ố ả ế ợ ặ ẽ ụ ấ ộ ậ ự  

c a dân t c mình v i các m c tiêu c  b n c a loài ng i ti n b  là hoà bình,ủ ộ ớ ụ ơ ả ủ ườ ế ộ  

đ c l p dân t c, dân ch  và ch  nghĩa xã h i. Bên c nh đó, Ng i cũng yêuộ ậ ộ ủ ủ ộ ạ ườ  

c u Đ ng ta ph i đ ng viên nhân dân ta tích c c th c hi n nghĩa v  qu c tầ ả ả ộ ự ự ệ ụ ố ế 

cao c  c a mình.ả ủ

d. M  r ng t i đa quan h  h u ngh , h p tác, s n sàng “làm b n v i t tở ộ ố ệ ữ ị ợ ẵ ạ ớ ấ  

c  các n c dân ch ”.ả ướ ủ

- Ph ng châm đ i ngo i mà H  Chí Minh đ  ra cho Vi t Nam sau khi n cươ ố ạ ồ ề ệ ướ  

ta giành đ c đ c l p là “s n sàng làm b n v i m i n c dân ch  không gâyượ ộ ậ ẵ ạ ớ ọ ướ ủ  

thù oán v i m t ai”; “Chính sách ngo i giao c a Chính ph  thì ch  có m tớ ộ ạ ủ ủ ỉ ộ  

đi u t c là thân thi n v i t t c  các n c dân ch  trên th  gi i đ  gi  gìnề ứ ệ ớ ấ ả ướ ủ ế ớ ể ữ  

hoà bình”.

- Trong quan h  v i t t c  các n c, H  Chí Minh đã giành u tiên cho quanệ ớ ấ ả ướ ồ ư  

h  v i các n c xã h i ch  nghĩa anh em và các n c láng gi ng g n gũi v iệ ớ ướ ộ ủ ướ ề ầ ớ  

Vi t Nam.ệ

- H  Chí Minh là ng i đã đ t c  s  đ u tiên cho tình h u ngh  gi a nhânồ ườ ặ ơ ở ầ ữ ị ữ  

dân Vi t Nam v i nhân dân nhi u n c trên th  gi i. S  hi u bi t và tin c yệ ớ ề ướ ế ớ ự ể ế ậ  

l n nhau gi a Vi t Nam và các n c đã đ c Ng i t o d ng ngay t  nh ngẫ ữ ệ ướ ượ ườ ạ ự ừ ữ  

năm tháng Ng i bôn ba  n c ngoài. T  khi n c ta giành đ c đ c l p,ườ ở ướ ừ ướ ượ ộ ậ  

Nh ng ho t đ ng ngo i giao không m t m i c a Ng i đã nâng cao đ a vữ ạ ộ ạ ệ ỏ ủ ườ ị ị 

c a Vi t Nam trên tr ng qu c t , tăng c ng quan h  h u ngh  v i cácủ ệ ườ ố ế ườ ệ ữ ị ớ  

n c, các dân t c.ướ ộ

III. Phát huy s c m nh đ i đoàn k t toàn dân t c, k t h p s c m nhứ ạ ạ ế ộ ế ợ ứ ạ  

dân t c v i s c m nh th i đ i trong b i c nh hi n nay.ộ ớ ứ ạ ờ ạ ố ả ệ

1. Phát huy s c m nh đ i đoàn k t toàn dân t c d i ánh sáng t  t ngứ ạ ạ ế ộ ướ ư ưở  

H  Chí Minh trong b i c nh hi n nay.ồ ố ả ệ
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- Giá tr  t  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c trong cách m ngị ư ưở ồ ề ạ ế ộ ạ  

Vi t Nam? ệ

- Yêu c u c a s  nghi p đ i m i, công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n cầ ủ ự ệ ổ ớ ệ ệ ạ ấ ướ  

đ i v i vi c phát huy s c m nh c a kh i đ i đoàn k t dân t c?ố ớ ệ ứ ạ ủ ố ạ ế ộ

- M t s  gi i pháp nh m phát huy s c m nh c a kh i đ i đoàn k t dân t cộ ố ả ằ ứ ạ ủ ố ạ ế ộ  

trong b i c nh hi n nay?ố ả ệ

2. K t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i d i ánh sáng tế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ướ ư 

t ng H  Chí Minh trong b i c nh hi n nay.ưở ồ ố ả ệ

- Giá tr  t  t ng H  Chí Minh vị ư ưở ồ ề k t h p s c m nh dân t c v i s c m nhế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ  

th i đ i trong cách m ng Vi t Nam? ờ ạ ạ ệ

- Yêu c u c a s  nghi p đ i m i, công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n cầ ủ ự ệ ổ ớ ệ ệ ạ ấ ướ  

đ i v i vi c quán tri t t  t ng H  Chí Minh vố ớ ệ ệ ư ưở ồ ề k t h p s c m nh dân t cế ợ ứ ạ ộ  

v i s c m nh th i đ i ? ớ ứ ạ ờ ạ

- M t s  gi i pháp nh m k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ iộ ố ả ằ ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ  

m t cách hi u qu  trong b i c nh hi n nay?ộ ệ ả ố ả ệ

Câu h i ôn t p, th o lu n:ỏ ậ ả ậ

1. Phân tích nh ng c  s  hình thành, lu n đi m c  b n c a H  Chíữ ơ ở ậ ể ơ ả ủ ồ  

Minh v  đ i đoàn k t dân t c? Trong s  nghi p công nghi p hóa, hi nề ạ ế ộ ự ệ ệ ệ  

đ i hóa đ t n c ta hi n nay, vi c xây d ng kh i đ i đoàn k t dân t c cóạ ấ ướ ệ ệ ự ố ạ ế ộ  

ý nghĩa nh  th  nào? Đ  xây d ng và phát huy s c m nh kh i đ i đoànư ế ể ự ứ ạ ố ạ  

k t dân t c  n c ta hi n nay đòi h i chúng ta ph i làm gì?ế ộ ở ướ ệ ỏ ả

2. Trình bày n i dung c  b n c a t  t ng H  Chí Minh v  k t h p s cộ ơ ả ủ ư ưở ồ ề ế ợ ứ  

m nh dân t c v i s c m nh th i đ i? Theo anh (ch ) s c m nh dân t cạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ị ứ ạ ộ  

c a chúng ta hi n nay g m nh ng nhân t , y u t  nào? Đâu là nhân tủ ệ ồ ữ ố ế ố ố  

c  b n nh t? S c m nh th i đ i hi n nay g m nh ng nhân t , y u tơ ả ấ ứ ạ ờ ạ ệ ồ ữ ố ế ố  

nào? Y u t  nào đang tác đ ng m nh nh t đ n s  phát tri n c a n cế ố ộ ạ ấ ế ự ể ủ ướ  

ta? Hi n nay t i sao ta v n ph i k t h p s c m nh dân t c v i s c m nhệ ạ ẫ ả ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ  

th i đ i? M c đích c a s  k t h p đó trong giai đo n hi n nay có gì khácờ ạ ụ ủ ự ế ợ ạ ệ  
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so v i giai đo n H  Chí Minh s ng? Đ  th c hi n s  k t h p đó m tớ ạ ồ ố ể ự ệ ự ế ợ ộ  

cách hi u qu  đòi h i chúng ta ph i làm gì?ệ ả ỏ ả

Ch ng 5ươ

T  t ng H  Chí Minh v  Đ ng C ng s nư ưở ồ ề ả ộ ả

 Vi t Nam; v  xây d ng Nhà n c ệ ề ự ướ

c a dân, do dân, vì dânủ
I. Nh ng lu n đi m ch  y u c a H  Chí Minh v  Đ ng C ng s n Vi tữ ậ ể ủ ế ủ ồ ề ả ộ ả ệ  

Nam

1. Đ ng C ng s n là nhân t  quy t đ nh hàng đ u đ a cách m ng Vi tả ộ ả ố ế ị ầ ư ạ ệ  

Nam đ n th ng l iế ắ ợ

- Đ  đ a cách m ng Vi t Nam đi đ n th ng l i c n ph i có nhi u nhân t ,ể ư ạ ệ ế ắ ợ ầ ả ề ố  

y u t  nh  ph i có đ ng l i cách m ng đúng, ph i đ ng viên đ c l cế ố ư ả ườ ố ạ ả ộ ượ ự  

l ng c a toàn dân th c thi đ ng l i,v.v..  Nh ng mu n xây d ng đ cượ ủ ự ườ ố ư ố ự ượ  

đ ng l i cách m ng đúng, mu n v n đ ng và t  ch c đ c nhân dân th cườ ố ạ ố ậ ộ ổ ứ ượ ự  

hi n đ ng l i đó thì ph i có Đ ng C ng s n lãnh đ o. H  Chí Minh vi t:ệ ườ ố ả ả ộ ả ạ ồ ế  

“Tr c h t ph i có đ ng cách m nh, đ  trong thì v n đ ng và t  ch c dânướ ế ả ả ệ ể ậ ộ ổ ứ  

chúng, ngoài thì liên l c v i dân t c b  áp b c và vô s n giai c p  m i n i.ạ ớ ộ ị ứ ả ấ ở ọ ơ  

Đ ng có v ng cách m nh m i thành công cũng nh  ng i c m lái có v ngả ữ ệ ớ ư ườ ầ ữ  

thuy n m i ch y”.ề ớ ạ

- Theo H  Chí Minh, s  dĩ Đ ng C ng s n Vi t Nam có th  đ m đ ngồ ở ả ộ ả ệ ể ả ươ  

đ c vai trò lãnh đ o cách m ng Vi t Nam vì Đ ng “là đ i ti n phong, là bượ ạ ạ ệ ả ộ ề ộ 

tham m u c a giai c p vô s n, c a nhân dân lao đ ng và c a c  dân t c”.ư ủ ấ ả ủ ộ ủ ả ộ  

“Bao gi  Đ ng cũng t n tâm, t n l c ph ng s  T  qu c và nhân dân”, “trungờ ả ậ ậ ự ụ ự ổ ố  

thành tuy t đ i v i l i ích c a giai c p, c a nhân dân, c a dân t c”, “ngoàiệ ố ớ ợ ủ ấ ủ ủ ộ  

l i ích c a giai c p, c a nhân dân, c a dân t c, Đ ng ta không có l i ích gìợ ủ ấ ủ ủ ộ ả ợ  

khác”.

L i ích c a nhân dân, c a dân t c mà Đ ng ta theo đu i là đ c l p choợ ủ ủ ộ ả ổ ộ ậ  

dân t c, t  do, m no, h nh phúc cho nhân dân, xây d ng đ t n c giàuộ ự ấ ạ ự ấ ướ  
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m nh đi lên ch  nghĩa xã h i, s ng hoà bình h u ngh  v i t t c  các dân t cạ ủ ộ ố ữ ị ớ ấ ả ộ  

khác. Ngu i vi t: “H  còn m t ng i Vi t Nam b  bóc l t, b  nghèo nàn, thìờ ế ễ ộ ườ ệ ị ộ ị  

Đ ng v n đau th ng, cho đó là mình ch a làm tròn nhi m v … Đ ng ta vĩả ẫ ươ ư ệ ụ ả  

đ i vì nó bao trùm c  n c, đ ng th i vì nó g n gũi t n trong lòng c a m iạ ả ướ ồ ờ ầ ậ ủ ỗ  

đ ng bào”.ồ

2. Đ ng C ng s n Vi t Nam là s n ph m c a s  k t h p ch  nghĩaả ộ ả ệ ả ẩ ủ ự ế ợ ủ  

Mác – Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu n cớ ướ

- Quy lu t ra đ i chung c a các Đ ng C ng s n trên th  gi i là gì?ậ ờ ủ ả ộ ả ế ớ  

- Quy lu t ra đ i đ c thù c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, theo quan đi m c aậ ờ ặ ủ ả ộ ả ệ ể ủ  

H  Chí Minh, là gì? Nó có đi m gì gi ng và khác quy lu t ra đ i chung c aồ ể ố ậ ờ ủ  

các Đ ng C ng s n trên th  gi i? ả ộ ả ế ớ

- T i sao trong quy lu t ra đ i đ c thù c a Đ ng C ng s n Vi t Nam l i cóạ ậ ờ ặ ủ ả ộ ả ệ ạ  

thêm y u t  là phong trào yêu n c?ế ố ướ

3. Đ ng C ng s n Vi t Nam – Đ ng c a giai c p công nhân, c a nhânả ộ ả ệ ả ủ ấ ủ  

dân lao đ ng và c a dân t c Vi t Namộ ủ ộ ệ

- Xu t phát t  quy lu t ra đ i đ c thù c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, t  m cấ ừ ậ ờ ặ ủ ả ộ ả ệ ừ ụ  

tiêu ph n đ u c a Đ ng, c a cách m ng, cũng nh  t  th c ti n lãnh đ oấ ấ ủ ả ủ ạ ư ừ ự ễ ạ  

cách m ng c a Đ ng, H  Chí Minh đã kh ng đ nh Đ ng C ng s n Vi t Namạ ủ ả ồ ẳ ị ả ộ ả ệ  

là Đ ng c a giai c p công nhân, c a nhân dân lao đ ng và c a c  dân t cả ủ ấ ủ ộ ủ ả ộ  

Vi t Nam.ệ

- Khi nói Đ ng ta là Đ ng c a giai c p công nhân, c a nhân dân lao đ ng vàả ả ủ ấ ủ ộ  

c a c  dân t c Vi t Nam không có nghĩa là H  Chí Minh đã xem nh  b nủ ả ộ ệ ồ ẹ ả  

ch t giai c p c a Đ ng. Ng i v n luôn kh ng đ nh Đ ng ta mang b n ch tấ ấ ủ ả ườ ẫ ẳ ị ả ả ấ  

c a giai c p công nhân, là “đ i ti n phong c a vô s n giai c p”. Theo Ng i,ủ ấ ộ ề ủ ả ấ ườ  

cái gì quy t đ nh b n ch t giai c p công nhân c a Đ ng không ph i là sế ị ả ấ ấ ủ ả ả ố 

l ng đ ng viên xu t thân t  công nhân nhi u hay ít mà c  b n là  n nượ ả ấ ừ ề ơ ả ở ề  

t ng t  t ng c a Đ ng là ch  nghĩa Mác – Lênin,  m c tiêu, đ ng l iả ư ưở ủ ả ủ ở ụ ườ ố  

c a Đ ng là đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i,  vi c Đ ng tuânủ ả ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ ở ệ ả  

th  nh ng nguyên t c xây d ng Đ ng ki u m i c a giai c p công nhân màủ ữ ắ ự ả ể ớ ủ ấ  

lãnh t  Lênin đã đ a ra.ụ ư

- Lu n đi m kh ng đ nh Đ ng C ng s n Vi t Nam là Đ ng c a giai c pậ ể ẳ ị ả ộ ả ệ ả ủ ấ  

công nhân, c a nhân dân lao đ ng và c a dân t c Vi t Nam đã đ nh h ngủ ộ ủ ộ ệ ị ướ  
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cho vi c xây d ng Đ ng ta thành m t Đ ng có s  g n bó máu th t v i giaiệ ự ả ộ ả ự ắ ị ớ  

c p công nhân, v i nhân dân lao đ ng và toàn th  dân t c trong m i giaiấ ớ ộ ể ộ ọ  

đo n, m i th i kỳ phát tri n c a cách m ng Vi t Nam.ạ ọ ờ ể ủ ạ ệ

Tuy t đ i đa s  nhân dân Vi t Nam, dù là đ ng viên hay không ph i làệ ạ ố ệ ả ả  

đ ng viên, dù thu c giai c p, t ng l p nào cũng đ u th y Đ ng C ng s nả ộ ấ ầ ớ ề ấ ả ộ ả  

Vi t Nam là Đ ng c a Bác H , là Đ ng c a mình, t  hào v i ni m t  hàoệ ả ủ ồ ả ủ ự ớ ề ự  

c a Đ ng và th y mình có trách nhi m trong vi c xây d ng Đ ng. Đây làủ ả ấ ệ ệ ự ả  

đi u mà không ph i Đ ng nào cũng có đ c. ề ả ả ượ

4. Đ ng C ng s n Vi t Nam l y ch  nghĩa Mác – Lênin “làm c t”ả ộ ả ệ ấ ủ ố

- H  Chí Minh đã kh ng đ nh t m quan tr ng c a m t ch  nghĩa “làm c t”ồ ẳ ị ầ ọ ủ ộ ủ ố  

cho Đ ng nh  th  nào? Ng i đã ch n ch  nghĩa nào đ  “làm c t” choả ư ế ườ ọ ủ ể ố  

Đ ng C ng s n Vi t Nam?ả ộ ả ệ

- Theo H  Chí Minh, Đ ng l y ch  nghĩa Mác – lênin “làm c t” có ph i làồ ả ấ ủ ố ả  

giáo đi u theo câu ch  c a Mác, c a Lênin hay không? Hi u th  nào choề ữ ủ ủ ể ế  

đúng quan ni m c a H  Chí Minh v  vi c Đ ng C ng s n Vi t Nam  l yệ ủ ồ ề ệ ả ộ ả ệ ấ  

ch  nghĩa Mác – Lênin “làm c t”?ủ ố

5. Đ ng C ng s n Vi t Nam ph i đ c xây d ng theo nh ng nguyênả ộ ả ệ ả ượ ự ữ  

t c đ ng ki u m i c a giai c p vô s nắ ả ể ớ ủ ấ ả

- T p trung dân ch . Theo H  Chí Minh, t p trung dân ch  là nguyên t c tậ ủ ồ ậ ủ ắ ổ 

ch c c a Đ ng. Đây là nguyên t c c  b n nh t trong vi c xây d ng Đ ngứ ủ ả ắ ơ ả ấ ệ ự ả  

thành m t t  ch c ch t ch . Ng i cho r ng, “t p trung” và “dân ch ” cóộ ổ ứ ặ ẽ ườ ằ ậ ủ  

m i quan h  khăng khít v i nhau, là hai v  c a m t nguyên t c. Dân ch  đố ệ ớ ế ủ ộ ắ ủ ể 

đi đ n t p trung, là c  s  c a t p trung ch  không ph i là dân ch  theo ki uế ậ ơ ở ủ ậ ứ ả ủ ể  

phân tán, tuỳ ti n, vô t  ch c. T p trung là t p trung trên c  s  dân ch  chệ ổ ứ ậ ậ ơ ở ủ ứ 

không ph i là t p trung quan liêu theo ki u đ c đoán, chuyên quy n.ả ậ ể ộ ề

V  t p trung, Ng i nh n m nh: ph i th ng nh t v  t  t ng, tề ậ ườ ấ ạ ả ố ấ ề ư ưở ổ 

ch c và hành đ ng. Do đó, thi u s  ph i ph c tùng đa s , c p d i ph cứ ộ ể ố ả ụ ố ấ ướ ụ  

tùng c p trên, m i đ ng viên ph i ch p hành vô đi u ki n ngh  quy t c aấ ọ ả ả ấ ề ệ ị ế ủ  

Đ ng. T  đó làm cho “Đ ng ta tuy nhi u ng i nh ng khi ti n đánh thì chả ừ ả ề ườ ư ế ỉ 

nh  m t ng i”. Còn dân ch , Ng i kh ng đ nh, đó là “c a quý báu nh tư ộ ườ ủ ườ ẳ ị ủ ấ  

c a nhân dân”, là thành qu  c a cách m ng. Ng i vi t: “Ch  đ  ta là chủ ả ủ ạ ườ ế ế ộ ế 

đ  dân ch , t  t ng ph i đ c t  do. T  do là th  nào? Đ i v i m i v nộ ủ ư ưở ả ượ ự ự ế ố ớ ọ ấ  
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đ , m i ng i t  do bày t  ý ki n c a mình, góp ph n tìm ra chân lý. Đó làề ọ ườ ự ỏ ế ủ ầ  

m t quy n l i mà cũng là m t nghĩa v  c a m i ng i. Khi m i ng i đãộ ề ợ ộ ụ ủ ọ ườ ọ ườ  

phát bi u ý ki n, đã tìm th y chân lý, lúc đó quy n t  do t  t ng hoá raể ế ấ ề ự ư ưở  

quy n t  do ph c tùng chân lý”.ề ự ụ

- T p th  lãnh đ o cá nhân ph  trách. Theo H  Chí Minh đây là nguyên t cậ ể ạ ụ ồ ắ  

lãnh đ o c a Đ ng. Ng i kh ng đ nh lãnh đ o không t p th  thì s  đi đ nạ ủ ả ườ ẳ ị ạ ậ ể ẽ ế  

cái t  bao bi n, đ c đoán, ch  quan. K t qu  là h ng vi c. Ph  trách khôngệ ệ ộ ủ ế ả ỏ ệ ụ  

do cá nhân thì s  đi đ n cái t  b a bãi, l n x n, vô chính ph . K t qu  cũngẽ ế ệ ừ ộ ộ ủ ế ả  

là h ng vi c. Th  lãnh đ o và cá nhân ph  trách ph i luôn luôn đi đôi v iỏ ệ ể ạ ụ ả ớ  

nhau”.

- T  phê bình và phê bình. H  Chí Minh r t coi tr ng nguyên t c này. Ng iự ồ ấ ọ ắ ườ  

coi đây là nguyên t c sinh ho t c a Đ ng, là lu t phát tri n c a Đ ng. Ng iắ ạ ủ ả ậ ể ủ ả ườ  

kh ng đ nh đây vũ khí đ  rèn luy n đ ng viên, nh m làm cho m i ng i t tẳ ị ể ệ ả ằ ỗ ườ ố  

h n, ti n b  h n và tăng c ng đoàn k t n i b  h n. Đó cũng là vũ khí đơ ế ộ ơ ườ ế ộ ộ ơ ể 

nâng cao trình đ  lãnh đ o c a Đ ng, giúp Đ ng làm tròn trách nhi m tr cộ ạ ủ ả ả ệ ướ  

giai c p và dân t c.ấ ộ

Đ  rèn luy n đ ng viên và toàn Đ ng m t cách hi u qu , H  Chí Minhể ệ ả ả ộ ệ ả ồ  

yêu c u m i đ ng viên, m i c p b  đ ng ph i th c hi n t  phê bình và phêầ ỗ ả ỗ ấ ộ ả ả ự ệ ự  

bình m t cách th ng xuyên, liên t c,  th ng th n, chân thành và “có tìnhộ ườ ụ ẳ ắ  

đ ng chí yêu th ng l n nhau”.ồ ươ ẫ

- K  lu t nghiêm minh và t  giác. Ng i r t coi tr ng vi c xây d ng m t kỷ ậ ự ườ ấ ọ ệ ự ộ ỷ 

lu t nghiêm minh và t  giác trong Đ ng đ  t o nên s c m nh to l n c aậ ự ả ể ạ ứ ạ ớ ủ  

Đ ng. Tính nghiêm minh c a k  lu t Đ ng đòi h i m i t  ch c đ ng, m iả ủ ỷ ậ ả ỏ ọ ổ ứ ả ọ  

đ ng viên đ u ph i bình đ ng tr c Đi u l  Đ ng, tr c pháp lu t c a Nhàả ề ả ẳ ướ ề ệ ả ướ ậ ủ  

n c, tr c m i quy t đ nh c a Đ ng. Đ ng th i, đ ng ta là m t t  ch cướ ướ ọ ế ị ủ ả ồ ờ ả ộ ổ ứ  

g m nh ng ng i t  nguy n ph n đ u cho lý t ng c ng s n ch  nghĩa choồ ữ ườ ự ệ ấ ấ ưở ộ ả ủ  

nên t  giác là m t yêu c u b t bu c đ i v i m i t  ch c Đ ng và đ ng viên.ự ộ ầ ắ ộ ố ớ ọ ổ ứ ả ả  

Ng i vi t: “K  lu t này là do lòng t  giác c a đ ng viên v  nhi m v  c aườ ế ỷ ậ ự ủ ả ề ệ ụ ủ  

h  đ i v i Đ ng”. ọ ố ớ ả

Yêu c u cao nh t c a k  lu t Đ ng là ch p hành các ch  tr ng, nghầ ấ ủ ỷ ậ ả ấ ủ ươ ị 

quy t c a Đ ng, Đi u l  Đ ng, tuân th  các nguyên t c t  ch c, lãnh đ o vàế ủ ả ề ệ ả ủ ắ ổ ứ ạ  

sinh ho t Đ ng, các nguyên t c xây d ng Đ ng.ạ ả ắ ự ả
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- Đoàn k t th ng nh t trong Đ ng. H  Chí Minh đ c bi t quan tâm đ n vi cế ố ấ ả ồ ặ ệ ế ệ  

xây d ng s  đoàn k t, th ng nh t trong Đ ng. Ng i kh ng đ nh: “Đoàn k tự ự ế ố ấ ả ườ ẳ ị ế  

là m t truy n th ng c c kỳ quý báu c a Đ ng và c a dân ta. Các đ ng chí tộ ề ố ự ủ ả ủ ồ ừ 

Trung ng đ n các chi b  c n ph i gi  gìn s  đoàn k t, nh t trí c a Đ ngươ ế ộ ầ ả ữ ự ế ấ ủ ả  

nh  gi  gìn con ng i c a m t mình”.ư ữ ươ ủ ắ

Đ  xây d ng s  đoàn k t, th ng nh t trong Đ ng, Ng i th ng nêuể ự ự ế ố ấ ả ườ ườ  

nh ng yêu c u nh : ph i d a trên c  s  lý lu n c a ch  nghĩa Mác – Lênin,ữ ầ ư ả ự ơ ở ậ ủ ủ  

C ng lĩnh, Đi u l  Đ ng, đ ng l i, quan đi m c a Đ ng, ngh  quy t c aươ ề ệ ả ườ ố ể ủ ả ị ế ủ  

t  ch c Đ ng các c p; m  r ng dân ch  n i b , th ng xuyên th c hi n tổ ứ ả ấ ở ộ ủ ộ ộ ườ ự ệ ự 

phê bình và phê bình; th ng xuyên tu d ng đ o đ c cách m ng.ườ ưỡ ạ ứ ạ

6. Tăng c ng và c ng c  m i quan h  b n ch t gi a Đ ng v i dânườ ủ ố ố ệ ề ặ ữ ả ớ

- Trong m i quan h  gi a Đ ng v i dân, H  Chí Minh xác đ nh v  trí c a dânố ệ ữ ả ớ ồ ị ị ủ  

nh  th  nào? Đ ng nh  th  nào? Hi u th  nào cho đúng lu n đi m c a Hư ế ả ư ế ể ế ậ ể ủ ồ  

Chí Minh: Đ ng ph i v a là ng i lãnh đ o v a là ng i đ y t  th t trungả ả ừ ườ ạ ừ ườ ầ ớ ậ  

thành c a nhân dân?ủ

- Mu n là m t ng i lãnh đ o t t, m t ng i đ y t  t t c a nhân dân, Hố ộ ườ ạ ố ộ ườ ầ ớ ố ủ ồ  

Chí Minh yêu c u Đ ng ph i làm gì?ầ ả ả

7. Đ ng ph i th ng xuyên t  ch nh đ n, t  đ i m iả ả ườ ự ỉ ố ự ổ ớ

- H  Chí Minh yêu c u Đ ng ph i th ng xuyên t  ch nh đ n, t  đ i m i vìồ ầ ả ả ườ ự ỉ ố ự ổ ớ  

đó chính là quy lu t t n và phát tri n c a Đ ng, là yêu c u c a b n thân sậ ồ ể ủ ả ầ ủ ả ự 

nghi p cách m ng trong t t c  các th i kì. Đ ng ph i th ng xuyên t  ch nhệ ạ ấ ả ờ ả ả ườ ự ỉ  

đ n, t  đ i m i đ  ngăn ch n nh ng thoái hoá, bi n ch t, đ  theo k p v iố ự ổ ớ ể ặ ữ ế ấ ể ị ớ  

nh ng yêu c u, nhi m v  cách m ng ngày càng cao.ữ ầ ệ ụ ạ

Ng i kh ng đ nh: “M t dân t c, m t đ ng và m i con ng i, ngàyườ ẳ ị ộ ộ ộ ả ỗ ườ  

hôm qua là vĩ đ i, có s c h p d n l n, không nh t đ nh hôm nay và ngày maiạ ứ ấ ẫ ớ ấ ị  

v n đ c m i ng i yêu m n và ca ng i n u lòng d  không trong sáng n a,ẫ ượ ọ ườ ế ợ ế ạ ữ  

n u sa vào ch  nghĩa cá nhân”.ế ủ

- T  ch nh đ n, t  đ i m i Đ ng theo t  t ng H  Chí Minh là ph i làm choự ỉ ố ự ổ ớ ả ư ưở ồ ả  

Đ ng trong s ch, v ng m nh c  v  ba m t chính tr , t  t ng và t  ch c;ả ạ ữ ạ ả ề ặ ị ư ưở ổ ứ  

Làm cho đ i ngũ cán b , đ ng viên không ng ng nâng cao ph m ch t và năngộ ộ ả ừ ẩ ấ  

l c tr c nh ng yêu c u cách m ng ngày càng cao.ự ướ ữ ầ ạ

II. T  t ng H  Chí Minh v  xây d ng Nhà n cư ưở ồ ề ự ướ
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1. T  t ng H  Chí Minh v  m t Nhà n c c a dân, do dân, vì dânư ưở ồ ề ộ ướ ủ

a. Nhà n c c a dânướ ủ

- Theo t  t ng H  Chí Minh, Nhà n c c a dân là Nhà n c đ c t  ch cư ưở ồ ướ ủ ướ ượ ổ ứ  

sao cho t t c  quy n l c trong n c là c a toàn th  nhân dân. Đi u 1 Hi nấ ả ề ự ướ ủ ể ề ế  

Pháp năm 1946,  do Ng i làm Tr ng ban so n th o,  đã kh ng đ nh rõ:ườ ưở ạ ả ẳ ị  

“N c Vi t Nam là m t n c dân ch  c ng hoà. T t c  quy n bính trongướ ệ ộ ướ ủ ộ ấ ả ề  

n c là c a toàn th  nhân dân Vi t Nam, không phân bi t nòi gi ng, gái trai,ướ ủ ể ệ ệ ố  

giàu nghèo, giai c p, tôn giáo”. ấ

- Quy n l c trong n c là c a toàn th  nhân dân, theo H  Chí Minh, ph iề ự ướ ủ ể ồ ả  

đ c th  hi n  ch :ượ ể ệ ở ỗ

+ “Dân làm ch  và dân là ch ”. Dân có quy n làm b t c  vi c gì mà phápủ ủ ề ấ ứ ệ  

lu t không c m, đ ng th i có nghĩa v  tuân theo pháp lu t.ậ ấ ồ ờ ụ ậ

+ “Nh ng vi c quan h  đ n v n m nh qu c gia s  đ a ra nhân dân phúcữ ệ ệ ế ậ ệ ố ẽ ư  

quy t” (Đi u 32 – Hi n pháp 1946).ế ề ế

+ Sau khi giành đ c chính quy n, dân u  quy n cho các đ i di n do mìnhượ ề ỷ ề ạ ệ  

b u ra. Đ ng th i, dân có quy n bãi mi n đ i bi u qu c h i, đ i bi u h iầ ồ ờ ề ễ ạ ể ố ộ ạ ể ộ  

đ ng nhân dân n u nh ng đ i bi u y t  ra không x ng đáng v i s  tínồ ế ữ ạ ể ấ ỏ ứ ớ ự  

nhi m c a nhân dân. ệ ủ

- Yêu c u đ i v i Nhà n c c a dân là:ầ ố ớ ướ ủ

+ Ph i b ng m i n  l c hình thành đ c các thi t ch  dân ch  đ  th c thiả ằ ọ ỗ ự ượ ế ế ủ ể ự  

quy n làm ch  c a nhân dân.ề ủ ủ

+ Các v  đ i di n c a dân, do dân c  ra ph i xác đ nh rõ mình ch  là th a uị ạ ệ ủ ử ả ị ỉ ừ ỷ 

quy n c a dân, là “công b c” c a dân.ề ủ ộ ủ

b. Nhà n c do dânướ

Theo t  t ng H  Chí Minh, Nhà n c do dân là:ư ưở ồ ướ

- Do dân l a ch n, b u ra r  nh ng đ i  bi u c a mình vào các c  quanự ọ ầ ừ ữ ạ ể ủ ơ  

quy n l c c a Nhà n c.ề ự ủ ướ

- Do dân ng h , giúp đ , đóng thu  đ  Nhà n c chi tiêu ho t đ ng.ủ ộ ỡ ế ể ướ ạ ộ

- Do dân phê bình, giám sát, xây d ng.ự

- Khi các c  quan Nhà n c không đáp ng đ c l i ích và nguy n v ng c aơ ướ ứ ượ ợ ệ ọ ủ  

nhân dân thì nhân dân s  bãi mi n nó. H  Chí Minh kh ng đ nh: “N u Chínhẽ ễ ồ ẳ ị ế  

ph  làm h i dân thì dân có quy n đu i Chính ph ”.ủ ạ ề ổ ủ
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c. Nhà n c vì dânướ

-  Theo H  Chí  Minh,  Nhà n c  vì  dân là  Nhà n c  ph c  v  l i  ích  vàồ ướ ướ ụ ụ ợ  

nguy n v ng c a nhân dân, không có đ c quy n, đ c l i, th c s  trong s ch,ệ ọ ủ ặ ề ặ ợ ự ự ạ  

c n, ki m, liêm, chính. Nh  v y, theo quan ni m c a H  Chí Minh, ch  cóầ ệ ư ậ ệ ủ ồ ỉ  

m t Nhà n c th c s  c a dân, do dân t  ch c, xây d ng và ki m soát trênộ ướ ự ự ủ ổ ứ ự ể  

th c t  m i có th  là Nhà n c vì dân.ự ế ớ ể ướ

- Ng i cho r ng, trong Nhà n c vì dân, dân là ch , là ng i đ c ph c vườ ằ ướ ủ ườ ượ ụ ụ 

thì cán b  nhà n c, t  ch  t ch tr  xu ng đ u là công b c c a dân, làm đ yộ ướ ừ ủ ị ở ố ề ộ ủ ầ  

t  cho dân. Đ  làm t t vai trò c a mình, x ng đáng v i s  tín nhi m c a nhânớ ể ố ủ ứ ớ ự ệ ủ  

dân, H  Chí Minh yêu c u cán b  nhà n c ph i:ồ ầ ộ ướ ả

+ “Vi c gì có l i cho dân, ta ph i h t s c làm. Vi c gì h i đ n dân, ta ph iệ ợ ả ế ứ ệ ạ ế ả  

h t s c tránh”.ế ứ

+ Là ng i đ y t  ph c v  nhân dân, cán b  nhà n c ph i đ ng th i làườ ầ ớ ụ ụ ộ ướ ả ồ ờ  

ng i lãnh đ o, ng i h ng d n nhân dân.ườ ạ ườ ướ ẫ

2. T  t ng H  Chí Minh v  s  th ng nh t gi a b n ch t giai c p côngư ưở ồ ề ự ố ấ ữ ả ấ ấ  

nhân v i tính nhân dân và tính dân t c c a Nhà n c ớ ộ ủ ướ

a. B n ch t giai c p công nhân c a Nhà n cả ấ ấ ủ ướ

- H  Chí Minh luôn kh ng đ nh b n ch t giai c p công nhân c a Nhà n cồ ẳ ị ả ấ ấ ủ ướ  

ta. Ng i vi t: “Nhà n c ta là nhà n c dân ch  nhân dân, d a trên n nườ ế ướ ướ ủ ự ề  

t ng liên minh công nông, do giai c p công nhân lãnh đ o”.ả ấ ạ  B n ch t giai c pả ấ ấ  

công nhân c a Nhà n c bi u hi n n i b t  ch :ủ ướ ể ệ ổ ậ ở ỗ

+ Nhà n c do Đ ng c a giai c p công nhân lãnh đ o. Đ ng lãnh đ o Nhàướ ả ủ ấ ạ ả ạ  

n c b ng đ ng l i, ch  tr ng, đ nh h ng chính sách và lãnh đ o thôngướ ằ ườ ố ủ ươ ị ướ ạ  

qua t  ch c, cá nhân c a mình trong Qu c h i, Chính ph  và các nghành, cácổ ứ ủ ố ộ ủ  

c p c a Nhà n c.ấ ủ ướ

+  tính đ nh h ng đ a đ t n c quá đ  đi lên ch  nghĩa xã h i.Ở ị ướ ư ấ ướ ộ ủ ộ

+ Nguyên t c t  ch c c  b n c a Nhà n c cũng là nguyên t c t p trung dânắ ổ ứ ơ ả ủ ướ ắ ậ  

ch .ủ

b. B n ch t giai c p công nhân th ng nh t v i tính nhân dân, tính dânả ấ ấ ố ấ ớ  

t c c a Nhà n cộ ủ ướ

- Theo H  Chí Minh, b n ch t giai c p công nhân c a Nhà n c ta luônồ ả ấ ấ ủ ướ  

th ng nh t, hài hoà v i tính nhân dân, tính dân t c c a Nhà n c. S  dĩ có số ấ ớ ộ ủ ướ ở ự 

39



th ng nh t đó vì l i ích c a giai c p công nhân th ng nh t v i l i ích c aố ấ ợ ủ ấ ố ấ ớ ợ ủ  

dân t c. Giai c p công nhân n c ta không th  gi i phóng đ c mình n uộ ấ ướ ể ả ượ ế  

không tham gia và đi đ u trong s  nghi p gi i phóng dân t c và gi i phóngầ ự ệ ả ộ ả  

các t ng l p nhân dân khác.ầ ớ

- S  th ng nh t gi a b n ch t giai c p công nhân v i tính nhân dân, tính dânự ố ấ ữ ả ấ ấ ớ  

t c c a Nhà n c ta th  hi n  ch :ộ ủ ướ ể ệ ở ỗ

+ Nhà n c ta ra đ i là k t qu  c a cu c đ u tranh lâu dài, gian kh  c aướ ờ ế ả ủ ộ ấ ổ ủ  

nhi u th  h  ng i Vi t Nam.ề ế ệ ườ ệ

+ Nhà n c ta luôn b o v  l i ích c a nhân dân, l y l i ích c a dân t c làmướ ả ệ ợ ủ ấ ợ ủ ộ  

c  b n.ơ ả

+ T  ch c b  máy c a Nhà n c luôn th  hi n tính đ i đoàn k t dân t c.ổ ứ ộ ủ ướ ể ệ ạ ế ộ

3. T  t ng H  Chí Minh v  m t Nhà n c pháp quy n có hi u l cư ưở ồ ề ộ ướ ề ệ ự  

pháp lý m nh mạ ẽ

a. M t Nhà n c pháp quy n có hi u l c pháp lý m nh m , tr c h tộ ướ ề ệ ự ạ ẽ ướ ế  

ph i là m t Nhà n c h p hi n.ả ộ ướ ợ ế

- Th  nào là m t Nhà n c h p hi n?ế ộ ướ ợ ế  

- Đ  xây d ng m t Nhà n c h p hi n, H  Chí Minh đã làm gì?ể ự ộ ướ ợ ế ồ

b. M t Nhà n c pháp quy n có hi u l c pháp lý m nh m  là m t Nhàộ ướ ề ệ ự ạ ẽ ộ  

n c qu n lý đ t n c b ng pháp lu t và ph i làm cho pháp lu t cóướ ả ấ ướ ằ ậ ả ậ  

hi u l c trong th c tệ ự ự ế

- Theo H  Chí Minh, trong m t Nhà n c dân ch  thì dân ch  và pháp lu tồ ộ ướ ủ ủ ậ  

có mâu thu n v i nhau không? N n pháp lu t mà H  Chí Minh ch  tr ngẫ ớ ề ậ ồ ủ ươ  

xây d ng là n n pháp lu t gì?ự ề ậ

- H  Chí Minh đã làm gì đ  xây d ng n n pháp lu t XHCN, b o đ m quy nồ ể ự ề ậ ả ả ề  

làm ch  c a nhân dân?ủ ủ

c. Tích c c xây d ng đ i ngũ cán b , công ch c Nhà n c có đ  đ c vàự ự ộ ộ ứ ướ ủ ứ  

tài

- Đ  xây d ng m t Nhà n c pháp quy n v ng m nh, H  Chí Minh cònể ự ộ ướ ề ữ ạ ồ  

quan tâm đ n vi c xây d ng m t đ i ngũ cán b , công ch c Nhà n c có đế ệ ự ộ ộ ộ ứ ướ ủ 

đ c và tài.ứ

- Ng i đã đ a ra nh ng yêu c u c  th  gì v  đ c và tài đ i v i cán b  côngườ ư ữ ầ ụ ể ề ứ ố ớ ộ  

ch c Nhà n c?ứ ướ
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4.  T  t ng H  Chí  Minh v  xây d ng Nhà n c trong s ch,  v ngư ưở ồ ề ự ướ ạ ữ  

m nh, ho t đ ng có hi u quạ ạ ộ ệ ả

a. Đ  phòng kh c ph c nh ng tiêu c c trong ho t đ ng c a Nhà n cề ắ ụ ữ ự ạ ộ ủ ướ

- Trong t  duy và hành đ ng c a H  Chí Minh, vi c xây d ng Nhà n c c aư ộ ủ ồ ệ ự ướ ủ  

dân, do dân, vì dân luôn đi đôi v i vi c ch ng l i các căn b nh làm thoái hoá,ớ ệ ố ạ ệ  

bi n ch t b  máy Nhà n c. ế ấ ộ ướ

- Trong quá trình lãnh đ o xây d ng Nhà n c, Ng i yêu c u các t  ch cạ ự ướ ườ ầ ổ ứ  

và cá nhân trong b  máy Nhà n c ph i ch ng l i nh ng căn b nh nào?ộ ướ ả ố ạ ữ ệ

b. Tăng c ng pháp lu t đi đôi v i đ y m nh giáo d c đ o đ c cáchườ ậ ớ ẩ ạ ụ ạ ứ  

m ngạ

Đ  xây d ng m t nhà n c trong s ch, v ng m nh, ho t đ ng hi u qu , Hể ự ộ ướ ạ ữ ạ ạ ộ ệ ả ồ  

Chí Minh đã k t h p giáo d c đ o đ c v i  tăng c ng pháp lu t nh  thế ợ ụ ạ ứ ớ ườ ậ ư ế  

nào?

III. Xây d ng Đ ng v ng m nh, làm trong s ch b  máy Nhà n c theoự ả ữ ạ ạ ộ ướ  

t  t ng H  Chí Minh trong giai đo n hi n nayư ưở ồ ạ ệ

1. V n d ng t  t ng H  Chí Minh v  Đ ng C ng s n trong cu c v nậ ụ ư ưở ồ ề ả ộ ả ộ ậ  

đ ng xây d ng và ch nh đ n Đ ng hi n nayộ ự ỉ ố ả ệ

- Giá tr  c a t  t ng H  Chí Minh v  Đ ng C ng s n trong cách m ng Vi tị ủ ư ưở ồ ề ả ộ ả ạ ệ  

Nam?

- Yêu c u c a s  nghi p đ i m i, công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n cầ ủ ự ệ ổ ớ ệ ệ ạ ấ ướ  

đ i v i vi c xây d ng và ch nh đ n Đ ng?ố ớ ệ ự ỉ ố ả

- M t s  gi i pháp nh m xây d ng, ch nh đ n Đ ng m t cách hi u qu  trongộ ố ả ằ ự ỉ ố ả ộ ệ ả  

b i c nh hi n nay?ố ả ệ

2. Xây d ng Nhà n c ngang t m nhi m v  c a giai đo n cách m ngự ướ ầ ệ ụ ủ ạ ạ  

m iớ

- Giá tr  c a t  t ng H  Chí Minh v  Nhà n c trong cách m ng Vi tị ủ ư ưở ồ ề ướ ạ ệ  

Nam?

- Yêu c u c a s  nghi p đ i m i, công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n cầ ủ ự ệ ổ ớ ệ ệ ạ ấ ướ  

đ i v i vi c xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a dân, doố ớ ệ ự ướ ề ộ ủ ủ  

dân, vì dân?

- M t s  gi i pháp nh m xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩaộ ố ả ằ ự ướ ề ộ ủ  

c a dân, do dân, vì dân m t cách hi u qu ?ủ ộ ệ ả
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Câu h i ôn t p, th o lu n:ỏ ậ ả ậ

1. Phân tích và làm rõ s  sáng t o c a H  Chí Minh  các lu n đi m vự ạ ủ ồ ở ậ ể ề  

vai trò c a Đ ng C ng s n Vi t Nam trong ti n trình cách m ng; s  raủ ả ộ ả ệ ế ạ ự  

đ i  c a Đ ng; b n ch t và n n t ng t  t ng c a Đ ng? Trong sờ ủ ả ả ấ ề ả ư ưở ủ ả ự  

nghi p đ i m i đ t n c ta hi n nay, Đ ng C ng s n Vi t Nam có vaiệ ổ ớ ấ ướ ệ ả ộ ả ệ  

trò nh  th  nào? Đ  Đ ng th c s  là Đ ng c a giai c p công nhân, c aư ế ể ả ự ự ả ủ ấ ủ  

nhân dân, c a dân t c đòi h i chúng ta ph i làm gì? ủ ộ ỏ ả

2. Phân tích quan đi m c a H  Chí Minh v  nh ng nguyên t c xây d ngể ủ ồ ề ữ ắ ự  

Đ ng; v  m i quan h  gi a Đ ng v i dân; v  vi c Đ ng ph i th ngả ề ố ệ ữ ả ớ ề ệ ả ả ườ  

xuyên t  ch nh đ n, t  đ i m i? Trong tình hình hi n nay, đ  xây d ngự ỉ ố ự ổ ớ ệ ể ự  

và ch nh đ n Đ ng theo t  t ng H  Chí Minh, chúng ta ph i chú ýỉ ố ả ư ưở ồ ả  

nh ng v n đ  gì?ữ ấ ề

3. Trình bày nh ng n i dung c  b n c a t  t ng H  Chí Minh v  Nhàữ ộ ơ ả ủ ư ưở ồ ề  

n c? Đ  xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a dân, doướ ể ự ướ ề ộ ủ ủ  

dân, vì dân trong giai đo n hi n nay đòi h i chúng ta ph i làm gì?ạ ệ ỏ ả

Ch ng 6ươ

T  t ng H  Chí Minh v  đ o đ c, ư ưở ồ ề ạ ứ

nhân văn, văn hoá
I. T  t ng H  Chí Minh v  đ o đ cư ưở ồ ề ạ ứ

1. Quan đi m c a H  Chí Minh v  vai trò và s c m nh c a đ o đ cể ủ ồ ề ứ ạ ủ ạ ứ

- H  Chí Minh coi đ o đ c có v  trí nh  th  nào trong m i con ng i?ồ ạ ứ ị ư ế ỗ ườ

- Nh n m nh vai trò c a đ o đ c nh ng H  Chí Minh có xem nh  tài năngấ ạ ủ ạ ứ ư ồ ẹ  

không? Theo Ng i, đ c và tài có quan h  v i nhau nh  th  nào?ườ ứ ệ ớ ư ế

- N n đ o đ c mà H  Chí Minh đ t n n móng xây d ng đã phát huy vai tròề ạ ứ ồ ặ ề ự  

nh  th  nào trong cách m ng Vi t Nam?ư ế ạ ệ

2. Nh ng ph m ch t đ o đ c c  b n c a con ng i Vi t Nam trongữ ẩ ấ ạ ứ ơ ả ủ ườ ệ  

th i đ i m iờ ạ ớ

a. Trung v i n c, hi u v i dânớ ướ ế ớ

- “Trung”, “hi u” là nh ng khái ni m đã có trong t  t ng đ o đ c truy nế ữ ệ ư ưở ạ ứ ề  

th ng Vi t Nam và ph ng đông đã đ c H  Chí Minh s  d ng và đ a vàoố ệ ươ ượ ồ ử ụ ư  
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n i  dung m i.  Trong  đ o đ c  truy n th ng Vi t  Nam và  ph ng Đông,ộ ớ ạ ứ ề ố ệ ươ  

“trung” là trung v i  vua,  t c là m i ng i  trung v i  m t con ng i;  cònớ ứ ọ ườ ớ ộ ườ  

“hi u” là  hi u v i cha m . Ng c l i, trong t  t ng H  Chí Minh, “trung”ế ế ớ ẹ ượ ạ ư ưở ồ  

là trung v i n c, trung thành v i l i ích c a đ t n c, c a nhân dân; cònớ ướ ớ ợ ủ ấ ướ ủ  

“hi u” là hi u v i nhân dân, trong đó có cha m  mình.ế ế ớ ẹ

- Theo quan ni m c a H  Chí Minh, đ  th  hi n lòng trung v i n c, hi uệ ủ ồ ể ể ệ ớ ướ ế  

v i dân, m i cán b , đ ng viên và ng i dân, trên m i lĩnh v c công tác vàớ ỗ ộ ả ườ ọ ự  

ngh  nghi p, ph i làm t t công vi c chuyên môn, hoàn thành t t quy n vàề ệ ả ố ệ ố ề  

nghĩa v  công dân c a mình, nghiêm ch nh ch p hành đ ng l i, ch  tr ngụ ủ ỉ ấ ườ ố ủ ươ  

c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà n c, s ng g n gũi, g n bó v iủ ả ậ ủ ướ ố ầ ắ ớ  

nh ng ng i xung quanh mình, thân ái, giúp đ  nh ng ng i g p khó khăn,ữ ườ ỡ ữ ườ ặ  

ho n n n.ạ ạ

Đ i v i nh ng ng i lãnh đ o, H  Chí Minh còn yêu c u ph i n mố ớ ữ ườ ạ ồ ầ ả ắ  

v ng dân tình, hi u rõ dân tâm, l i ph i th ng xuyên quan tâm đ n vi c c iữ ể ạ ả ườ ế ệ ả  

thi n dân sinh, nâng cao dân trí. Th c hi n đ c nh ng đi u đó, nh t đ nhệ ự ệ ượ ữ ề ấ ị  

ng i lãnh đ o s  đ c dân tin, dân yêu, dân kính, nh t đ nh s  t o đ c s cườ ạ ẽ ượ ấ ị ẽ ạ ượ ứ  

m nh to l n cho cách m ng.ạ ớ ạ

b. C n, ki m, liêm, chính, chí công vô tầ ệ ư

- H  Chí Minh đã k  th a nh ng khái ni m c n, ki m, liêm, chính, chí côngồ ế ừ ữ ệ ầ ệ  

vô t  t  đ o đ c ph ng Đông và đ o đ c truy n th ng Vi t Nam. Ng iư ừ ạ ứ ươ ạ ứ ề ố ệ ườ  

đã gi  l i nh ng n i dung t t đ p, l c b  nh ng n i dung không còn phù h pữ ạ ữ ộ ố ẹ ọ ỏ ữ ộ ợ  

và đ a vào nh ng n i dung m i phù h p v i yêu c u c a s  nghi p gi iư ữ ộ ớ ợ ớ ầ ủ ự ệ ả  

phóng dân t c và xây d ng đ t n c theo con đ ng XHCN.ộ ự ấ ướ ườ

- Ng i đã gi i thích:ườ ả

+ C n t c là lao đ ng c n cù, siêng năng, lao đ ng có k  ho ch và đ t năngầ ứ ộ ầ ộ ế ạ ạ  

su t cao. Ng i nh n m nh: ph i th y rõ “lao đ ng là nghĩa v  thiêng liêng,ấ ườ ấ ạ ả ấ ộ ụ  

là ngu n s ng, ngu n h nh phúc c a chúng ta”.ồ ố ồ ạ ủ

+ Ki m t c là ti t ki m s c lao đ ng, ti t ki m thì gi , ti t ki m ti n c aệ ứ ế ệ ứ ộ ế ệ ờ ế ệ ề ủ  

c a dân, c a n c và c a b n thân mình.ủ ủ ướ ủ ả
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+ Liêm t c là trong s ch, không tham lam, không tham ti n tài, danh v ng, đ aứ ạ ề ọ ị  

v . Liêm t c là “luông tôn tr ng gi  gìn c a công và c a dân”, “Không xâmị ứ ọ ữ ủ ủ  

ph m m t đ ng xu, h t thóc c a Nhà n c, c a nhân dân”ạ ộ ồ ạ ủ ướ ủ

+ Chính nghĩa là th ng th n, đ ng đ n, th y vi c đúng dù nh  cũng làm,ẳ ắ ứ ắ ấ ệ ỏ  

th y đi u sai dù nh  cũng tránh. Đ i v i mình, không t  cao t  đ i, luôn tấ ề ỏ ố ớ ự ự ạ ự 

ki m đi m đ  phát tri n đi u hay, s a ch a đi u gi  c a b n thân mình. Đ iể ể ể ể ề ử ữ ề ở ủ ả ố  

v i ng i , không n nh hót ng i trên, không xem khinh ng i d i; luôn giớ ườ ị ườ ườ ướ ữ 

thái đ  chân thành, khiêm t n, đoàn k t, th t thà; không d i trá, l a l c. Đ iộ ố ế ậ ố ừ ọ ố  

v i vi c, đ  vi c công lên trên, lên tr c vi c nhà. Đã ph  trách vi c gì thìớ ệ ể ệ ướ ệ ụ ệ  

quy t làm cho kỳ đ c, không s  khó khăn, nguy hi m.ế ượ ợ ể

+ Chí công vô t  là không nghĩ đ n mình tr c, luôn vì Đ ng, vì T  qu c, vìư ế ướ ả ổ ố  

đ ng bào; là đ t l i ích c a cách m ng, c a nhân dân lên trên h t, tr c h t.ồ ặ ợ ủ ạ ủ ế ướ ế  

Th c hành chí công vô t  cũng có nghĩa là ph i kiên quy t quét s ch chự ư ả ế ạ ủ 

nghĩa cá nhân.

- Theo H  Chí Minh, các đ c tính c n, ki m, liêm, chính, chí công vô t  cóồ ứ ầ ệ ư  

quan h  m t thi t v i nhau:ệ ậ ế ớ

+ Ng i coi c n và ki m nh  hai chân c a m t con ng i, ph i đi đôi v iườ ầ ệ ư ủ ộ ườ ả ớ  

nhau.

+ Ng i coi c n, ki m, liêm, chính là b n đ c c a m t con ng i, thi u m tườ ầ ệ ố ứ ủ ộ ườ ế ộ  

đ c thì không thành ng i.ứ ườ

+ C n, ki m, liêm, chính s  d n đ n chí công vô t ; ng c l i, đã chí côngầ ệ ẽ ẫ ế ư ượ ạ  

vô t , m t lòng vì n c, vì dân, vì Đ ng, thì nh t đ nh s  th c hi n đ cư ộ ướ ả ấ ị ẽ ự ệ ượ  

c n, ki m, liêm, chính và có đ c nhi u tính t t khác.ầ ệ ượ ề ố

c. Yêu th ng, quý tr ng con ng iươ ọ ườ

- Trong t  t ng H  Chí Minh, yêu th ng, quý tr ng con ng i là tình c mư ưở ồ ươ ọ ườ ả  

r ng l n giành cho m i ng i dân trên trái đ t, tr c h t là nh ng ng iộ ớ ọ ườ ấ ướ ế ữ ườ  

cùng kh , nh ng ng i lao đ ng b  áp b c, bóc l t thu c m i ch ng t c vàổ ữ ườ ộ ị ứ ộ ộ ọ ủ ộ  

màu da.

- Theo H  Chí Minh, tình yêu th ng, quý tr ng con ng i ph i đ c thồ ươ ọ ườ ả ượ ể 

hi n :ệ ở
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+ Th  hi n b ng ham mu n t t b c là làm cho n c đ c đ c l p, dân đ cể ệ ằ ố ộ ậ ướ ượ ộ ậ ượ  

t  do, m i ng i ai cũng có c m ăn, áo m c, ai cũng đ c h c hành.ự ọ ườ ơ ặ ượ ọ

+ Th  hi n  t t c  các m i quan h  c a cu c s ng (Quan h  v i b n bè,ể ệ ở ấ ả ố ệ ủ ộ ố ệ ớ ạ  

đ ng  chí,  anh  em,  v i  m i  ng i  bình  th ng  trong  cu c  s ng  hàngồ ớ ọ ườ ườ ộ ố  

ngày,v.v..).

d. Tinh th n qu c t  trong sángầ ố ế

- Theo H  Chí Minh, tinh th n qu c t  trong sáng là ph m ch t đ o đ cồ ầ ố ế ẩ ấ ạ ứ  

không th  thi u đ c đ i v i m i Đ ng cách m ng và m i ng i dân. B nể ế ượ ố ớ ỗ ả ạ ỗ ườ ả  

thân Ng i là m t bi u t ng cao đ p c a tinh th n qu c t  trong sáng.ườ ộ ể ượ ẹ ủ ầ ố ế

- Trong t  t ng H  Chí Minh, tinh th n qu c t  trong sáng có n i dung r ngư ưở ồ ầ ố ế ộ ộ  

l n, sâu s c. Đó là s  tôn tr ng và th ng yêu t t c  các dân t c, nhân dânớ ắ ự ọ ươ ấ ả ộ  

các n c, ch ng s  h n thù, b t bình đ ng dân t c, phân bi t ch ng t c; đóướ ố ự ằ ấ ẳ ộ ệ ủ ộ  

là tình th n đoàn k t v i các dân t c, đoàn k t v i nhân dân các n c vì m cầ ế ớ ộ ế ớ ướ ụ  

tiêu hoà bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

3. Nh ng nguyên t c xây d ng đ o đ c m iữ ắ ự ạ ứ ớ

a. Nói đi đôi v i làm, ph i nêu g ng v  đ o đ cớ ả ươ ề ạ ứ

Trong cu c s ng ta v n th ng g p nh ng ng i nói nhi u làm ít.ộ ố ẫ ườ ặ ữ ườ ề  

Nh ng ng i nh  v y s  làm m t ni m tin và s  ng h  c a ng i khácữ ườ ư ậ ẽ ấ ề ự ủ ộ ủ ườ  

giành cho mình. Ng i cán b , đ ng viên nói nhi u làm ít l i càng nguy h i.ườ ộ ả ề ạ ạ  

H  không nh ng làm gi m uy tín c a b n thân mà còn làm nh h ng đ nọ ữ ả ủ ả ả ưở ế  

uy tín c a Đ ng, đ n lòng tin c a dân vào Đ ng. ủ ả ế ủ ả

- H  Chí Minh đã giáo d c m i ng i nói đi đ i v i làm, ph i nêu g ng vồ ụ ọ ườ ố ớ ả ươ ề 

đ o đ c và chính b n thân ng i đã th c hi n đi u đó m t cách nghiêm túcạ ứ ả ườ ự ệ ề ộ  

và đ y đ  nh t. Ng i đã nói, đã h a vi c gì là làm cho kỳ đ c vi c đó, choầ ủ ấ ườ ứ ệ ượ ệ  

dù vi c đó là to hay nh , vi c qu c gia đ i s  hay vi c nh  nh t đ i th ng.ệ ỏ ệ ố ạ ự ệ ỏ ặ ờ ườ

- H  Chí Minh h t s c chú tr ng đ n vi c nêu g ng đ o đ c. Ng i đãồ ế ứ ọ ế ệ ươ ạ ứ ườ  

phát hi n ra r ng “Đ i v i các dân t c ph ng Đông, m t t m g ng s ngệ ằ ố ớ ộ ươ ộ ấ ươ ố  

có giá tr  g p trăm bài di n văn tuyên truy n…”. Vì v y, theo Ng i, nêuị ấ ễ ề ậ ườ  

g ng ph i tr  thành m t vi c làm th ng xuyên c a m i Ng i trong xãươ ả ở ộ ệ ườ ủ ọ ườ  

h i.ộ
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Trong gia đình thì đó là t m g ng c a ông, bà, cha, m  đ i v i conấ ươ ủ ẹ ố ớ  

cháu, anh, ch  đ i v i em; trong nhà tr ng thì đó là t m g ng c a th y, côị ố ớ ườ ấ ươ ủ ầ  

đ i v i h c trò; trong Đ ng, Nhà n c, các đoàn th  thì đó là t m g ng c aố ớ ọ ả ướ ể ấ ươ ủ  

Ng i lãnh đ o, ph  trách v i các đ ng viên, nhân viên, đoàn viên, c a c pườ ạ ụ ớ ả ủ ấ  

trên đ i v i c p d i; trong xã h i thì đó là t m g ng c a ng i này đ iố ớ ấ ướ ộ ấ ươ ủ ườ ố  

v i ng i khác, m i ng i soi vào nhau đ  h c t p  nhau nh ng đi u hay,ớ ườ ọ ườ ể ọ ậ ở ữ ề  

vi c t t.ệ ố

b. Xây đi đôi v i ch ngớ ố

- Trong xây d ng đ o đ c m i, H  Chí Minh yêu c u xây cái gì, ch ng cáiự ạ ứ ớ ồ ầ ố  

gì?

- Đ  xây d ng đ o đ c m i m t cách hi u qu , H  Chí Minh yêu c u chúngể ự ạ ứ ớ ộ ệ ả ồ ầ  

ta ph i làm gì?ả

c. Ph i tu d ng đ o đ c su t đ iả ưỡ ạ ứ ố ờ

- Theo H  Chí Minh, đ o đ c cách m ng do đâu mà có?ồ ạ ứ ạ

- H  Chí Minh yêu c u vi c tu d ng, rèn luy n đ o đ c ph i đ c th cồ ầ ệ ưỡ ệ ạ ứ ả ượ ự  

hi n  đâu? Khi nào? ệ ở

II. T  t ng nhân văn H  Chí Minhư ưở ồ

1. Tình yêu th ng, lòng tin và khát v ng gi i phóng con ng i c a Hươ ọ ả ườ ủ ồ 

Chí Minh 

a. Nh n th c v  con ng iậ ứ ề ườ

- Trong t  t ng H  Chí Minh, con ng i th ng đ c xem xét trong cácư ưở ồ ườ ườ ượ  

quan h  xã h i c a nó. Ng i vi t: “Ch  ng i, nghĩa h p là gia đình, anhệ ộ ủ ườ ế ữ ườ ẹ  

em, h  hàng, b u b n. Nghĩa r ng là đ ng bào c  n c. R ng h n là c  loàiọ ầ ạ ộ ồ ả ướ ộ ơ ả  

ng i”.ườ

- Bao gi  Ng i cũng nói đ n con ng i l ch s  c  th . Tuỳ theo t ng th iờ ườ ế ườ ị ử ụ ể ừ ờ  

đi m, không gian l ch s  c  th , Ng i dùng khái ni m này hay khái ni mể ị ử ụ ể ườ ệ ệ  

khác đ  ch  “con ng i”.  ể ỉ ườ

b. Tình yêu th ng con ng i c a H  Chí Minhươ ườ ủ ồ

Ch  nghĩa nhân văn H  Chí Minh tr c h t  bi u hi n  t m lòngủ ồ ướ ế ể ệ ở ấ  

th ng yêu con ng i, th ng yêu nhân dân h t s c bao la sâu s c.ươ ườ ươ ế ứ ắ
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- Lòng yêu th ng con ng i c a H  Chí Minh r ng m  cho t t th y m iươ ườ ủ ồ ộ ở ấ ả ọ  

ng i. Đó là t t c  nh ng ng i Vi t Nam yêu n c, không phân bi t giàườ ấ ả ữ ườ ệ ướ ệ  

tr , gái trai, giàu nghèo, quý ti n…Đó là t t c  nh ng ng i cùng kh , khôngẻ ệ ấ ả ữ ườ ổ  

phân bi t ch ng t c và màu da.ệ ủ ộ

H  Chí Minh yêu th ng đ ng bào, đ ng chí c a mình, không phânồ ươ ồ ồ ủ  

bi t m t ai, không tr  m t ai. H  ai là ng i Vi t Nam yêu n c đ u có chệ ộ ừ ộ ễ ườ ệ ướ ề ỗ 

trong t m lòng nhân ái c a Ng i. Th m nhu n ch  nghĩa qu c t  vô s n,ấ ủ ườ ấ ầ ủ ố ế ả  

tình yêu th ng con ng i c a H  Chí Minh còn giành cho c  nh ng ng iươ ườ ủ ồ ả ữ ườ  

nô l  m t n c, nh ng ng i cùng kh  trên kh p th  gian; cho nh ng ng iệ ấ ướ ữ ườ ổ ắ ế ữ ườ  

da đen - n n nhân c a ch  nghĩa phân bi t ch ng t c; cho nh ng ng i daạ ủ ủ ệ ủ ộ ữ ườ  

tr ng b n cùng; cho nh ng ng i ph  n  Pháp, M  có ch ng, con b  đ aắ ầ ữ ườ ụ ữ ỹ ồ ị ư  

sang Vi t Nam làm bia đ  đ n, cho chính nh ng binh lính pháp, M  ch tệ ỡ ạ ữ ỹ ế  

u ng trong các cu c chi n tranh xâm l c c a b n đ  qu c, th c dân.ổ ộ ế ượ ủ ọ ế ố ự

- Lòng yêu th ng con ng i c a H  Chí Minh tr c sau nh  m t. Tìnhươ ườ ủ ồ ướ ư ộ  

c m,  t  t ng  đó th  hi n  sâu  s c,  phong phú trong su t  cu c  đ i  c aả ư ưở ể ệ ắ ố ộ ờ ủ  

Ng i.ườ

T  khi b t đ u bi t nh n th c v  cu c s ng cho đ n khi trút h i thừ ắ ầ ế ậ ứ ề ộ ố ế ơ ở 

cu i cùng trái tim Bác luôn th n th c v i ni m đau, n i kh  c a con ng i.ố ổ ứ ớ ề ỗ ổ ủ ườ  

Tr c lúc vĩnh vi n đi xa, trong Di chúc, Ng i vi t: “Đ u tiên là v n đ  conướ ễ ườ ế ầ ấ ề  

ng i” và “Cu i cùng, tôi đ  l i muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toànườ ố ể ạ  

Đ ng, cho toàn th  b  đ i, cho các cháu thanh niên và nhi đ ng. Tôi cũng g iả ể ộ ộ ồ ử  

l i chào thân ái đ n các đ ng chí, các b u b n và các cháu thanh niên, nhiờ ế ồ ầ ạ  

đ ng qu c t ”.ồ ố ế

- Lòng yêu th ng con ng i c a H  Chí Minh không ph i là lòng th ngươ ườ ủ ồ ả ươ  

h i c a “b  trên” nhìn xu ng, cũng không ph i là s  đ ng lòng tr c n c aạ ủ ề ố ả ự ộ ắ ẩ ủ  

ng i “đ ng ngoài” trông vào, mà là s  đ ng c m c a nh ng ng i cùngườ ứ ự ồ ả ủ ữ ườ  

c nh ng .ả ộ

V y nên, H  Chí Minh không đ ng  trên cao nhìn xu ng ban n,ậ ồ ứ ở ố ơ  

không đ ng  bên ngoài thông c m, mà đ ng  trong lòng nhân dân, trongứ ở ả ứ ở  

lòng nhân lo i, đ p cùng m t nh p tim, chia cùng m t s c s ng, mang cùngạ ậ ộ ị ộ ứ ố  
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m t h i th …v i nhân dân, v i dân t c và nhân lo i. Tình yêu th ng c aộ ơ ở ớ ớ ộ ạ ươ ủ  

Ng i là tình yêu th ng c a ng i trong cu c.ườ ươ ủ ườ ộ

c. Tin vào s c m nh, ph m giá và kh  năng v n lên chân, thi n, mứ ạ ẩ ả ươ ệ ỹ 

c a con ng iủ ườ

-  H  Chí Minh, lòng yêu th ng con ng i luôn g n ch t v i ni m tinỞ ồ ươ ườ ắ ặ ớ ề  

mãnh li t vào s c m nh, ph m giá, kh  năng v n lên chân, thi n, m  c aệ ứ ạ ẩ ả ươ ệ ỹ ủ  

con ng i.ườ

- H  Chí Minh tin vào s c m nh vô đ ch c a qu n chúng nhân dân. Ng iồ ứ ạ ị ủ ầ ườ  

vi t: “Trong b u tr i không gì quý b ng nhân dân, trong th  gi i không gìế ầ ờ ằ ế ớ  

m nh b ng l c l ng đoàn k t c a nhân dân”; “D  trăm l n không dân cũngạ ằ ự ượ ế ủ ễ ầ  

ch u. Khó v n l n dân li u cũng xong”.ị ạ ầ ệ

- Ng i cũng luôn tin vào ph m giá và kh  năng v n lên chân, thi n, m ,ườ ẩ ả ươ ệ ỹ  

c a con ng i, dù nh t th i h  còn th p bé, l m l c. Ng i ch  rõ: “M i conủ ườ ấ ờ ọ ấ ầ ạ ườ ỉ ỗ  

ng i đ u có thi n và ác  trong lòng. Ta ph i bi t làm cho ph n t t  trongườ ề ệ ở ả ế ầ ố ở  

m i con ng i n y n  nh  hoa mùa xuân và ph n x u b  m t d n đi”.ỗ ườ ả ở ư ầ ấ ị ấ ầ

2. Đ i v i H  Chí Minh, con ng i v a là m c tiêu gi i phóng v a làố ớ ồ ườ ừ ụ ả ừ  

đ ng l c c a cách m ngộ ự ủ ạ

a. Con ng i là m c tiêu gi i phóng c a s  nghi p cách m ngườ ụ ả ủ ự ệ ạ

- Ti p n i dòng ch y c a ch  nghĩa nhân văn Mác – Lênin, H  Chí Minh đãế ố ả ủ ủ ồ  

xác đ nh m c tiêu chi n l c c a cách m ng là gi i  phóng dân t c,  gi iị ụ ế ượ ủ ạ ả ộ ả  

phóng giai c p và gi i phóng con ng i, xoá b  m i áp b c, bóc l t, b tấ ả ườ ỏ ọ ứ ộ ấ  

công, đem l i cho nhân dân mình m t cu c s ng m no, t  do, h nh phúc.ạ ộ ộ ố ấ ự ạ

- Đ  th c hi n t ng b c m c tiêu gi i  phóng con ng i trên đ t  n cể ự ệ ừ ướ ụ ả ườ ấ ướ  

mình, H  Chí Minh yêu c u m i ch  tr ng, đ ng l i c a Đ ng, chínhồ ầ ọ ủ ươ ườ ố ủ ả  

sách, pháp lu t c a Nhà n c, m i vi c làm c a cán b , đ ng viên và ng iậ ủ ướ ọ ệ ủ ộ ả ườ  

dân đ u ph i h ng t i con ng i, vì con ng i.ề ả ướ ớ ườ ườ

- B n thân H  Chí Minh là m t t m g ng m u m c v  s  t n tu  ph c vả ồ ộ ấ ươ ẫ ự ề ự ậ ỵ ụ ụ 

nhân dân, quan tâm, chăm lo đ n đ i s ng c a m i ng i.ế ờ ố ủ ọ ườ

b. Con ng i là đ ng l c c a cách m ngườ ộ ự ủ ạ

- Theo H  Chí Minh mu n g i phóng con ng i ta ph i d a vào l c l ngồ ố ả ườ ả ự ự ượ  

nào?

48



- Đ  kh i d y đ ng l c con ng i cho s  nghi p cách m ng, H  Chí Minhể ơ ậ ộ ự ườ ự ệ ạ ồ  

yêu c u chúng ta ph i có nh ng bi n pháp, cách th c nh  th  nào?ầ ả ữ ệ ứ ư ế

3. Xây d ng con ng i là chi n l c hàng đ u c a cách m ng ự ườ ế ượ ầ ủ ạ

- T i sao H  Chí Minh l i xác đ nh vi c xây d ng con ng i là chi n l cạ ồ ạ ị ệ ự ườ ế ượ  

hàng đ u c a cách m ng?ầ ủ ạ

- Theo H  Chí Minh đ  “tr ng ng i”, xây d ng con ng i phát tri n toànồ ể ồ ườ ự ườ ể  

di n bi n pháp nào là quan tr ng nh t? T i sao? ệ ệ ọ ấ ạ

II. T  t ng H  Chí Minh v  văn hoáư ưở ồ ề

1. Nh ng quan đi m chung c a H  Chí Minh v  văn hoáữ ể ủ ồ ề

a. Khái ni m văn hoá trong t  t ng H  Chí Minh ệ ư ưở ồ

Trong t  t ng H  Chí Minh, khái ni m văn hoá đ c đ  c p đ n ư ưở ồ ệ ượ ề ậ ế ở 

c  nghĩa r ng và nghĩa h p.ả ộ ẹ

- Theo nghĩa r ng, văn hoá đ c H  Chí Minh đ nh nghĩa: “Vì l  sinh t nộ ượ ồ ị ẽ ồ  

cũng nh  m c đích c a cu c s ng, loài ng i m i sáng t o và phát minh raư ụ ủ ộ ố ườ ớ ạ  

ngôn ng , ch  vi t, đ o đ c, pháp lu t, khoa h c, tôn giáo, văn h c, nghữ ữ ế ạ ứ ậ ọ ọ ệ 

thu t, nh ng công c  cho sinh ho t hàng ngày v  m c, ăn,  và các ph ngậ ữ ụ ạ ề ặ ở ươ  

th c s  d ng. Toàn b  nh ng sáng t o và phát minh đó t c là văn hoá. Vănứ ử ụ ộ ữ ạ ứ  

hoá là t ng hổ p c a m i ph ng th c sinh ho tợ ủ ọ ươ ứ ạ  cùng v i bi u hi n c a nóớ ể ệ ủ  

mà loài ng i đã s n sinh ra nh m thích ng nh ng nhu c u đ i s ng và đòiườ ả ằ ứ ữ ầ ờ ố  

h i c a s  sinh t n”.ỏ ủ ự ồ

Nh  v y, văn hoá đã đ c hi u theo nghĩa r ng nh t. Đó là toàn bư ậ ượ ể ộ ấ ộ 

nh ng giá tr  v t ch t và giá tr  tinh th n mà loài ng i đã sáng t o ra nh mữ ị ậ ấ ị ầ ườ ạ ằ  

đáp ng nhu c u sinh t n, đ ng th i cũng là m c đích cu c s ng c a conứ ầ ồ ồ ờ ụ ộ ố ủ  

ng i. Và mu n xây d ng n n văn hoá c a dân t c thì ph i xây d ng trên t tườ ố ự ề ủ ộ ả ự ấ  

c  các m t kinh t , chính tr , xã h i, đ o đ c, tâm lý c a con ng i,v.v..ả ặ ế ị ộ ạ ứ ủ ườ

- Theo nghĩa h p, văn hoá đ c H  Chí Minh xác đ nh là đ i s ng tinh th nẹ ượ ồ ị ờ ố ầ  

c a xã h i, là thu c v  ki n trúc th ng t ng c a xã h i. Đây là quan đi mủ ộ ộ ề ế ượ ầ ủ ộ ể  

nh t quán c a H  Chí Minh k  t  sau Cách m ng Tháng Tám.ấ ủ ồ ể ừ ạ

b. Quan ni m c a H  Chí Minh v  v  trí, vai trò c a văn hoá ệ ủ ồ ề ị ủ
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- H  Chí Minh đã xác đ nh văn hoá là m t trong b n v n đ  ch  y u c a đ iồ ị ộ ố ấ ề ủ ế ủ ờ  

s ng xã h i. Theo Ng i, văn hoá cũng quan tr ng ngang hàng v i chính tr ,ố ộ ườ ọ ớ ị  

kinh t , xã h i.ế ộ

- Ng i còn ch  rõ b n v n đ  đó có m i quan h  ch t ch  v i nhau khôngườ ỉ ố ấ ề ố ệ ặ ẽ ớ  

th  tách r i. Chính tr , xã h i có đ c gi i phóng thì văn hoá m i đ c gi iể ờ ị ộ ượ ả ớ ượ ả  

phóng. Xây d ng kinh t  đ  t o di u ki n cho vi c xây d ng và phát tri nự ế ể ạ ề ệ ệ ự ể  

văn hoá. Ng c l i, văn hoá ph i ph c v  nhi m v  chính tr , thúc đ y xâyượ ạ ả ụ ụ ệ ụ ị ẩ  

d ng và phát tri n kinh t .ự ể ế

c. Quan ni m c a H  Chí Minh v  ch c năng c a văn hoáệ ủ ồ ề ứ ủ

Theo H  Chí Minh, văn hoá có ba ch c năng c  b n:ồ ứ ơ ả

- M t là, b i d ng t  t ng đúng đ n và tình c m cao đ p cho nhân dân,ộ ồ ưỡ ư ưở ắ ả ẹ  

lo i b  nh ng sai l m và th p hèn có th  có trong t  t ng, tình c m c aạ ỏ ữ ầ ấ ể ư ưở ả ủ  

m i ng i.ỗ ườ

H  Chí Minh đ c bi t quan tâm đ n vi c xây d ng nh ng t  t ng vàồ ặ ệ ế ệ ự ữ ư ưở  

tình c m l n có ý nghĩa chi ph i đ i s ng tinh th n c a m i ng i và c a cả ớ ố ờ ố ầ ủ ỗ ườ ủ ả 

dân t c. T  t ng l n nh t mà Ng i yêu c u Đ ng và nhân dân ta ph i xâyộ ư ưở ớ ấ ườ ầ ả ả  

d ng là lý t ng đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i. Nh ng tìnhự ưở ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ ữ  

c m l n mà H  Chí Minh ch  tr ng xây d ng cho m i ng i là lòng yêuả ớ ồ ủ ươ ự ỗ ườ  

n c, tình yêu th ng con ng i; yêu cái chân, cái thi n và cái m ; yêu tínhướ ươ ườ ệ ỹ  

trung th c, thu  chung, chân thành, ghét nh ng thói h , t t x u, sa đo , bi nự ỷ ữ ư ậ ấ ạ ế  

ch t,v.v…ấ

- Hai là, nâng cao dân trí. Đó là nâng cao trình đ  hi u bi t, trình đ  ki n th cộ ể ế ộ ế ứ  

c a ng i dân. Trình đ  đó ph i t  ch  không bi t ch  đ n ch  bi t ch , tủ ườ ộ ả ừ ỗ ế ữ ế ỗ ế ữ ừ 

ch  bi t ch  đ n ch  hi u bi t các lĩnh v c khác c n thi t cho ho t đ ngỗ ế ữ ế ỗ ể ế ự ầ ế ạ ộ  

cu  m i ng i nh  kinh t , chính tr , văn hoá, khoa h c k  thu t, chuyênả ỗ ườ ư ế ị ọ ỹ ậ  

môn ngh  nghi p, th c ti n Vi t Nam và th  gi i,v.v…ề ệ ự ễ ệ ế ớ

- Ba là, b i d ng nh ng ph m ch t t t đ p, nh ng phong cách lành m nhồ ưỡ ữ ẩ ấ ố ẹ ữ ạ  

luôn h ng con ng i v n t i chân, thi n, m .ướ ườ ươ ớ ệ ỹ

Mu n tham gia vào vi c t o ra nh ng giá tr  văn hoá, đ ng th i bi tố ệ ạ ữ ị ồ ờ ế  

h ng th  m t cách đúng đ n nh ng giá tr  văn hoá c a xã h i, m i ng iưở ụ ộ ắ ữ ị ủ ộ ỗ ườ  

không ch  c n có nh ng t  t ng đúng đ n, tình c m cao đ p, nh ng hi uỉ ầ ữ ư ưở ắ ả ẹ ữ ể  
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bi t ngày càng đ c nâng cao, mà còn ph i trau d i cho mình nh ng ph mế ượ ả ồ ữ ẩ  

ch t t t đ p, nh ng phong cách lành m nh. Văn hóa ph i giúp cho con ng iấ ố ẹ ữ ạ ả ườ  

bi n nh ng t  t ng đúng đ n, tình c m cao đ p thành ph m ch t và phongế ữ ư ưở ắ ả ẹ ẩ ấ  

cách c a chính mình m i có th  s  d ng đ c ki n th c đ  tham gia vàoủ ớ ể ử ụ ượ ế ứ ể  

vi c t o ra nh ng giá tr  văn hoá cho xã h i và bi t h ng th  m t cách đúngệ ạ ữ ị ộ ế ưở ụ ộ  

đ n nh ng giá tr  văn hoá c a xã h i. M i ng i ph i bi t phân bi t cái t tắ ữ ị ủ ộ ỗ ườ ả ế ệ ố  

đ p, lành m nh v i cái x u xa, h  h ng, cái ti n b  thúc đ y s  phát tri n xãẹ ạ ớ ấ ư ỏ ế ộ ẩ ự ể  

h i v i cái l c h u c n tr  m i ng i và c  dân t c ti n lên phía tr c. Tộ ớ ạ ậ ả ở ỗ ườ ả ộ ế ướ ừ 

đó, m i ng i ph i ph n đ u làm cho cái t t đ p, lành m nh ngày càng tăng,ỗ ườ ả ấ ấ ố ẹ ạ  

cái ti n b  ngày càng nhi u, cái l i th i, l c h u ngày càng gi m b t, cái x uế ộ ề ỗ ờ ạ ậ ả ớ ấ  

xa, h  h ng ngày càng b  lo i b  kh i đ i s ng con ng i và xã h i.ư ỏ ị ạ ỏ ỏ ờ ố ườ ộ

d. Quan ni m c a H  Chí Minh v  tính ch t c a n n văn hoá m iệ ủ ồ ề ấ ủ ề ớ

- Theo H  Chí Minh, n n văn hoá m i mà chúng ta ch  tr ng xây d ng làồ ề ớ ủ ươ ự  

n n văn hoá có tính ch t dân t c, khoa h c và đ i chúng.ề ấ ộ ọ ạ

+ Tính dân t c c a n n văn hóa th  hi n  đ c tính dân t c, c t cách dân t cộ ủ ề ể ệ ở ặ ộ ố ộ  

c a n n văn hóa. Nó là k t qu  c a s  k  th a và phát huy nh ng truy nủ ề ế ả ủ ự ế ừ ữ ề  

th ng văn hóa t t đ p c a dân t c, nh ng giá tr  văn hóa v t th  và phi v tố ố ẹ ủ ộ ữ ị ậ ể ậ  

th  đ c đáo c a dân t c.ể ộ ủ ộ

+ Tính khoa h c c a n n văn hóa th  hi n  s  phù h p c a n n văn hóa dânọ ủ ề ể ệ ở ự ợ ủ ề  

t c v i s  ti n hóa chung c a n n văn hóa nhân lo i,  kh  năng đóng gópộ ớ ự ế ủ ề ạ ở ả  

c a văn hóa vào s  nghi p c i t o xã h i.ủ ự ệ ả ạ ộ

+ Tính đ i chúng c a n n văn hóa th  hi n  ch  n n văn hóa đó do qu nạ ủ ề ể ệ ở ỗ ề ầ  

chúng nhân dân vun tr ng nên, qu n chúng nhân dân v a là ch  th  sáng t oồ ầ ừ ủ ể ạ  

v a là ch  th  h ng th  nh ng giá tr  c a n n văn hóa đó.ừ ủ ể ưở ụ ữ ị ủ ề

- N n văn hóa mà chúng ta đang xây d ng hi n nay là n n văn hóa có tínhề ự ệ ề  

ch t tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c. Th c ch t n n văn hóa này là s  ti pấ ế ậ ả ắ ộ ự ấ ề ự ế  

n i và tri n khai t  t ng H  Chí Minh v  xây d ng m t n n văn hóa có tínhố ể ư ưở ồ ề ự ộ ề  

ch t dân t c, khoa h c và đ i chúng.ấ ộ ọ ạ

Tiên ti n là khoa h c, hi n đ i, là xã h i ch  nghĩa, là bi t ti p thu tinhế ọ ệ ạ ộ ủ ế ế  

hoa văn hóa c a nhân lo i. Đ m đà b n s c dân t c là bi t k  th a, phát huyủ ạ ậ ả ắ ộ ế ế ừ  
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nh ng truy n th ng văn hóa t t đ p c a dân t c, phát tri n nh ng truy nữ ề ố ố ẹ ủ ộ ể ữ ề  

th ng t t đ p y cho phù h p v i nh ng đi u ki n l ch s  m i c a dân t c.ố ố ẹ ấ ợ ớ ữ ề ệ ị ử ớ ủ ộ

2. T  t ng H  Chí Minh v  m t s  lĩnh v c chính c a văn hóaư ưở ồ ề ộ ố ự ủ

a. Văn hóa giáo d cụ

- Đ  chu n b  cho vi c xây d ng n n giáo d c c a n c Vi t Nam m i, Hể ẩ ị ệ ự ề ụ ủ ướ ệ ớ ồ  

Chí Minh đã tìm hi u và có s  nhìn nh n nh  th  nào đ i v i n n giáo d cể ự ậ ư ế ố ớ ề ụ  

phong ki n và n n giáo d c th c dân?ế ề ụ ự

- H  Chí Minh đã xác đ nh vi c xây d ng n n văn hóa giáo d c c a n cồ ị ệ ự ề ụ ủ ướ  

Vi t Nam  m i  có ý nghĩa nh  th  nào? ệ ớ ư ế

- Nêu nh ng quan đi m c  b n c a H  Chí Minh trong vi c xây d ng n nữ ể ơ ả ủ ồ ệ ự ề  

văn hóa giáo d c c a n c Vi t Nam m i?  ụ ủ ướ ệ ớ

b. Văn hóa văn nghệ

- H  Chí Minh có c ng hi n nh  th  nào trong vi c xây d ng n n văn hóaồ ố ế ư ế ệ ự ề  

văn ngh  cách m ng?ệ ạ

- Nêu nh ng quan đi m c  b n c a H  Chí Minh trong vi c xây d ng n nữ ể ơ ả ủ ồ ệ ự ề  

văn hóa văn ngh  cách m ng?ệ ạ

c. Văn hóa đ i s ngờ ố

- Vi c xây d ng đ i s ng văn hóa m i đã đ c H  Chí Minh nêu ra t  khiệ ự ờ ố ớ ượ ồ ừ  

nào? Nét n i b t c a cu c v n đ ng này là gì?ổ ậ ủ ộ ậ ộ

- Khái ni m đ i s ng m i mà H  Chí Minh nêu ra bao g m nh ng n i dungệ ờ ố ớ ồ ồ ữ ộ  

nào? Các n i dung này quan h  v i nhau nh  th  nào?ộ ệ ớ ư ế

- Th  nào là đ o đ c m i, l i s ng m i và n p s ng m i?ế ạ ứ ớ ố ố ớ ế ố ớ

- Theo t  t ng H  Chí Minh, vi c xây d ng đ i s ng m i ph i đ c b tư ưở ồ ệ ự ờ ố ớ ả ượ ắ  

đ u t  đâu?ầ ừ

VI. V n d ng t  t ng H  Chí Minh v  đ o đ c, nhân văn, văn hóa vàoậ ụ ư ưở ồ ề ạ ứ  

vi c xây d ng con ng i Vi t Nam m i trong b i c nh hi n nayệ ự ườ ệ ớ ố ả ệ

1. Th c tr ng con ng i Vi t Nam hi n nayự ạ ườ ệ ệ

Nêu nh ng u đi m, nh c đi m c a con ng i Vi t Nam hi n nay?ữ ư ể ượ ể ủ ườ ệ ệ

2. Xây d ng con ng i Vi t Nam m i theo t  t ng H  Chí Minh vự ườ ệ ớ ư ưở ồ ề 

đ o đ c, nhân văn và văn hóaạ ứ
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Nêu nh ng yêu c u v  xây d ng con ng i Vi t Nam hi n nay trên t t c  cácữ ầ ề ự ườ ệ ệ ấ ả  

m t đ o đ c, nhân văn và văn hóa?ặ ạ ứ

Câu h i ôn t p, th o lu n:ỏ ậ ả ậ

1. Phân tích nh ng chu n m c đ o đ c m i theo t  t ng H  Chí Minh?ữ ẩ ự ạ ứ ớ ư ưở ồ  

Th i gian t i anh (ch ) s  làm gì đ  th  hi n lòng trung v i n c, hi uờ ớ ị ẽ ể ể ệ ớ ướ ế  

v i dân; th c hành c n, ki m, liêm, chính, chí công vô t ?ớ ự ầ ệ ư

2. Phân tích nh ng nguyên t c xây d ng đ o đ c m i theo t  t ng Hữ ắ ự ạ ứ ớ ư ưở ồ  

Chí Minh? Anh (ch ) s  quán tri t  nh ng nguyên t c  đó nh  th  nàoị ẽ ệ ữ ắ ư ế  

trong vi c rèn luy n đ o đ c c a b n thân? ệ ệ ạ ứ ủ ả

3. Trình bày nh ng n i dung c  b n trong t  t ng nhân văn H  Chíữ ộ ơ ả ư ưở ồ  

Minh? Ý nghĩa c a t  t ng nhân văn H  Chí Minh trong vi c xây d ngủ ư ưở ồ ệ ự  

con ng i Vi t Nam m i?ườ ệ ớ

4. Trình bày quan đi m c a H  Chí Minh v  v  trí, vai trò, ch c năng vàể ủ ồ ề ị ứ  

tính ch t c a n n văn hóa m i? Ngày nay, đ  văn hóa phát huy vai trò làấ ủ ề ớ ể  

n n t ng tinh th n c a xã h i, đ ng l c c a s  phát tri n đòi h i chúngề ả ầ ủ ộ ộ ự ủ ự ể ỏ  

ta ph i làm gì?  ả

5. Trình bày t  t ng H  Chí Minh v  các lĩnh v c chính c a văn hóa?ư ưở ồ ề ự ủ  

Theo anh (ch ) n n giáo d c  n c ta hi n nay đang t n t i nh ng u,ị ề ụ ở ướ ệ ồ ạ ữ ư  

nh c đi m gì? Chúng ta c n làm gì đ  n n giáo d c c a chúng ta đápượ ể ầ ể ề ụ ủ  

ng đ c yêu c u c a s  công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c trongứ ượ ầ ủ ự ệ ệ ạ ấ ướ  

th i kỳ h i nh p hi n nay? Nêu nh ng chuy n bi n tích c c, nh ng bi uờ ộ ậ ệ ữ ể ế ự ữ ể  

hi n tiêu c c trong văn hóa đ i s ng c a sinh viên n c ta hi n nay? Anhệ ự ờ ố ủ ướ ệ  

(ch ) s  xây d ng văn hóa đ i s ng t t đ p cho b n thân trong th i gianị ẽ ự ờ ố ố ẹ ả ờ  

t i nh  th  nào? ớ ư ế
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